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Lời nói đầu 


[г người sóng và sinh sôi giữa trời cao vời vợi, đất rộng muôn trùng, соп 
người không ngừng dùng trí tuệ và trí tưởng tượng để lý giải thế qiới, lý 
giải cuộc sống. Cùng lúc với диа trình tạo ra của cải vật chất, con người 
cũng sáng tạo ra những của cải tinh thân phong phú. Thân thoại và truyền 
thuyết chính là những của cải tỉnh thân quan trọng nhất mà loài người từ 
thời viễn cÓ sáng tạo nên. 


Thần thoại và truyền thuyết là các câu chuyện kể về thắn linh và anh 
hùng (anh hùng trong chiến tranh và anh hùng văn hóa). Nội dung của 
chúng Бао góm nguồn gốc của vũ trụ, nguồn адс của cúc vị thần và loài 
người, các vị thắn làm thể nào để thống trị vũ trụ, tranh bå trong vũ trụ, mỗi 
quan hệ thân bí giữa thân linh và con người, cùng với công trạng của các 
anh hùng dân tộc thời cỗ đại. Thân thoại và truyền thuyết lý giải thế giới 
bằng trí tưởng tượng phong phú, mô tả lịch sử loài người thời viễn cổ bằng 
con mắt siêu hiện thực. Theo góc nhìn của thân thoại và truyền thuyết, thần 
linh là căn nguyên của sinh mệnh và xã hội loài người, ý nghĩa tón tại của 
con người bắt nguồn từ thắn, vận mệnh của loài người được quyết định bởi 
than; các anh hùng trong truyền thuyết đã sáng tạo nên lịch sử và văn hóa 
của nhân loại. Thần thoại và truyền thuyết là nơi hội tụ tín ngưỡng, đạo đức, 
triết học, khoa học và lịch sử của con người thời viễn cổ, chúng chính là kết 
tỉnh đời sống tỉnh thần, là đến thờ tinh than linh thiêng của con người từ 
thời ха xưa. 


Thần thoại và truyền thuyết rất phố biến trong xã hội cổ đại, mỗi 
аап tộc đều có thân thoại và truyền thuyết của riêng mình. Tuy nhiên, đặc 
điểm của than thoại, truyền thuyết mỗi dân tộc đều không giống nhau. 
Do sự khác biệt về môi trường sống, tiến trình lịch sử và phương thức sinh 


hoạt, kho tàng thần thoại, truyền thuyết mà mỗi айп tộc sáng tạo ra cũng 
mang đặc trưng riêng. Là một trong những nền vẫn mình phương Đông 
cổ đại, Trung Quốc thời viễn cỗ có ba tộc người chính, đó là Hoa Hạ, Đông 
Di và Miêu Мап. Trải qua máy ngàn năm phát triển, đến пау đã trở thành 
một dân tộc Trung Hoa thống nhất. Thân thoại và truyền thuyết cổ đại 
Trung Quốc chủ yếu lẫy thân thoại và truyền thuyết của dân tộc Ноа На 
(tiền thân của dân tộc Hán) làm trung tâm, hấp thu một phần thần thoại, 
truyền thuyết của Đông Di, Міёи Man mà dân dân hình thành. Thần thoại 
và truyền thuyết Trung Quốc hoàn toàn khác biệt so với thần thoại và 
truyền thuyết Hy Lạp. 


Thứ nhất, tướng mạo của thần linh trang than thoại, truyền thuyết 
Trung Quốc và Hy Lạp không giống nhau. Thần thoại Ну Lạp kể rằng: 
Prometheus phỏng theo hình dáng của các thắn mà tạo nên loài người, do 
đó, tưởng mạo của thần linh và loài người là hoàn toàn giỗng nhau. Những 
pho tượng thân Hy Lạp còn sót lại đến ngày nay đều mang hình dáng con 
người võ cùng hoàn my. Nhìn bên ngoài, thắn mặt trời Apollo là một chàng 
trai tuấn tủ, và nữ thân tình yêu Aphrodite là một giai nhân tuyệt sắc. Còn 
trong thần thoại Trung Quốc, vị thần cũng có khả năng thấy trước tương lai 
như Apollo là Phục Hy lại “đầu người mình rắn? vị thần cũng sáng tạo nên 
loài người như Prometheus là Nữ Oa cũng 'đầu người mình ғал“ 


Thứ hai, nguồn góc thân linh trong thần thoại, truyền thuyết Trung 
Quốc và Hy Lạp không giống nhau. Chư thần Hy Lạp đều là con cái của các 
thần, loài người thông thường không thể trở thành thần linh. Chỉ riêng айпа 
sĩ Hercules sau khi chết trở thành thần là một ngoại lệ. Còn trong thân thoại 
Trung Quốc, thân linh và các để vương của loài người thường đổi chỗ cho 
nhau. Trong tiếng Hán, chữ Để" (ў) Бап ади vốn để chỉ thắn, sau này mới 
dùng để chỉ vua của loài người. Năm vị Thiên dë cai quản vũ trụ trong thắn 
thoại Trung Quốc là Phục Hy (phương Đông), Viêm Để (phuong Nam), Thiếu 
Hạo (phương Tây), Chuyên Нос (phương Bắc) và Hoàng Dë (ở chính giữa). 
Ма trong truyền thuyết lịch sử thượng cổ, nhân gian cũng có “Май để; tức 
là năm vị vua thời viễn cỗ gỗm Hoàng Đề, Chuyên Húc, Để Khốc, Nghiêu, 
Thuan. Trong đó, Hoàng Đế, Chuyên Húc vừa là hai trong số năm Thiên dë 
vừa là hai trong Ngũ để của loài người. Đồng thời, các nhân vật thân thoại 
như Phục Hy, Nữ Oa và Thân Nông (Viêm Dë) lại được xem như những vị 
vua của loài người tử trước đó, gọi là “Тат Hoàng” Có thể thấy, trong thân 
thoại, truyền thuyết cỗ đại Trung Quốc, ranh giới giữa thắn và người không 
được phản định rõ rệt như trong thân thoại Hy Lạp. Trong lịch sử Trung Quốc 
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Thiên vấn đó, Lưu Lãng (hiện đại) vẽ. Thiên vấn vốn là một bài 
thơ dài của Khuất Nguyên (340 TCN - 278 TCN) - người thời 
Chiến Quốc, để сар đến nhiều nội dung trang thắn thoại 
Trung Quốc thời thương cổ. 


không ngừng xuất hiện những anh 
hùng sau khi chết được tôn làm thần, 
nổi tiếng nhất là tướng quân Quan 
Vũ thời Tam Quốc. Sau khi chết ông 
đã trở thành “Phục Ма Đại Để; quân 
lính sùng bái ông làm Chiến Thần 
(Thân Chiến thẳng), thương nhân 
lại tôn ông làm Tài Thần (thần Của 
cài). Những người nghiên cứu nguồn 
qốc vũ trụ phương Tây dưới ảnh 
hưởng của thân thoại Hy Lạp và Kinh 
thánh", đã phân định rạch rỗi ranh 
giới qiữa thân và người, do đó rất khó 
lý giải việc người Trung Quốc tôn các 
anh hùng lên thành thần. Tuy nhiên, 
đây quả thực là một nét truyền thống 
văn hóa đã có từ rất xa xưa của người 
Trung Quốc. 


Thứ Ба, thần thoại, truyền 
thuyết Trung Quốc và Hy Lạp có sự 
khác biệt về hệ thống. Là một đại 
điện của thân thoại phương Tây, 
thân thoại Hy Lạp nổi tiếng với một 
hệ thống nghiêm ngặt, rạch roi, thân 
Zeus ngự trên đỉnh núi Olympus soái 
lĩnh chư thần, thống trị vũ trụ. Còn 
Trung Quốc cổ đại đất đai rộng lớn, 
văn hóa của ba nhóm dân tộc lớn 
(Hoa Hạ, Đông Di, Miêu Man) không 
giống nhau, nên không hình thành 
một hệ thống thần linh thống nhất 


hoàn chỉnh với một vị chủ thần cổ định. Trung Quốc có đại cũng không 
có các thi nhân sử thi như Homere, Hesiod để chỉnh lý lại những mẫu thắn 
thoại, truyền thuyết không thống nhất. Các mẫu thân thoại và truyền 
thuyết chưa qua hé thông, chỉnh lý, nằm rải rác trong nhiều loại thư tịch 
thời cổ đại. Vì vậy tình tiết truyện trong thân thoại và truyền thuyết Trung 


Quốc thường tương đối rời гас. 


Do những sự khác biệt kế trên, độc giả vốn đã quen với thân thoại Ну 
Lạp sẽ дар phải một số khó khăn khi tiếp cận và lí giải thân thoại, truyền 
thuyết Trung Quốc. Quyển sách này căn cứ vào trình tự kể chuyện thông 
thường của thần thoại và truyền thuyết, сб gäng sàp xến các truyện có tình 
tiết liên quan lại với nhau, nhằm giúp người đọc có thể nằm bắt trên tổng 
thë Còn các điểm khó trong thần thoại và truyền thuyết Trung Quốc thì sẽ 
được giải thích dựa trên sự khác biệt giữa truyền thống văn hóa Trung Quốc 
và phương Tây. Hy vọng quyển sách này có thể giúp bạn đọc cảm nhận 
chân thực hơn sức һар dẫn nghệ thuật và càng hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa 
của thần thoại và truyền thuyết Trung Quốc. 






NGUỒN GỐC 
VŨTRỤ 


Vũ trụ cùng vạn vật sống trong nó từ đâu 
mà đến? Đây là vấn để mà từ người nguyên thủy 
cho đến các nhà khoa học ngày nay đều rất quan 
tâm. Cầu trả lời cho vấn để này chính là thước đo 
trình độ văn minh của loài người. 


Theo tư duy của người viễn cổ, nguồn gốc 
của sự vật quyết định bản chất của nó. Cho nên 
tìm hiểu khởi nguyên của sự vật cũng là tìm hiểu 
bản chất của chúng. Đáp án cho nguồn gốc vũ 
trụ trong thần thoại và truyền thuyết, thực chất là 
sự lần tìm về bản chất của vũ trụ. Chỉ khi hiểu rõ 
được nguồn gốc (bản chất) của vũ trụ, hệ thống 
tri thức và hệ thống giá trị của loài người mới có 

được nền tảng vững chắc, đáng tin cậy. 

Chuyển du hành vào thế giới thắn thoại 
và truyền thuyết Trung Quốc lần này sẽ bắt 
đầu từ các thần thoại về nguồn gốc vũ trụ. 





Truyền thuyết, thần thoại Trung Quốc 





|. Hỗn mang 


Không gian của vũ trụ là vô tận, thời gian của vũ trụ là vô cùng. 
Van vật trong vũ trụ nhiều vô số kể, lại muôn hình vạn trạng. Loài người 
nguyên thủy trong lúc tìm hiểu nguồn gốc vũ trụ đã luôn nỗ lực quy tất 
cả về một sự tón tại nguyên thủy nhất. Có dân tộc cho rằng đó là nước, 
có dân tộc cho rằng đó là không khí. Người Trung Quốc cổ đại lại vượt 
qua các vật chất cụ thể mà mô tả sự tón tại nguyên thủy nhất đó là "Hőn 
mang". 


Người Trung Quốc cổ cho rằng, vũ trụ trước khi hình thành không 
có trời, cũng không có đất, không có ánh sáng cũng không có bóng tối, 
mà chỉ có Hỗn mang. Hỗn mang tựa hó như một màn sương dày đặc 
bao phủ khắp mọi nơi, nhưng nó không có hình dạng, không có màu 
sắc, không có âm thanh, cũng không phát ra bất kỳ mùi vị nào, thâm u 
sâu kín và không thể lån dò. Nó là một trạng thái mơ hổ không thể cảm 
giác, càng không thể nhận thức. 

Thời Chiến Quốc (475 - 221 TCN), triết gia Trang Tử (khoảng 369 - 
286 TCN) lại nói, Hỗn mang là Thiên để trung tâm. Hỗn mang không 
có mắt, không có mũi, cũng không có tai và miệng. Bằng hữu của ông 
là Ріёи - vua Nam Hải và Нот - vua Bắc Hải muốn giúp ông, mỗi ngày 
mở cho ông một lỗ (khiếu), bảy ngày mở bảy lỗ (thất khiếu), kết quả lại 
khiến Hỗn mang chết đi. 


Mọi đặc trưng của Hỗn mang đều vượt qua cảm nhận thực tế của 
loài người, đó là một loại tón tại siêu tự nhiên, là một quan niệm triệt 
để nhất về nguồn gốc vũ trụ. Cái chết của Hỗn mang là điểm báo sự 
khai sinh của vũ trụ sắp tới gần. 


п. Bàn Cổ khai thiên lập địa 


Bàn Có là vị thần sáng tạo thể giới trong thần thoại Тат Ngü Lich Ky 
Trung Quốc. Thần thoại về ông bao gồm hai nhánh, một Còn gọi là Tam Ngũ 
nhánh kể về việc ông khai thiên lập địa, nhánh kia kể vé việc Lich, do Từ Chỉnh, 
sau khi ông chết hóa thân thành vạn vật. пана т Ny ha 

Tam Quốc biên soạn, 

Thời Tam Quốc (220 - 280), trong Tam Ngũ Lịch Kỷ của la tư liêu sớm nhất 
Từ Chỉnh có viết, Hỗn mang hơi giống như quả trứng chim, ghi chép về việc Bàn 
chẳng biết tự lúc nào trong đó sinh ra Bàn Cổ. Bàn Cổ sinh — Cổkhaithiên lập địa. 


Nguồn gốc vũ trụ 


trưởng trong Hỗn mang 
mặt van tám ngàn пат, 
thân thể to lớn vô cùng, 
khiến Hỗn mang không còn 
dung chứa được cho nën 
nổ tung thành khí Dương 
và khí Âm. Khí Dương bay 
lên thành trời, khí Âm lắng 
xuống thành đất. Bàn Cổ 
đứng chống giữa trời và 
đất, mỗi ngày cao lên thêm 
một trượng. Bàn Cổ cao 
thêm một trượng, trời cũng 
cao thêm một trượng, đất 
cũng dày thêm một trượng. 
Ngày này sang ngày khác, 
năm này sang năm khác, 





Tranh sơn даи thể hiện cảnh Bàn Cổ khai thiên lập 
địa. lại qua thêm một vạn tám 


ngàn năm nữa, Bàn Cổ cao 
đến chin vạn dặm. Trời đã rất cao, đất đã rất dày, mà khoảng cách 
giữa trời và đất đúng bằng chiều cao của Bàn Cổ: chín vạn dặm. 


Bàn Cổ khai thiên lập địa là kỳ tích vĩ đại nhất trong thần thoại. 
Dë giải thích sự ra đời của trời đất, người xưa đã dùng trí tưởng tượng 
thần kỳ để sáng tạo nên Bàn Cổ với thân hình cao lớn không gì sánh 
kịp. Phân tích từ góc độ thần thoại, câu chuyện này có hai vấn аё 
chính: một là Hỗn mang; hai là quả trứng vũ trụ, tức là quy sự khởi 
nguyên của vũ trụ vào một quả trứng chim. Thần thoại về Bàn Cổ đã 
kết hợp tài tình hai mẫu để này lại với nhau giúp cho tình tiết của 
truyện thần thoại phát triển một cách tự nhiên. 

Ngũ Vận Lịch Niên Ký của tác giả khuyết danh lại kể thần thoại về sự 
biển hóa của thi thể Bàn Cổ. Cuối cùng Bàn Cổ đã đi đến điểm kết thúc 
của sinh mệnh mình, chính trong khoảnh khắc Bàn Cổ chết đi, thân thể 
ông xảy ra sự biến hóa võ cùng lớn lao: mắt trái biến thành mặt trời, mắt 
phải biến thành mặt trăng, tóc và râu biến thành những chòm sao lấp 
lánh trên bầu trời; khí ông thở ra biến thành gió và mây, âm thanh ông 
phát ra biến thành ѕат sét dữ dội; tứ chỉ biến thành bốn cạnh của đất 
vuông (người Trung Quốc cổ đại cho rằng trời có hình tròn, đất có hình 
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Тгиуёп thuyết, thần thoại Trung Quốc 


vuông), thân hình đồ sô biến thành Ngũ nhạc”, máu 
huyết biến thành các sông lớn nhỏ, gân mạch biến 
thành các mạch nước ngắm, thịt biến thành đất 
đai trên đồng ruộng, da và lông biến thành cây cối 
hoa cỏ, rằng và xương biến thành kim loại và nham 
thạch, tinh dịch và tủy xương biến thành trân châu 
ngọc bảo, mồ hôi đổ ra trên toàn thân biến thành 
sương và mưa tưới mát vạn vật. Cuối cùng, những 
con côn trùng nhỏ trên cơ thể ông biến thành loài 
người nguyên thủy nhất. 


Trong thân thoại các dân tộc trên thë giới, 
tình tiết thi thể của thần linh hay quái vật biến 
hóa thành vũ trụ vạn vật là rất thường gặp. Thần 
thoại Bắc Âu kể rằng: Thần giết chết người băng 

khống 15, đem xác chết của nó đặt 
vào động không đảy, dùng thịt 
của nó để tạo thành đất đai, dùng 
máu và mổ hôi của nó để tạo 
nên biển cả, dùng xương để dựng thành núi, 
dùng răng để tạo nên đá, dùng da lông để tạo 
nên сау cỏ. Tuy nhiên, người băng khống lồ là 
nhàn vật phản diện, còn Bàn Cổ là nhân vật 
chính diện. Do đó, người Trung Quốc xưa mới 
tưởng tượng những con côn trùng nhỏ trên 
người Bàn Cổ đã biến thành loài linh trưởng 
trong vạn vật: con người. Loài người 
viễn cổ cảm thấy tự hào vì có nguồn 
gốc từ Bàn Cổ vĩ đại. 

Thần thoại về Bàn Cổ lưu truyền 
rất rộng rãi ở Trung Quốc, дап tộc 

Hán, dân tộc Chuang đều có. Các địa 
phương ở miễn trung tỉnh Quảng Tây 
như Lai Tân, Quế Bình và Quế Cảng đều 















Tượng Bàn Cổ bằng đồng thau, 


đo Ngõ Hiển Lãm sáng tác, có núi Bàn Cổ, động Bàn Cổ, cùng với rất 
được đặt tại Bàn Cổ Tổ Điện ở nhiều miếu Bàn Cổ. Người dàn bản địa 
huyện Đồng Bách, tỉnh Hà Nam, xưa nay уап tôn sùng Bàn Cổ, đồng thời 
Trung Quốc. tiếp tục kể các thần thoại về Bàn Cổ. 


1 Ngũ nhạc: 5 ngọn núi cao linh thiêng theo quan niệm của người Trung Quốc: Hàng Sơn, 
Hành Sơn, Thái Sơn, Hoa Sơn, Tung Sơn. 


Bàn Cổ khai thiên lập địa, Lương Khải Đức (hiện 
đại) vẽ. 





____ NGUỒNGỐC 
LOÀI NGƯỜI 


Trong thần thoại về Bàn Cổ tuy có để cập 
đến nguồn gốc loài người, nhưng thời gian thần 
thoại này được ghi chép lại là khá muộn, nên có 
ảnh hưởng không lớn lắm. Ở Trung Quốc, khi nói 
về nguồn gốc loài người, trước tiên người ta sẽ 
nghĩ đến thân thoại Nữ Oa sáng tạo loài người và 


Nữ Оа vá trời. 
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Truyền thuyết, than thoại Trung Quốc 


I. Hinh tượng Nữ Oa 


Nữ Oa được cho là vị thân sảng tạo nên 
nhàn loại, bảo hộ nhàn loại và đồng thời cũng là 
thần hôn nhân. Trong thần thoại Trung Quốc bà 
có vị trí vÓ cùng cao cả và luôn được người đời 
tôn sùng. Tuy vậy, hình tượng của Nữ Oa lại là đầu 
người mình rắn. 

Trên một số bản khắc đá lưu lại từ thời Hán, 
trên thân rắn của Nữ Oa còn có hai cái chân, kỳ 
thực là “đầu người mình rồng” Hình tượng nửa 
người nửa thú khá phổ biển trong thần thoại 
cổ đại, nó nhấn mạnh tính chất thần thánh của 
Nữ Оа. Người Trung Quốc cổ đại sùng Баі гап và 
càng sùng bái rồng. Việc họ dùng rắn, rồng để 
hình dung hình tượng Nữ Oa đã chứng tỏ Nữ Oa 
là một vị thân vĩ đại. 


Nữ ба, lấy từ Đại Haang 








lây Kinh - Sơn 
Hải Kinh (bản bằng tranh của Tưởng 
Ưng Сао đời Minh), nữ thắn thủy tổ của 
người Trung Quốc, tương truyền là dáu 
người minh гап. 


Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội, hình tượng 
nguyên thủy của Nữ Оа cũng dẫn dẫn diễn hóa, từ đời Minh, Thanh 
trở về sau, hình tượng Nữ Oa trong các bức họa hoàn toàn giống với 


con người. 


II. Nữ Oa sáng tạo loài người 


Cát Hỗng thời Đông Тап (317 - 420) trong 
Bão Phác Tử có nói, Nữ Oa sinh ra từ mặt đất. Mặt 
đất thuộc tính âm, Nữ Oa cũng thuộc tính âm. Còn 
Phong Tục Thông Nghĩa của Ung Thiệu thời Đông 
Hán (25 - 220) lại viết, trời đất khi mới khai sinh 
không có loài người. Nữ Oa lấy đất vàng từ mặt 
đất, trộn với nước, nhi thành đất sét. Bà dùng 
đôi tay khéo léo nặn đất sét thành hình người, 
rồi ban cho chúng sinh mệnh. Vì số người nặn ra 
quá nhiều nên Nữ Oa rất mệt mỏi, thể là bà khuấy 
đất sét thành bùn nhão, rồi ngâm dây thừng vào 
trong đó. Sau đó bà rút dây thừng lên, giơ lên cao 


Bão Phác Tử 


Do Cát Hồng (284 - 364), học giả Đạo 
giáo nổi tiếng đời Đông Тап soạn, quyển 
sách này đã xác lập hệ thống lý luận 
thắn tiên của Đạo giáo với nhiều nội 
dung дё cập đến thần tiên, диў quái. 
Phong Tục Thông Nghĩa 


Do Ưng Thiệu (153 - 196) học giả thời 
Đông Нап biên soạn, ghi chép một 
lượng lớn thần thoại và truyền thuyết 
kèm theo lời bình giải của riêng tác 
gia. Đây là tài liệu quan trạng trong 
việc nghiên cứu phong tục tập quản 
cùng tín ngưỡng sùng bái quỷ thắn 
của người Trung Quốc cổ đại. 





Nguồn gốc loài người 


үзүп | vấy xuống. Bùn rơi xuống đất lập 
а Sasa tức biến thành người. Ai duoc 
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nặn từ đất sét trở thành người 
giàu sang, phú quý, ai được làm 
từ bùn nhão thì trở thành người 
nghèo khó, hèn mọn. 


Thần thoại kể về việc dùng 
đất sét nặn người rất phổ biến 
ở các dân tộc trên toàn thể giới. 
Trong thần thoại Hy Lạp, thần 
Prometheus cũng dùng đất sét 
bên bờ sông để nặn người, ông 
dựa theo hình ảnh mình phản 
chiếu trên mặt nước để nặn ra 
loài người, cho nên thần linh 
và loài người có vẻ ngoài giống 
nhau. Người Trung Quốc thiên về 
hướng cho rằng nữ thần tạo ra 
loài người, bởi nó phù hợp hơn 
với kinh nghiệm thực tế, người 


Thắn Thủy tổ Nữ Oa Nương Nương, Lương Khải Đức (hiện nữ sinh con. 


đại) vẽ. 


Ш. Nữ Oa vá trời 


Vũ trụ khi mới hình thành vẫn chưa ổn định, thường xuất hiện 
những tai ương uy hiếp sự sinh tón của loài người. Vì thế cho nên Nữ 
Оа - người mẹ vĩ đại của loài người không ngừng chỉnh đốn lại trật tự 
vũ trụ. Sách Hoài Nam Tử của Lưu An thời Tây Hán (206 TCN - 25 SCN) 
nói, thời xa xưa, bốn cạnh của mặt đất (tứ cực) đột nhiên bị hủy hoại, 
mặt đất xuất hiện vô số vết nứt sâu hoắm, chẳng còn chứa nổi hàng 
nghìn vạn sinh linh ở bên trên. Bầu trời cũng sụp đổ, xuất hiện lỗ đen 
khống lő nên không thể tiếp tục che chở mặt đất, Rừng xanh bị thiêu 
đốt thành biển lửa, nhuộm đỏ cả vũ trụ. Mưa to từ lỗ đen trên bầu trời 
không ngừng trút xuống, trên mặt đất nước đen từ các vết nứt trào 
lên, cuối cùng thành một trận đại hồng thủy hung ton bao phủ nhẫn 


„xế. 
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Тгиуёп thuyết, than thoại Trung Quốc 


chìm mặt đất đang vụn vỡ. Lũ ác thú tàn bạo hung ác đuổi 
bắt người để ăn thịt khắp mọi nơi, đám chim đen sà xuống 
từ trời, dùng móng vuốt sắc nhọn quắp lấy người già và trẻ 
con yếu ớt. Nhân loại đối mặt với nguy cơ tuyệt diệt. Lúc đó, 
Nữ Oa lấy đá ngũ sắc (người Trung Quốc xưa cho rằng năm 
màu sắc chủ yếu là xanh, vàng, đỏ, trắng, đen), nổi lửa thần 
lên luyện đá thành dung nham ngũ sắc, rồi lấy dung nham 
đó trét lên bầu trời, vá kín lỗ đen, chặn đứng cơn mưa dữ. 
Bởi Nữ Oa dùng dung nham ngũ sắc để vá trời cho nên từ đó 
trên bầu trời mới có гапо тау ngũ sắc. Vá trời xong, Nữ Оа 
lại bắt tay vào vá đất. Bà bắt một con rùa khống ló, chặt bốn 
chân của nó để chống đỡ tứ cực bị hủy hoại của mặt đất. Bà 


Hoài Nam Tử 


Bầu thời Тау Нап, do 
Hoài Nam Vương Lưu 
Ап (179 ТСМ - 121 
ТСМ) cùng mån khách 
biên soạn. Quyến sách 
này láy дао gia làm tư 
tưởng chủ đạo, kết hợp 
với học thuyết chư tử 
mà soạn thành. Trong 
sách lưu giữ một phần 
tư liệu thần thoại. 


còn lấy rất nhiều lau sày đốt thành tro, đem tro rắc lên nước, tro sậy 
mỗi lúc một dày lên, cuối cùng đã ngăn được nước lũ. Mặt đất mênh 
mông toàn vẹn lại xuất hiện trước mắt loài người. Cuối cùng, Nữ Oa 








Tượng Nữ Оа vả trời đặt ở Quảng trường Тап Hải, khu Ха Khẫu, thành phố Thảm Quyến, 


tinh Quảng Bóng, do Phå Thiên Сои sång tác, 











Nguồn gốc loài người 





Sáng 16 tháng 8 nam 2007, hơn 2.000 người thuộc mọi giới trong xã hội long trọng tổ chức “Đại 
điển công tế Nữ Оа năm Binh Hơi" tại quảng trường Bổ Thiên ở Oa Hoàng Cung thuộc huyện 
Thiệp, tỉnh На Bắc. Năm 2007 là năm Binh Hợi theo âm lịch. 


giết chết con rồng đen đã tàn hại loài người, những con ác thú khác 
thấy vậy sợ quá bèn ngoan ngoan thu nanh vuốt, không dám tác oai 
tác quái nữa. Loài người dưới sự bảo vệ của Nữ Oa đã tìm lại được 
cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Loài người khi đó ngảy thơ, chất 
phác, họ nghĩ mình không khác gì bò hay ngựa. Khi đi ngủ chẳng có 
gì lo lắng; khi thức dậy hai mắt luôn mở to nhìn thẳng. 


Do công đức cao dày của Nữ Оа nên người Trung Quốc xưa từ 
đời này sang đời khác luôn giữ lòng sùng kính абі với bà. Từ thời Tống 
(960 - 1279) trở về trước, ngày hai mươi ba tháng Giêng âm lịch hàng 
năm là “Tết Thiên Xuyên”. Thiên Xuyên chính là chỉ việc trời sụp thành 
lỗ đen, tương truyền đây là ngày Nữ Oa vá trời. Trong ngày này, người 
ta làm rất nhiều bảnh chiên rồi đắp trên mái nhà, mô phỏng việc Nữ 
Oa vá trời để tưởng nhớ bà. Ngày nay, tại một số địa phương ở Trung 
Quốc мап còn lưu giữ tập tục “Tảo Tinh Nương” Khi trời mưa không 
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Truyën thuyết, than thoại Trung Quốc 


dứt, người ta buộc lên cán chổi hình người nữ tượng trưng cho Nữ 
Оа, rồi huơ lên trời. Việc này tái hiện hình ảnh Nữ Оа vá trời, hy vọng 
nhờ sức mạnh của Nữ Оа để ngăn mưa. 


IV. Nữ Oa thiết lập chế độ hôn nhân 


Nữ Oa tạo nên loài người, đồng thời cho loài người môi trường 
sống hòa bình, yên бп, giúp cho con người có được cuộc sống hạnh 
phúc. Tuy nhiên, tuổi thọ của loài người là có hạn. Vì muốn nhân loại 
được duy trì mãi mãi, Nữ Oa lại thiết lập nên chế độ hôn nhân. Bà cho 
nam nữ kết hợp, từ đó mà loài người sinh sôi. Để bày tỏ sự chúc phúc, 
Nữ Oa sáng tạo nên một nhạc cụ gọi là “sênh” (Ж), ngụ ý chỉ sự sinh sôi. 
"Sênh" thời nguyên thủy do mười ba cây ống cắm trên quả hó lô mà 


н = ау 


77777. 


ДЈ HHI 





Chung cå lầu ở Оа Hoàng Cung thuộc huyện Thiệp, tỉnh Hà Bắc. 





Tượng Nu Оа ở Da Hoàng Cung 
thuộc huyện Thiệp, tỉnh Hà Bắc. 








Truyën thuyết, thắn thoại Trung Quốc 


thành, âm thanh rất du dương. Do Nữ Oa đã sáng tạo nên chế độ hôn 
nhân, nên người xưa còn tôn xưng bà là “Cao Môi? nghĩa là nữ thân hôn 
nhân. Người xưa xây dựng ở ngoại б những thần điện - Môi Cung (miếu 


cầu tự) dó só chuyên thờ cúng Nữ Оа. Mỗi năm xuân về, nam 
thanh nữ tú té tựu về đây để có cơ hội tìm bạn đời. Những đôi 
cưới nhau mà chưa có con cũng đến tham dự để cầu nữ thần 
ban cho соп cải. 


V. Kết cuộc của Nữ Oa 


Về kết cuộc của Nữ Oa, trong các thư tịch cổ Trung Quốc 
có hai quan niệm. Sơn Hải Kinh viết vào thời Xuân Thu Chiến 
quốc (770 ТСМ - 221 ТСМ) chép, phân bụng của Nữ Oa biến 
thành mười vị thần khổng lő, gọi là “Nữ Oa Chi Trường” (khúc 
ruột của Nữ Oa). Họ sống ở bình nguyên Lật Quảng. Còn sách 
Hoài Nam Tử lại viết, Nữ Оа sau khi vá trời thì ngồi xe såm của 


Sơn Hải Kinh 


La một trong những bộ 
sách quý xa xưa nhất 
của Trung Quốc, được 
biên soan vào khoảng 
thời Xuân Thu Chiến 
Quốc, không rõ tác giả. 
Quyến sách tập trung 
một lượng lớn tư liệu 
về thần thoại và truyền 


thuyết thời viễn cổ. 


Ứng Long bay lên tầng trời cao nhất - Cửu Trùng Thiên (tầng trời thứ 
chín) để báo cáo với Thiên Đế tối cao về những việc vừa làm. Từ đó về 


sau bà ở luôn nơi đó. 


Mười vị Nữ 0a Chị Trường, trích từ 
Đại Hoang Тау Kinh - Sơn Hai Kinh [bàn 
bảng tranh của Uỏng Phất đời Thanh). 





CẢNHQUANVŨTRỤ 
TRONG THÂN THOAI 


Những chuyện ké trong thần thoại là những 
câu chuyện xảy ra từ thời cổ đại xa xưa. Vũ trụ ấy 
rất khác với vũ trụ sau này. Vũ trụ thời ấy là vũ đài 
của các thần. Sau khi trải qua một loạt các sự kiện 
thần thoại kinh thiên động địa, vũ trụ mới дап có 
được diện mạo như ngày nay. 











Truyền thuyết, thần thoại Trung Quốc 


|. Mặt đất và bầu trời 


Sau khi được Nữ Оа chỉnh đến lại, trật tự vũ trụ đã được tái lập, 
bầu trời và mặt đất đã tạm yên bình. 

Đại dương ngút mắt bao bọc bốn bờ của mặt đất, lẫn lượt được 
gọi là Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải và Bắc Hải. Mặt đất vuông nằm chính 
giữa bốn biển. Bốn cạnh của mặt đất được chống đỡ vững chải bởi bốn 
chân rùa mà Nữ Oa đã chặt. Vì thế nên mặt đất đã được дп định. Bầu 
trời tròn, cao vô tận úp trên mặt đất bao la. Trời chia thành chín phan, 
ở giữa gọi là Quản Thiên, phương Đông gọi là Thương Thiên, Đông Bắc 
gọi là Biến Thiên, phương Bắc gọi là Huyền Thiên, Tây Bắc gọi là U Thiên, 
phương Tây gọi là Hạo Thiên, Tây Nam gọi là Chu Thiên, phương Nam 
gọi là Viêm Thiên, Đông Nam gọi là Dương Thiên. Bầu trời có tất cả chín 
ngàn chín trăm góc. Trời rất dày, có tất cả chín tầng, trong đó tầng cao 
nhất gọi là Cửu Trùng Thiên, là nơi Nữ Oa gặp Thiên Để. 

Giữa bầu trời và mặt đất có nhiều con đường liên thông, có tám 
cây cột chống trời, bốn góc mặt đất và vài chiếc cầu thang lên trời. 

Trên mặt đất có tám 
ngọn núi cao đến tận 
mây, gọi là Thiên Trụ (cột 
chống trời). Tám cây cột 
cùng nhau chống đỡ bầu 
trời, giữ cho trời không 
sụp xuống. Do thời gian 
quá lầu, phån lớn sách 
vở đã thất truyền, vì vậy 
ngày nay chúng ta chỉ 
biết tên của hai trong 
tám cây cột là núi Bất 
Chu và núi Côn Luân. 
Tương їгиуёп cả hai cây 
cột đều ở vùng Tây Bắc 
Trung Quốc, nhưng xưa 
nay chưa từng có ai leo 
lên, bởi đó là nơi ở của 





thần linh, là những ngọn Theo Đại Hoang Tây Kinh - Sơn Hải Kinh (bản bång tranh của Uỏng Phát 


đời Thanh), núi Bất Chu có hai con hoàng thủ bảo vệ. 


Cảnh quan vũ trụ trong than thoại 


núi thần thánh, người phàm chẳng thể đến gần. Do có các cột chống 
đỡ nên khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất xa xôi уб cùng. 

Bốn góc của mặt đất được gọi là Tứ Duy, duy có nghĩa là qóc. 
Góc phía Đông Bắc gọi là góc Báo Đức, góc phía Đông Nam gọi là góc 
Thường Dương, góc phía Tây Nam gọi là góc Bối Dương, góc phía Tây 
Bắc gọi là дос Để Thông. Mỗi góc treo trên một sợi dây thừng không 
ló buông từ trời xuống, nhằm bảo vệ sự ổn định giữa trời và đất. 

Thang trời là con đường nổi giữa trời và đất. Các thần linh trên 
trời cùng các thầy mo dưới đất đều dùng những chiếc thang này để 
qua lại giữa hai cõi. Thang trời chính là một cái cây khổng lồ, gọi là 
Kiến Mộc. Ngoài ra, núi Đăng Bảo và núi Linh Sơn cũng là con đường 
nối giữa trời và đất. 

Kiến Mộc mọc ngay chính giữa mặt đất, vùng đất nơi nó mọc 
lên gọi là Đô Quảng, nơi đây cũng đối xứng với chính giữa Баи trời. 
Đô Quảng là thiên đường ở chốn nhàn gian, nơi đây khí hậu ôn hòa, 
một năm bốn mùa đều có thể gieo cấy, nhiều loại cây cối hoa màu 
đều tự sinh trưởng. Lúa, đậu, tiểu mạch đều bóng tròn тау hạt, thơm 
ngon cứ như đã được ngảm qua một lần dầu. Những loài chim tốt 
lành như chim loan, chim phượng cũng bay đến đây ca múa, các loài 
dã thú cũng tụ hội nơi đây. Hoàng Đế - vị Thiên để vĩ đại của vùng 
đất trung tâm đã tự tay trồng nên Kiến Mộc. Kiến Mộc chẳng có cành, 
chỉ có một thân cây đơn độc, uốn lượn vòng quanh, cao đến vài trăm 
trượng, đâm đến tận тау. Lá Kiến Mộc màu xanh, rất mảnh, giống 
như gai. Hoa nở có màu đen, diễm lệ vô cùng. Quả ra có màu vàng, to 
bằng hạt đậu. Do Kiến Mộc mọc ngay chính giữa đất trời, cho nên lúc 
giữa trưa, mặt trời chiếu thẳng lên ngọn cây, thì chẳng còn thấy bóng 
cây. Người đứng dưới gốc cây lớn tiếng hó gọi, âm thanh lập tức biến 
mất vào hư không, chẳng hé có tiếng vọng lại. Сау này là thang trời 
chuyên dành cho thần linh, cho nên có thần tính vô cùng. 


Núi Đăng Bảo nằm ở nơi hoang vu không một bóng người, đây 
là con đường để các thầy mo đi lại giữa trời và đất. 


Núi Linh Sơn ở Nam Hải, nằm giữa sông nước đen và sông nước 
xanh. Trên núi mọc vô số loài thảo dược, nhưng cũng có loài quái xà 
màu đỏ sinh sống, người thường không thể đến gần. Mười vị thầy mo 
cao tay trong đó có Vu Hàm, Vu Вапћ thường đến đây để hái thuốc 
hoặc lên trời. 
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Thời nguyên thủy, sự tón tại của thang trời chính là sự đảm 
bảo cho loài người có được cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên dẫn 
dẫn việc thần linh và con người đi lại liên tục giữa trời và đất cũng 
дау nên nhiều tai ương. Do đó cuối cùng Thiên để Chuyên Нас đã 
hủy bỏ thang trời, chặt đứt con đường giao lưu giữa trời và đất, giữa 
thân và người. 


Thần thoại về thang trời rất phổ biến trên thế giới. Chúng thể 
hiện ước mơ chinh phục những giới hạn trong cuộc sống của con 
người, thực hiện khát vọng về sự trường sinh bất lão và cuộc sống 
hạnh phúc vĩnh hằng. Trong thần thoại phương Tây, chiếc thang trời 
női tiếng nhất có lẽ là tháp Babel trong Kinh thánh. Con cháu của 
Noah muốn xây dựng một tòa tháp cao giữa đồng bảng, rồi để từ đó 
mà đi lên thiên đường. Thượng dë sợ rằng con người xây xong tòa 
tháp đó sẽ trở nên lộng hành, cho nën сб y làm cho họ nói những 
ngôn ngữ khác nhau, cắt đứt con đường giao tiếp và hợp tác giữa họ. 
Sau cùng việc xây dựng tháp Babel cũng vi thế mà bất thành. 


1. Mười mặt trời và mười hai mặt trăng 


Người xưa rất quan tâm đến các thiên thể, họ cho đó là ngọn 
nguồn của ánh sáng và sinh mệnh, vì vậy thần thoại và truyền thuyết 
về mặt trời và trang sao vô cùng phong phủ. 

Trong các thần thoại đời Ân Thương cách đây ba đến bón ngàn 
năm, Đế Tuấn là một vị thần rất vĩ đại. Ông có ba người vợ là Ну 
Hòa, Thường Hy và Nga Hoàng, trong đó Hy Hòa là mẹ của mặt trời, 
Thường Ну là mẹ của mặt trăng. 


Hy Hòa sống ở gần sông Cam phía ngoài Đông Hải. Bà sinh hạ 
mười mặt trời. Hy Hòa rất yêu chiều mười người con trai của mình. 
Ngày ngày, bà cho họ tắm bằng nước sông Cam, khiến họ lúc nào 
cũng rạng rỡ, xinh đẹp. Thân thể của các mặt trời lúc nào cũng rất 
nóng chẳng khác gì lửa đỏ. Mỗi khi đi tắm họ đều khiến nước sông 
Cam sôi lên sùng sục, hơi nước bốc lên nghi ngút, cho nên người đời 
còn gọi sông này là “Thang Cốc” Thang ở đây có nghĩa là nước sôi. 
Tắm rửa xong, họ nghỉ ngơi trên một cây dâu (сау phù tang) không lỗ 
ở bên bờ Thang Cốc. Cây даи này thân cao đến ba trăm dặm, nhưng 
lá chỉ nhỏ bằng hạt cải. 


Cảnh quan vũ trụ trong thân thoại 


+ 
+ 
Z= 
đ 
ж 
34 





Hy Hòa tắm mặt trời, Đại Hoang Tây Kinh - Sơn Hải Kinh (bản — Thường Ну tắm mat tráng, Đại Hoang Тау Kinh - 

bằng tranh của Uống Phát đời Thanh). Hy Hòa là vợ сда 5ơn Hải Kinh (bản bảng tranh của Uông Phất đời 

thần Để Tuần và là mẹ của mười mät trời, Thanh). Thường Hy là vợ của thần Dé Tuần và là 
mẹ của mười hai mặt trăng. 


Những người con của Bë Tuấn thay phiên nhau canh giữ Баи 
trời. Sáng sớm, vị mặt trời chịu trách nhiệm ngày hôm đó sẽ từ trên 
cây dâu, cưỡi con qua ba сһап (Dương Ó) của mình bay lên bầu trời, 
đi từ Đông sang Tây hết trọn đường cung trời. Cuối ngày họ lại trở về 
hang Ngu Cốc phía tây mặt đất, sau đó lại trở về bên mẹ và đi tắm. 


Thần thoại kể rằng, mặt trời cưỡi con qua ba chân đi tuần du 
раи trời là khá nguyên thủy. Đến thời Hán thì than thoại này đã có sự 
biến đổi. Hoài Nam Tử viết, Hy Hòa bắt sáu con rồng kéo xe cho mặt 
trời. Về điểm này lại khá giống với thần mặt trời Apollo trong thần 
thoại Hy Lạp. Trong thần thoại Hy Lạp, thần Apollo ngày ngày lái cỗ xe 
mặt trời do bốn con ngựa phun lửa kéo bay lên không trung. 

Nếu so sánh với các thân thoại về mặt trời thì thân thoại về mặt 
trăng ở Trung Quốc được bảo tón không mày hoàn chỉnh. Chúng ta 
chỉ biết Thường Hy sinh ra mười hai mặt trăng. Bà sống ở bình nguyên 





phía tây và ngày ngày cũng tắm cho những mặt trăng này. 


р, 








Truyền thuyết, thần thoại Trung Quốc 


III. Nơi cư trú giữa nhân gian của các thần - đỉnh Côn 


Luân (Côn Lôn) 


Thần linh thường cư trú trên bầu trời, còn loài người thì sinh sống 
trên mặt đất. Tuy nhiên, các thân còn có một nơi ở giữa trần gian chính 
là đỉnh Côn Luân. Đó cũng giống như đỉnh Olympus là nơi cư trú của 


các thần Hy Lạp vậy. 


Sơn Hải Kinh viết, núi Côn Luân ở phía tây của mặt đất, là thành 
trì của thần linh ở chốn nhân gian, đồng thời cũng là một trong tám 
cây cột chống trời. Ngon núi này chu vi tắm trăm dặm, cao đến tám 
ngàn trượng. Trên ngọn núi có một tảng nham thạch tám góc khổng 
lỗ. Cung điện của các thần được xây trên tảng nham thạch ấy. Nơi đây 
có năm tòa thành, mười hai tòa cung điện. Các vị thiên để tối cao của 


năm hướng Đông, Tây, Nam, Bắc và chính 
giữa cùng các thản linh khác đều cư trú nơi 
đây. Bỗn mặt của kinh đô thần linh đếu có 
chín cánh cổng lớn do thú Khai Minh canh 
giữ. Mỗi mặt lại có chín cái giếng, thành giếng 
đều bằng ngọc thạch vô cùng đẹp аё. 


Trên đỉnh Côn Luân mọc дау kỳ hoa dị 
thảo. Mộc hòa là một loại lúa nước thân oó, 
cao bón trượng, thân cây rất to, phải năm 
người mới ôm хиё. Phía đông mộc hòa là 
cây sa đường và cây lang can. Quả sa đường 
giống như quả mận nhưng không có hạt, 
người ăn vào có thể nổi trên mặt biển, xuống 
nước không chìm. Quả cây lang can trồng 
giống như trần châu ngọc thạch, cực ky quý 
báu, chuyên dùng để dàng cho chim phượng 
hoàng trên đỉnh Côn Luân ăn. Cạnh cây lương 
can có vị thần ba mắt sáu tay Ly Châu ngày 
đêm canh giữ, không kẻ nào dám hái trộm 
quả. Phía nam mộc hòa là cây giáng màu đỏ, 
do rắn độc và giao long canh giữ. Cây văn 
ngọc ở phía bắc mộc hòa là đẹp nhất, trên cây 
mọc đây ngọc quý muôn màu muôn vẻ, diễm 
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Tranh Tày Vương Mẫu do người đời Thanh vẽ. 


Cảnh quan vũ trụ trong thắn thoại 





Тау Vương Mẫu, hình vẽ trên gạch đời Hán,được khai quật ở Tổng Sơn, huyện Gia Tường, 
tỉnh Sơn Đông. 





lệ lạ thường. Trên đỉnh Côn Luân, nơi nơi đều là của ngon vật lạ, trong 
đó thị nhục là đặc biệt nhất. Nó là một loài động vật nhưng chẳng có tứ 
chi, không có xương cốt, toàn thân đều là thịt, mùi vị rất tươi ngon. Thị 
nhục lại biết tự sinh trưởng, ăn một miếng mọc ngay thêm một miếng, 
chẳng bao giờ ăn hết. 


Trên đỉnh Côn Luân có hai thẳng cảnh, một là Dao Trì, nơi Tây 
Vương Маи cư trú và vui chơi; hai là Lý Tuyến, bốn bên Lý Tuyển dày 
hoa thơm cỏ lạ, nước ѕибі trong vất ngọt ngào. 

Tuy nhiên, đối với người phàm thì ngọn núi thần thánh tráng lệ 
này là nơi chỉ có thể ngưỡng vọng chứ chẳng thể tới gần. Vị thần nửa 
người nửa thú Lục Ngô là thần cai quản đỉnh Côn Luân. Ông có mặt 
người nhưng thân mình là hó, lại còn có chín cái đuôi. Bên cạnh ông 
còn có quái thú bốn sừng Thổ Lü chuyên ăn thịt người cùng ác diéu 
Khâm Nguyên có gai độc chuyên tấn công loài người. Bên cạnh những 
hung thần ác thú canh giữ, đỉnh Côn Luân còn có hai chướng ngại 
chẳng thể vượt qua. Chảy quanh сһап núi là một con sông vừa sâu vừa 
rộng gọi là Nhược Thủy. Sông sâu hai trăm bốn mươi trượng, cơ hồ như 
không có đáy. Nước Nhược Thủy cũng vô cùng cổ quái, đến một chiếc 
lông chim rơi xuống sông cũng sẽ chìm, con người đừng hòng qua 
được sông. Bên ngoài Nhược Thủy lại có núi Viêm Hỏa vây quanh, lửa 
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chảy trên núi hung tợn đến mức да rơi vào 
lién lập tức cháy ra tro, muốn vượt qua núi 
Viêm Hỏa còn khó hơn cả lên trời. 


Chỉ có những thấy mo được thần linh 
chấp thuận như Vu Bành, Ми Để, Vụ Dương, 
Vu Lý, Vu Phàm và Vu Tương mới có thể 
lên được đỉnh Côn Luân. Ngoại lệ duy nhất 
là anh hùng Бап mặt trời Hậu Nghệ, bởi 
chàng có công bản mặt trời nên Tây Vương 
Mẫu phá lệ cho phép chàng lên đỉnh Côn 
Luân, lại thưởng cho chàng thuốc trường 
sinh bất tử. 

Sách Hoài Nam Tử chép rằng, trên 
núi Côn Luân có một đỉnh núi gọi là 
Lương Phong, người trèo lên được đến 
đó có thể trường sinh bất lão. Leo lên nữa 
thì së đến Huyền Phố (nghĩa là khu vườn 
treo}, người vào được Huyền Phó thì có 
thể hó mưa gọi giỏ. Từ Huyền Phố đi lên 
nữa thì sẽ tới Thiên Định là nơi ở của 





Lục Ngỏ, xem tranh cuộn Quái ky điều thú đồ quyền 
(Quyển tranh về những loài chim thú kỳ lạ), xuất 
bản ở Nhật Bản thời Edo. Trong tranh “Lục Ngô” bi 
nhằm với “Thần Lục” 


Thiên Đế. Vào được Thiên Đình thì có thể trở thành thần linh, nhưng 
dày là điểu mà người phàm chẳng cách dì làm được. 


IV. Thế giới thần tiên giữa biển khơi 


Theo thần thoại Trung Quốc, bao quanh bón bể của mặt đất là 
biển cả. Trong đó, biển phía đông được chú trọng nhất, bởi nó gần gũi 
nhất với cuộc sống của người Trung Quốc xưa. Hơn nữa, phần lớn các 


con sông ở Trung Quốc đều đổ về biển Đông. 


Thần thoại kể rằng, phía đông thế giới là biển lớn, ở nơi cực đông 
của biển lớn có một khe nứt khổng lő gọi là Quy Hư. Đại đa số sông 
ngòi ở Trung Quốc đều chảy từ tây sang đông, bởi vậy mới có câu “Nhất 
giang xuân thủy hướng đông lưu" (Một dòng nước xuân chảy về đồng). 
Thế nhưng, hơn ngàn con sông ngày đêm không nghỉ cùng đổ ra biển 
cả, tại sao biển cả lại chẳng ngày một дау lên? Người Trung Quốc сб đại 


Liệt Tử 


[а điển tịch quan trong 
của Đạo gia, tương 
truyền do nhà tư tưởng 
Đạo gia thời Chiến Quốc 
Liệt Ngự Quán soạn. 
Bản lưu lại đến ngày nay 
được hình thành vào 
khoảng thời Ngụy - Tấn 
(220 - 420). Nội dung 
sách còn lưu дій nhiều 
truyện ngụ ngôn, truyện 
dẫn gian, thắn thoại, 


truyền thuyết, v.v. 
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giải thích rằng, bởi ở nơi tận cùng biển cả có Quy Hư, nước 
biển chảy vào Quy Hư thì tự động biến mất vào hư không. 
Nhờ đó mà mực nước biển luôn ổn định. 

Sách Liệt Tử (được soạn vào khoảng thời Nguy Tấn) chép 
rằng, giữa Đông Hải có năm ngọn núi nổi, bao gồm Đại Dư, 
Viên Kiểu, Phương Hồ, Doanh Châu và Bóng Lai, mỗi ngọn 
cách nhau bảy vạn dặm. Mỗi ngọn núi сао ba vạn dặm, trên 
đỉnh núi là bình nguyên rộng chín vạn dặm. Trên những ngọn 
núi tiên này có cung điện xây bằng vàng và các vị thần trường 
sinh bất lão sống trong đó. Họ có cánh để bay lượn tự do 
trong không trung, tiện bé đi lại thăm hỏi giữa năm ngọn núi 
tiên. Trên núi tiên có cây trân châu và cây ngọc thạch kết trái 
vô cùng thơm ngon, ăn vào có thể trường sinh bất lão. Chim 


thú nơi ấy đều có màu trắng thuần khiết không nhiễm chút bụi trần. 





Cảo đời Minh]. Ông mặt người thân chim, trên tai có hai con гап xanh, chân có hai соп rắn đỏ 
quấn quanh, thường cưỡi hai соп rắng xuất hành. 
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Tuy nhiên năm ngọn núi tiên này lại không được ổn định. Bởi 
chúng không có nền móng mà chỉ nổi trên mặt biển nên luôn trồi dạt 
bất định mỗi khi gặp sóng gió. Các vị tiên chẳng biết làm thế nào bèn 
cầu cứu Thiên để trung tâm là Hoàng Đế. Hoàng Đế cũng lo năm ngọn 
núi tiên bị chìm mất, bèn lệnh cho Ngu Cường, thần biển Bắc Hải, giải 
quyết vấn дё này. 

Ngu Cường là cháu của Hoàng Để, ông sai mười läm con rùa 
khống lỗ đến Đông Hải để đội năm ngọn núi tiên lên. Ba con rùa đỡ 
một ngọn núi, trong đó một con đỡ từ phía dưới, hai con giữ ở hai bên, 
mỗi sáu vạn năm đổi vị trí một lần. Từ đó, năm ngọn núi tiên mới được 
бп định. Về sau, người khống lő từ nước Long Bá đến thả câu, chẳng 
mày chốc đã саи mất sáu con rùa. Но đội rùa thân về nước Long Bá, 
dùng mai rùa để bói toán tính quẻ. Hai ngọn núi Đại Dư và Viên Kiểu 
bị mất rùa chóng đỡ liën trôi đến Bắc Cực, cuối cùng bị chìm xuống 
biển sâu. Năm ngọn núi tiên chỉ còn lại ba, số thần tiên bị mất nhà cửa 
có đến trăm ngàn. Hoàng Đế nổi trận lôi đình, hủy diệt cả nước Long 
Bá, đồng thời thu nhỏ thân hình khổng lő của người Long Bá lại. Từ đó, 
những người khổng lő này chỉ còn cao mấy mươi trượng mà thôi. 


Trong tâm tưởng của người Trung Quốc сб đại, thần linh rất linh 
thiêng, uy nghiêm, chẳng thể nào tiếp cận. Tuy nhiên, thần tiên ngoài 
trường sinh bất lão, sống tiêu diêu tự tại ra thì chẳng còn quyền lực gì 
khác, cũng không can thiệp vào đời sống con người. Con người lại nghĩ 
mình cũng có thể thông qua tu luyện mà trở thành thần tiên, cho nên 
kẻ tu tiên đời nào cũng có. 


V. Núi U Đô và Đào Đô 


Sự khác biệt lớn nhất giữa loài người và thần linh là loài người 
cuối cùng phải chết, còn thần linh lại có cuộc sống vĩnh häng. Con 
người sau khi chết sẽ đến U Đô. U Đỏ rất đáng sợ, đáng sợ như bản 
thân cái chết vậy. Than cai quản U Đô là Hậu Sĩ, bé tôi của Hoàng Để. 
Hậu Sĩ tướng mạo hung ton, thân trâu, mặt hổ, trên đầu lại có sừng 
nhọn hoắt. Với ba con mắt їо u ám luôn mở trừng trừng, ông đuổi tất 
cả các hồn ma vào U Đô tăm tối. Nơi đây họ phải chịu đựng sự dày ải, 
trừng phạt không bao giờ dứt, cùng với vô só hung thần chỉ chuc bắt 
người để ăn. 


Cảnh quan vũ trụ trong thắn thoại 





Tranh Môn thắn (thắn giữ cửa) trong truyền thống Trung Quốc, lấy nguyên mẫu tử Thắn Am 
và Llất Lũy. 


U Đô tăm tối ghê sợ đến thể, cho nên các hỗn ma đều không 
muốn đến đó mà thà tiếp tục trôi dạt bên bờ thế giới. Những hőn ma 
phiêu dạt tứ xứ này do Thần Am và Uất Lũy trên núi Đào Đô phía ngoài 
Đông Hải cai quản. Trên núi Đào Đô có một cây lớn, rễ sâu lá tốt, tán cây 
khống lỗ che phủ ba ngàn dặm mặt đất. Trên ngọn cây có con Kim Кё, 
mỗi ngày khi tia nắng đầu tiên roi xuống mặt đất, nó liën cất cao giọng 
gáy vang. Lúc này, những hồn ma lang thang suốt đêm sẽ trở về dưới 
cây đào lớn, đứng trước Quỷ Môn cho Thần Am và Uất Lũy tra xét. Nếu 
ho phát hiện ra hỗn ma пао làm điều ác thi lập tức dùng dây thùng 
bën từ lau sậy trói chặt lại rồi quảng cho hổ đói ăn. Nhờ vậy các hőn ma 
thường chẳng dám làm điều sai trái. Con người ở trần gian biết Thần 
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Am và Uất Шу cai quản các hón ma dưới cây đào lớn, cho nên mỗi năm 
Tết đến họ đều lấy gỗ khắc thành hình Thần Am và Uất Lũy treo trên 
cửa nhà để xua đuổi ma quỷ. Đây cũng là nguồn gốc của tập tục dán 
hình Môn thần trên cánh cửa vào dịp Tết ở Trung Quốc. 


Sự tưởng tượng của con người về thế giới sau khi chết thường 
mang đậm màu sắc kinh dị, bởi bản thân cái chết đã là nỗi sợ hãi lớn 
nhất của con người. Thần thoại Trung Quốc có núi U Đô và Đào Đô ghê 
sg như thể, các thần thoại cùng loại của các quốc gia khác cũng vậy. 
Trong thần thoại Hy Lạp, cõi ат ty do thần Hades cai trị là một nơi tối 
tăm do con chó Ба đầu canh giữ, các linh hồn chỉ được vào mà không 
được ra, nếu không sẽ bị chó dữ ăn thịt. Địa ngục trong thần thoại Cơ 
Đốc Giáo là nơi các linh hỗn bị trừng phạt. Trong thần thoại Phật Giáo 
Ấn Độ, có mười vị Diêm Vương cai quản địa ngục và phán định hình 
phạt cho các linh hổn dựa trên những tội ác mà họ phạm phải khi còn 
sống. Sau khi Phật Giáo du nhập vào Trung Quốc, quan niệm Diễm 
Vương và địa ngục dẫn dẫn thay thể quan niệm về U Đô và Đào Đỏ 
trong đời söng tinh thần của người dân bản địa. 


БОМСОСОРНОСНҮ 


Trong thần thoại Trung Quốc, toàn собі vũ 
trụ do năm vị Thiên để cai quản, đó là Thiên để 
phương Đông Phục Hy, Thiên để phương Nam 
Viêm Để, Thiên để phương Tây Thiếu Hạo, Thiên 
đế phương Bắc Chuyên Húc, và Thiên dë trung 
tâm Hoàng Để. 


Năm vị Thiên để này vốn là năm vị dë vương 
thời viễn cổ trong truyển thuyết Trung Quốc. 
Trong đó, Phục Hy ở thời kỳ sớm nhất, tiếp theo là 
đến thời Viêm Để. Về sau, Hoàng Đế chiến thắng 
Viêm Để, mở ra thời ky lấy ông làm trung tâm. 
Thiếu Hạo là con trai của Hoàng Bë, Chuyên Húc 
là cháu trai của Hoàng Dë (có thuyết nói là chất 
trai). Người Trung Quốc sùng Баі các vị để vuong 
viễn сб này nên cho rằng sau khi chết họ trở thành 
than thống trị toàn bộ vũ trụ. 
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l. Sự ra đời của Phục Ну 


Sách Liệt Tử chép гапа, ở vùng Tây Bắc xa xôi có một đất nước nọ. 
Bởi nước ấy sinh ra một người con gái tên Hoa Tư Thị nên cũng được 
gọi là nước Hoa Tư Thị. Nơi ấy là chốn cực lạc giữa trần gian, tuy gọi là 
một nước nhưng chẳng hé có vua, mọi việc đều thuận theo tự nhiên. 
Người dân nơi đây chẳng có lòng tham hay dục vọng quá đà, họ không 
biết đến tự tư tự lợi, mọi người đều yêu thương nhau. Người nước Hoa 
Tư Thị sống rất hạnh phúc, người người trường thọ, an hưởng tuổi trời. 
Bởi vì sống trường thọ nên họ thậm chí chẳng hề biết đến sự khác biệt 
giữa sự sống và cái chết, họ không tham luyến cuộc sống, cũng không 
ghê sợ cái chết, cơ hỗ như sống và chết là như nhau. 

Nàng Hoa Tư Thị đến đấm Lôi Trạch vui chơi. Nơi đây phong cảnh 
hữu tình, hoa cỏ um tùm, cây cối tốt tươi. Nàng đang vui chơi thì bỗng 
nhiên nhìn thấy một dấu chân khống lồ, nàng bèn hiếu kỳ đưa chân 
ибт thử, về nhà thì mang thai. Thì ra, даи chân đó là của {һап Lôi Trạch. 





Phục Hy, còn có tên gọi là Thái Hạo. Thái Hạo Lãng là lãng miču thờ phụng ông được xây dựng ở 
phía bắc huyện Hoài Dương, tỉnh На Nam. Trên hình là Thống Thiên Điện ở Thái Hạo Lãng. 





Đông сб Phục Ну 


Thần Lôi Trạch có đầu người nhưng thân mình 
lại giống rỗng, ông dựa vào sức mạnh của såm 
sét để thống trị cả vùng Lôi Trạch. Nàng Hoa Tư 
Thị vì giám phải vết chân của than Lôi Trạch mà 
mang thai, sinh hạ một người cơn trai, đó chính 
là Phục Hy. 


Là con trai của thân Lôi Trạch, Phục Hy 
cũng có tướng mạo nửa người nửa thú - đầu 
người thân rắn và sở hữu một sức mạnh phi 
phàm. Kiến Mộc là chiếc thang trời ở chính giữa 
trời đất, vốn chỉ dùng cho thần linh, nhưng 
Phục Hy với thần lực thừa hưởng từ cha đã từng 
tự leo lên chiếc thang trời đó. 


II. Phục Hy và Nữ Oa - thần hôn nhân 
và thủy tổ của loài người 


Trong thần thoại đời Hán, Phục Hy và Nữ 
Oa là vợ chóng. Trong các tranh khắc trên đá 
thời kỳ này có rất nhiều tranh thể hiện cảnh 
Phục Hy và Nữ Oa đầu người mình rắn chạm 
đuôi nhau. Phục Hy tay сат viên quy (dụng cụ 


Phục Hy, tranh vẽ từ thể kỷ XIII. để vẽ hình tròn, giống như cái compa ngày nay) 


tượng trưng cho Баи trời tròn, Nữ Oa tay cầm củ 
xích (thước vuông) tượng trưng cho mặt đất vuông. Phục Hy và Nữ Oa 
chạm đuôi tượng trưng cho sự sinh sôi phát triển của loài người. Viên 
quy, củ xích kết hợp lại thành “quy củ” tượng trưng cho chế độ hôn 
nhân thần thánh và các khuôn khổ luân lý có liên quan. Người ta khắc 
tranh Phục Hy và Nữ Оа trên phần mộ và miču thờ tổ tiên, tin rằng hai 
vị thần sinh ra nhân loại cũng có thể bảo vệ linh hồn tổ tiên của họ. Là 
thần hôn nhân, Phục Hy đã thiết lập nên các quy định và lễ nghỉ của 
việc cưới xin, bên cạnh đó ông còn phát minh ra hai loại nhạc cụ сат 
và sắt tượng trưng cho sự hòa hợp của vợ chóng. 


Trong các thần thoại thời kỳ muộn hơn, Phục Hy, Nữ Оа không 
còn là thần nữa mà là thủy tổ của loài người. "Độc Dị Chí" của Lý Cang 
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Сат và sắt, hai nhạc cụ cỗ của Trung Quốc. 


đời Đường (618 - 907) chép, Nữ Oa và Phục Hy, anh của bà, là những 
con người sớm nhất. Thuở ấy dưới gầm trời chỉ có hai người họ. Vì muốn 
cho loài người sinh sôi, họ bàn nhau kết hôn, nhưng anh em lấy nhau 
là trái đạo. Hoặc là để loài người tuyệt diệt, hoặc là phải loạn luân, tiến 
thoái lưỡng nan, hai anh em bèn đến núi Côn Luân hỏi ý Thiên Để. Họ 
lên núi, mỗi người đốt một đồng lửa cách xa nhau và khẩn rằng: “Nếu 
trời cho chúng tôi kết hợp, thì hãy cho khói từ hai đống lửa này quyện 
làm một; nếu không cho phép, thì hãy để chúng tách riêng ra" КҺап 
xong, họ thấy hai cột khói quả thực đã quyện với nhau làm một. Kỳ tích 
này đã thể hiện ý nguyện của Thiên Đế, đó là để loài người sinh sôi nên 
cho phép anh em Phục Hy kết hôn. Vì thể, hai người họ đã gánh vác sứ 
mệnh duy trì dòng giống loài người. Để che giấu sự e then, Nữ Oa đã 
dùng cỏ dại đan thành chiếc quạt che trước mặt khi kết hợp cùng người 
anh Phục Hy. Loài người từ đó mà sinh sôi phát triển. Thời xưa nam nữ 
cưới nhau, cô dâu luôn phải cầm quạt. Đó là sự tái hiện lại khung cảnh 
khi hai vị thủy tổ của loài người là Phục Hy và Nữ Oa kết hôn. 

Trong các truyền thuyết dân gian muộn hơn nữa, việc Phục Hy và 
Nữ Оа lấy nhau diễn ra sau trận đại hổng thủy. Tương truyền, khi Phục 
Hy đang đánh cá giữa hỗ, có một con rùa trắng khổng ló bơi đến cạnh 
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Gạch со hình vẽ thể hiện cảnh Phục Ну và Nữ Оа Tranh Phục Hy và Nữ Qa, được khai quật ở mộ cổ 
ашап đuôi. Quara-hogja, tỉnh Tân Cương. Trong hình, Phục Ну сат 


củ, Nữ Оа сат quy, tay còn lại đặt trên eo đổi phương, 
phần thân гап phía dưới quan vào nhau. 


ông mà nói: “Một trám ngày sau trời long đất lở, nước lụt bốn bể. Ta đến 
cứu ngươi, bởi vậy mỗi ngày hãy cho ta một con cá” Từ đó, mỗi ngày 
Phục Hy đều cho rùa trắng một con cá. Em gái ông là Nữ Oa sau khi 
biết chuyện cũng cho rùa tráng mỗi ngày một con cá. Một trăm ngày 
sau quả nhiên trời sập đất lún, nước lũ mênh mông. Rùa trắng bèn mở 
rộng miệng ra, nuốt hai anh em vào bụng rồi lặn xuống đáy hỗ. Anh 
em họ ở trong bụng rùa phát hiện ra một tòa cung điện, cá mà họ cho 
rùa ăn Бау nay đều chất ở đó, họ bèn ăn cá ấy để chóng đói. Sau khi 
nước rút, rùa trắng bèn nhà anh em họ ra. Họ nhìn xung quanh thì thấy 
trên thế giới chẳng còn một ai. Lë nào thần linh muốn anh em họ tải 
sinh loài người? Họ bèn mỗi người đẩy một lá thớt cối xay lên đỉnh núi, 
гоі khẩn với trời rằng: “Thán linh trên cao, anh em chúng tôi sẽ lăn hai 
lá thớt сё! xay này xuống, nếu chúng lăn đến chân núi mà hợp lại với 
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Сбі xay, công cụ để xay xát lương thực. 


nhau, thì chúng tôi sẽ kết thành vợ chồng; nếu không thì chúng tôi vẫn 
là anh ет". Nói xong họ lần hai lá thớt xuống núi. Nào hay, điểu kỳ diệu 
đã xảy ra, hai lá thớt cối xay lăn đến chân núi thì hợp lại với nhau thành 
một chiếc cối xay hoàn chỉnh. Thấy vậy, Phục Hy và Nữ Oa bën thuận 
theo ý thân linh mà kết thành vợ chồng, tái sinh loài người và trở thành 
thủy tổ của nhân loại. 


III. Những phát minh văn hóa của Phục Ну 


Tương truyền, Phục Hy có rất nhiều phát minh văn hóa, trong 
đó chủ yếu là chế độ hôn nhân, lưới cá, lửa và Bát Quái để dự đoán 
tương lai. 

Thời viễn cổ, nhân loại chưa biết dùng công cụ để đánh cá. Người 
nguyên thủy được vẽ trong Sơn Hải Kinh đều bắt са bằng tay. Phục Hy 
rất thông minh, nhìn thấy nhện dùng lưới bắt côn trùng, bèn nảy ra 
sáng kiến, lấy dây thừng đan thành lưới rồi mang đi đánh cá. Việc phát 
minh ra lưới cá đã đem lại nguồn thực phẩm phong phú hơn cho loài 
người. Cho đến ngày nay, ở vùng nông thôn Chiết Giang vẫn lưu truyền 
các câu chuyện về việc Phục Hy dạy người dân sử dụng lưới đánh cả. 


Thập Di Ký 


Tiểu thuyết chỉ quái 
cổ đại Trung Quốc do 
Vương Gia, tác giả thời 
Đông Tấn biên soạn. 
Tập sách này ghi chép 
lại các thần thoại và 
những chuyện kỹ lạ 
tü thời Phục Hy, Thần 
Nông cho đến triểu đại 
Đông Тап. Sách còn ghi 
chép các truyện về các 
ngọn núi tiễn như Соп 
шап, м... 




















Tượng Toại Nhàn Thị ở lang mộ Toại Nhân Thị, 
thành рһӧ Thương Khảu, tinh На Nam. 


Đông có Phục Ну 


Một ngày nọ, Phục Hy dùng công cụ khoan liên tục vào 
дб, kết quả làm khúc gỗ bắt lửa, nhờ đó ông phát minh ra 
lửa. Từ đó về sau, con người đã có thể ăn thức ăn được паи 
chín, phân định rõ ranh giới với các động vật ăn thịt sống. Tuy 
nhiên, ở Trung Quốc, thần thoại Toại Nhân Thị khoan сау lấy 
lửa được lưu truyền phổ biến hơn. Sách Thập Di Ký của Vương 
Gia đời Đông Tấn (317 - 420) viết, ở phía tây xa xôi và hoang 
dã có nước Toại Minh, nơi ấy mặt trời và mặt trăng không thể 
chiếu đến, người dàn nơi ấy chẳng biết đến ngày đêm. Nước 
Toại Minh có một cải сау to gọi là Toại Mộc. Toại Mộc vỗ cùng 
to lớn, cành lá đâm ra bốn phía, che phủ cả một vạn khoảnh 
đất (một khoảnh bằng khoảng 6,7 hecta). Trên cây có loài 
chim lớn sinh sóng, chúng dùng chiếc mỏ cứng mổ vào thân 
cây, làm phát ra những tia lửa chói mắt. Người dân ở đây 
nhờ vào những tia lửa này để chiếu sáng. Sau này có 
một vị thánh nhân ngao du thiên hạ, đi đến nước 

Toại Minh, thấy chim lớn mổ cây sinh lửa bèn 
nảy ra sáng kiến. Ông tìm lấy một vật cứng 
rồi khoan vào cành Toại Mộc, quả nhiên 
cành cây cũng bắt lửa. Ông trở về Trung 
Quốc dạy người dân cách khoan cây lấy 
lửa. Để tưởng nhớ ông, người dân đã 
tón xưng ông là Toại Nhân Thị. 
Lửa là điều kiện cơ bản không 
thể thiếu đổi với sự sinh tổn của 
1 loài người. Маи ăn, sưởi ат, chiếu 
sáng, xua đuổi thú dữ, những 
việc ấy không thể thực hiện được 
nếu không có lửa. Lửa là một phát 
minh уб cùng quan trọng của 
nhân loại, do đó những thần thoại 
liên quan đến lửa cũng rất 
phổ biến. Trong than thoại 
Hy Lạp, thần Prometheus 
không màng đến lệnh сат 
của thắn Zeus, trộm lửa từ 
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trên đỉnh Olympus thần thánh để tặng 
cho con người. Hậu quả là Prometheus 
đã bị Zeus bắt lại và xiếng trên vách 
núi, cho lũ Кёп кёп ngày ngày mổ ria lá 
gan của ông. Gan của Prometheus bị 
mổ rồi lại mọc thêm ra, khiến ông phải 
chịu sự giày vò mãi mãi. Nếu so sánh 
than thoại Trung Quốc và Hy Lạp, ta sẽ 
thấy sự khác biệt khá thú vị. Trong thần 
thoại Trung Quốc, Phục Hy hay Toại 
Nhân Thị đều dựa vào trí tuệ của mình 
để phát minh ra lửa, vì thế không dẫn 
đến bất kỳ mâu thuẫn hay xung đột 
nào. Còn thần thoại Hy Lạp lại nhàn 
mạnh rằng, lửa được lấy trộm từ các 
thần, và việc đó đã dẫn đến sự báo thù 
của thần Zeus. Thần thoại về lửa của 
Trung Quốc mang không khí hòa bình, 
nhưng hơi thiểu tính thần thánh; than 
thoại về lửa của Hy Lạp đậm màu sắc 
bạo lực, nhưng đặc trưng thần thánh 
lại manh mẽ hơn. 


Phát minh lớn nhất của Phục Hy 
là bát quải, đây là công cụ dự đoán 
tương lai quan trọng nhất của Trung 
Quốc thời có đại. Trong than thoại Hy 
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Thiên vån đỗ do người đời Thanh vẽ, РМа trên Chính 
giữa là Thái Cực, trải phải là mặt trời và mặt trăng được 
biểu thị bằng con диа ba chân và con thỏ ngoc như 
trong їгиуёп thuyết. Chính giữa bên dưởi là trận đổ 
vuông biểu thị địa hình địa vực, chung quanh là ký hiệu 
bắt диа. Vành ngoài cùng là mười hai соп vật tượng 
trưng cho mười hai canh già trong một ngày đêm. 


Lạp, con người cầu xin lời såm của Apollo, rồi từ dó mà đoán biết tương 
lai. Còn trong thần thoại Trung Quốc thì nhờ vào bát quái do Phục Hy 
phát minh, con người cũng đã có thể đoán trước được tương lai. 


Trong truyền thuyết lịch sử Trung Quốc thời thượng cổ, Phục Hy 
là một vị vua từ thuở sơ khai. Thấy ông là người có đức, thần linh bèn 
sai bốn con long mã xuất hiện giữa Hoàng Hà, con sông thần thánh 
nhất Trung Quốc. Trên lung bốn con long mã này đều có những hình vẽ 
kỳ bí. Phục Hy quan sát chúng rất kỹ lưỡng, rồi từ đó mà phát minh ra 
bát quái (tám quẻ): Сап, Khôn, Khảm, Ly, Chấn, Tốn, Сап, Đoài, lần lượt 
tượng trưng cho trời, đất, nước, lửa, sam, gió, núi và dám hó. Người ta 


Đảng có Phục Hy 
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Miễu Phục Hy trên núi Quải Đại, huyện Thiên Thuy, tinh Cam Тос, 
Tương truyền đây là nơi Phục Hy sáng tạo nên bát quái. 
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Long Mã, hình vẽ trong tập tranh cuộn Quái kỳ điều thú để quyển, xuất bản thời Edo tại Nhật Bản. 
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dựa vào tổ hợp tám sự vật cơ bản này để khái 
quát vạn vật trong vũ trụ, tü đó mà dự đoán 
những biến đổi trong tương lai của sự vật. Sau 
này bát quái lại được Chu Văn Vương phát triển 
thành 64 quẻ, cuối cùng mới hình thành nên 
Kinh Dịch, pho sách kinh điển nhất của triết học 
Trung Quốc cổ đại. 


Lăng mộ của Phục Hy ở huyện Hoài 
Dương, tỉnh Hà Nam. Ngày nay mỗi năm vẫn có 
người đến tế tự, tin rằng Phục Hy là thủy tổ của 
loài người. 


IV. Phục Hy - Thiên đế phương Đông 


Trong hệ thống thần thoại được ghi chép 
trong sách Hoài Nam Tử thời Tây Hán, Phục Hy 
sau khi chết trở thành Thiên đế phương Đông, 
là một trong năm vị Thiên để với Hoàng Dë 
làm trung tâm. Với sự giúp sức của thần cây 
Cú Mang, ông trông nom vùng trời phía đông 
và đồng thời cai quản mùa xuân. Vùng đất do 
ông cai trị bắt đầu từ núi Kiệt Thạch thuộc tỉnh 
Hà Bắc trở về Đông, qua nước Triểu Tiên, nước 
Đại Nhân, cho đến tận nơi mặt trời mọc, trải dài 
một vạn hai ngàn dặm. Do Phục Hy phụ trách 
phương Đông và mùa xuân, cho nên ông dùng 
màu xanh làm ký hiệu. 





Thần cây Cú Mang của 
phương Đông, đá khắc hình 
thời Hản, được khai quật từ 
mộ cå thởi Đông Нап ở trấn 
Đại Bảo Đương, huyện Thần 
Mộc, tỉnh Thiểm Tây, 


NAMCÓ VIÊM ĐỂ 


Viêm Để còn со tên gọi là Thần Nông. Ông 
vốn là một vị thánh nhân viễn cổ thời sau Phục 
Hy. Viêm Đế phát minh ra nghề nóng và nghề y 
cho nên đã trở thành thắn nông nghiệp và thần 
у dược. Sau khi ông mất, người đời sùng Ба! 
ông và tôn ông làm Thiên đế phương Nam. 
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l. Công đức của Viêm Đế 


Thuở xa xưa có một vị quốc vương tên gọi là Thiếu Điển. Phi tử 
của ông là Nữ Đăng gặp rồng thần mà mang thai, sinh hạ một đứa bé 
mình người đầu trâu, đó chính là Viêm Đế sau này. Lúc Viêm Đế sinh 
ra, mặt đất bên cạnh ông tự nhiên xuất hiện chín cái giếng. Chín giếng 
này thông nhau, hút nước từ một giếng thì tám giếng còn lại cũng nổi 
sóng. Trâu chủ yếu dùng sức mạnh để kéo cày, nước giếng là để tưới 
cho đồng ruộng, những điều này đều là điểm báo rằng Viêm Đế sẽ 
giúp con người phát minh ra nông nghiệp. 

Thời thượng cổ con người chỉ biết ăn rau quả 
dại và các động vật nhỏ như sò, ốc nên rất dễ 
sinh bệnh. Trông thấy tình cảnh ấy Viêm Đế 
không cam lòng, bèn nghĩ ra rất nhiều cách 
để cải thiện đời sống con người. Thần 
linh thấy vậy cũng động lòng thương, 
ban cho hạ giới một cơn mưa ngũ cốc. 
Viêm Đế lién thu nhặt những hạt giống | 
từ trời rơi xuống rồi đem gieo trồng 
ở một mảnh đất rộng rãi phì nhiều. 
Ông lại phát minh ra kỹ thuật rèn, rèn 
ra chiếc rìu để giúp ích cho việc làm 
nông. Ông dùng riu chặt сау, rồi dëo AM: 
thành cày và thung để khai khẩn đất * К 


hoang, biến chúng thành ruộng tốt, Thán Nông Viêm Đế, trích từ Tam tải đỗ hội 


Sau đó, Viêm Để lại chế tạo nên cái của Vương Ку, Vương Tư đời Minh. 


cuốc để giày hết cỏ dại trong ruộng 

đồng. Nhờ có Viêm Để chỉ dạy, con người đã dẫn пат bắt được kỹ 
thuật làm nông. Viêm Để thần thông quảng đại, muốn mưa mưa đến, 
cần nẵng nắng về. Do đó dưới sự trị vì của ông, mùa màng luôn bội 
thu, loài người không còn phải chịu cảnh đói khát nữa. 


Người Trung Quốc cổ đại luôn coi Viêm Để là thần nông nghiệp, 
tôn xưng ông làm Thần Nông và hằng năm đều cúng tế ông. Ở Bắc 
Kinh có Tiên Nông Đàn, là nơi vua chúa đời Minh, Thanh tế bái Thần 
Nông. Nông nghiệp là bộ phận quan trọng nhất trong nën văn minh 
сб đại Trung Quốc. Viêm Để, người phát minh ra nông nghiệp chính vì 
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Tranh Thấn Nâng Viêm рё riểm thử trăm loại cây cỏ do Lương Khải Đức (hiện dai) VỆ, | 








thë mà được hậu thế xem là một trong các vị thủy tổ của nền văn minh 
Trung Hoa. Ở huyện Viêm Lăng, thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam đến 
nay уап còn lăng mộ của Viêm Đế, hằng năm người dân vẫn tổ chức 
các hoạt động cúng tế. 

Thời xa xưa, con người thường phải chịu bệnh tật giày vò. Vì muốn 
trị bệnh cứu người, Viêm Đế đã tự mình nếm nhiều loại cây cỏ để tìm ra 
dược tính của chúng. Tương truyền cơ thể của ông trong suốt, sau khi 
nuốt thảo dược vào có thể nhìn thấy phản ứng của chúng trong bụng 
ông. Do ông nếm thử quá nhiều loại thực vật nên thường bị trúng độc, 
có khi một ngày trúng độc đến 70 lần. May thay ông có thần tính nên 
mới không chết. Về sau, ông có được một cây roi màu đỏ thần kỳ, dùng 
roi quất lên bất kỳ loài thảo mộc nào cũng sẽ biết được tính chất của 
chúng. Viêm Đế căn cứ theo tính chất của các loài thảo mộc mà dùng 
chúng để trị các chứng bệnh của loài người. Sau cùng ông đã đúc kết 





Тһап lửa Chúc Dung, Hải Ngoai Nam Kinh - Sơn Hải Kinh 
(bản Бапа tranh của Uóng Bạt đời Thanh]. 





Nữ than Vu Sơn Dao Со, соп даі của Viêm Bë. 


Nam có Viêm Để 


kinh nghiệm, soạn ra Bản Thảo, 
bộ sách thuốc đầu tiên của Trung 
Quốc. Cũng chính nhờ đó mà ông 
được tôn xưng là thần y dược. 

Dưới thời Viêm Để, thë gian 
nơi nơi ca múa hoan hi, đàn ông 
cày ruộng, đàn bà dệt vải, không có 
trộm cắp, càng không có cướp bóc 
hay chiến tranh. 


II. Đời sau của Viêm Đế 


Đời sau của Viêm Dë vô cùng 
hiển hách. Thần lửa Chúc Dung 
là cháu bốn đời của ông (có một 
thuyết khác nói là cháu năm đời 
của Hoàng Để), thần nước Cộng 
Công là cháu năm đời của ông. Hậu 
Thổ, thần sau này phò tá Hoàng Để 
là cháu sáu đời của ông. 

Vợ của Viêm Đế là Thính Yêu 
sống ở sông Xích Thủy, sinh hạ 
Viêm Cư, con của Viêm Cư là Tiết 
Tịnh, con của Tiết Tịnh là Hí Khi, 
con của Hí Khí là Chúc Dung. Chúc 
Dung là thần lửa, mặt người mình 
thú, thường cưỡi hai con rồng khi 
ra ngoài. Về sau ông phụng mệnh 
giết chết Côn, người cả gan lấy cắp 
Tức Nhưỡng (vật than có thể khiến 
đất đai sinh sôi ra mãi) của than 
linh. 

Viêm Để có một người con 
gái tên là Dao Cơ. Dao Cơ mới lớn 
lên chưa gà chóng thì đã chết, biến 
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Đỉnh Than Nữ núi Vu Hiệp, năm ở Tam Hiệp, Trường Giang, tương truyền là 
hóa thản của nữ thắn Vụ Sơn Dao Cơ. 


thành một bụi cỏ dao trên núi Cô Dao. Lá cỏ dao mọc tầng tầng lớp 
lớp, hoa nở vàng rực rỡ, quả giống như quả tơ hồng. Đó là một loại cỏ 
tình yêu, ai ăn được quả của nó thi lién được người ta yêu mến. Viêm 
Để vô cùng thương xót con gái, bèn phong nàng làm Vu Sơn Thần Nữ. 
Từ đó, linh hỗn của Dao Cơ ngày ngày biến thành đám mây đẹp dë tự 
do phiêu dàng giữa núi non; đến hoàng hôn thì hóa thành cơn mưa 
nhỏ, thỏ thẻ nỗi cô đơn với sông hỗ và mặt đất. Rất lâu về sau, Vu Sơn 
Thần Nữ gặp Sở Hoài Vương đi du ngoạn dám Vẫn Mộng và sinh lòng 
yêu mến. Nàng bèn đi vào giấc mộng của Sở Hoài Vương để bày tỏ nỗi 
lòng mình. Sở Hoài Vương tỉnh lại không thấy bóng thân nữ даи, lòng 
buón гаи vô hạn, bèn xây cho thần nữ một ngôi miếu để kỷ niệm cuộc 
tình ngắn ngủi của họ. 

Con gái nhỏ của Viêm Đế tên gọi Nữ Oa, tính rất ham chơi. Có một 
lần nàng đến Đông Hải du ngoạn, chẳng may gặp phải sóng to gió lớn, 
bị nuốt chứng vào lòng biển sâu, chẳng thể nào trở về bên cạnh cha 
hiển được nữa. Nữ Oa sau khi chết đã biến thành một loài chim nhỏ 
gọi là Tinh Vệ. Loài chim này thân hình giống qua, nhưng hoa văn trên 


Nam có Viêm Để 






В» та» зына 






Sơn Hải Kinh Tinh Vệ hàm mộc đã, Chim Tinh Vệ, hình vẽ trong tập tranh cuộn Quái ky 
đo Trinh Trợ (hiện dai) vẽ. diéu thú dó quyển, xuất bản thời Edo tại Nhật Bản. 


đầu vô cùng xinh đẹp, mỏ chim màu trắng, móng màu đỏ. Tinh Vệ sống 
trên núi Phát Cưu ở phương Bắc, thể sẽ trả thù Đông Hải đã cướp mất 
sinh mệnh trẻ trung của mình. Ngày ngày nó bay đến Tây Sơn, ngậm đá 
và cành cây thả xuống hòng lấp cạn Đông Hải. Dù rằng nó nhỏ bé như 
thể, Đông Hải rộng lớn như thể, nhưng y chí của Tinh Vệ khiến người 
khác vô cùng khám phục. 

Do mỗi ngày đều đến Đông Hải thả đá và cành cây nên Tinh Vệ đã 
gặp gỡ Hải Yến. Chúng kết thành phu thê và sinh con đẻ cái. Chim mái 
sinh ra đều giống Tinh Vệ, chim trống sinh ra đều giống Hải Yến. Còn 
việc lấp biển, xem ra Tinh Vệ còn phải tiếp tục đến muôn đời. 


Ill. Bao loạn dưới thời Viêm Dë 


Tương truyền, cuối thời Viêm Đế, đạo đức xã hội bắt đầu suy đối, 
các nước chư hầu bắt đầu xâm lược lẫn nhau, tranh giành đất đai, của 
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cải và cư dân. Viêm Để không thể không thảo phạt những chư hầu hiếu 
chiến này. Quy mô cuộc chiến càng lúc càng lớn. Về sau, Hoàng Đế 
chiến thẳng Viêm Để, thiết lập lại hòa bình. Về phần kết cục của Viêm 
Đế, có người nói ông bị Hoàng Đế giết chết, có người nói ông trốn 
đến phương Nam. Sách Hoài Nam Tử viết, Viêm Đế cuối cùng trở thành 
Thiên để phương Nam, cùng Thiên để trung tâm là Hoàng Để cai trị vũ 
trụ. Với sự phò tá của thần lửa Chúc Dung, Viêm Bë cai quản mùa hạ và 
đất trời phương Nam. Vùng đất ông cai trị bắt đầu từ Bắc Hộ Tôn kéo 
đến tận Nam Cực, trải dài hơn một vạn hai ngàn dặm. Màu đỏ là màu 
biểu trưng của ông. 





GIỮA CÓ HOÀNG ĐỂ 


Hoàng Để là vị thân tối cao. Trải qua một loạt các cuộc 
chiến, đánh bại Viêm Dë và Xi Мии, Hoàng Để bước lên ngai 
vàng ở thần điện cao nhất trên đỉnh Côn Luân, thiết lập 
trật tự mới cho thế giới thần linh mà ông làm trung tâm: 
Thiên dë phương Đông Phục Hy, do thần cây Cú Mang phò 
trợ, tay сат viên quy, cai quản phương Đông và mùa xuân; 
Thiên dë phương Nam Viêm Để có thần lửa Chúc Dung 
phò tá, tay сат сап сап, cai quản phương Nam và mùa hạ; 
Thiên аё phương Tây Thiếu Hạo có thần kim loại Nhục Thu 
phò tá, tay cẩm cây thước vuông, cai quản phương Tây và 
mùa thu; Thiên đế phương Bắc Chuyên Húc, do thần nước 
Huyền Minh phò tá, tay сат quả cân, cai quản mùa đồng. 
Còn bản thân Hoàng Đế thì ngự giữa Thiên Đình, do thân 
đất Hậu Thổ phò tá, tay сат sợi thước dây có thể đo được 
vạn vật, thống trị toàn vũ trụ. Vùng đất ông trực tiếp cai 
quản kéo dài từ núi Côn Luân trở về Đông, qua núi Hàng 
Sơn cho đến tận поі Kiệt Thạch, tổng cộng một vạn hai 
ngàn dặm. Hoàng Để có bốn khuôn mặt, cùng lúc quan 

sát cả bốn phương. Ông còn nắm trong tay nguồn 

năng lượng mạnh тё nhất vũ trụ - såm 

sét. Mọi mưu đồ phản nghịch đều 

không qua được con mắt của 

ông; thân linh пао dám to 

gan chống lại ông đều không 
thoát khỏi sự trừng phạt. 
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|. Sự ra đời của Hoàng Dë 


Thuở xa xưa, có một cô gái tên 
Phụ Bảo đang di trên cánh đồng 
hoang bỗng gặp phải зат chớp. 
Lúc ấy đang là nửa đêm, ánh chớp 
chói mắt xoáy cuộn quanh sao 
Thiên Quyển chính giữa chòm sao 
Bắc Đầu, soi sáng cả vùng trời. Nàng 
có mang, mang thai hai mươi lãm 
tháng thì sinh ra Hoàng Để ở Thọ 
Khâu (nay thuộc vùng Khúc Phụ, 
tỉnh Sơn Đông). Bởi vi Hoàng để do 
såm chớp cảm ứng mà sinh ra, cho 
nên ông khống chế được sam sét, là 
thần cai quản såm và mưa. 


Còn một thuyết khác nói 
Hoàng Để là do nàng Hữu Thị, vợ 
vua Thiếu Điển sinh, mới sinh ra đã 
biết nói, lớn lên thông minh khác 
thường, chẳng bao lâu sau đã trở 





Chân dung Hiên Viên Hoàng Dë, 


: š s еее Hoàng Để có hiệu là Hiên Viên Thị. 
thành lãnh tụ của muôn dẫn. 


II. Chiến tranh giữa Hoàng Đế và Viêm Dë 


Hoàng Để sống trong thời đại cực kỳ hôn loạn, nơi nơi đếu là 
chiến tranh. Ông bèn một mặt tổ chức quân đội, mặt khác huấn luyện 
nhiều loài dã thú để gia tăng lực lượng. 


Về sau Hoàng Để cùng Viêm Để đại chiến ở Phản Tuyển (nay 
thuộc địa phận tỉnh Sơn Tây hoặc Hà Bắc). Viêm Đế dùng lửa tấn công, 
Hoàng Đế bèn mượn såm sét và mưa để hóa giải. Sau đó, Hoàng Dë 
thống lĩnh đội quân hó báo, sài lang, gấu tấn công trên mặt đất. Còn 
đám chim ưng, Кёп Кёп theo hiệu lệnh của ông công kích từ trên 
không. Hai bên đánh nhau đến trời long đất lở. Sau ba lån giao chiến, 
Hoàng Để đã hoàn toàn đánh bại Viêm Để, giành được quyển thống 
trị tối cao. Hoàng Рё xây dựng kinh đô của riêng mình tên gọi là Hữu 
Hùng, nay thuộc thành phố Tân Trịnh, tỉnh Hà Nam. 


Giữa có Hoàng Để 





Tượng Hoàng Để khắc trên да trong miču Hiên Viên ở 
huyện Hoàng Lãng, tỉnh Thiểm Тау, 


III. Chiến tranh giữa Hoàng Để và Xi Vưu 


Xi Мим là một ác thần mình người đầu trâu. Sừng trên đầu y vô 
cùng cứng nhọn, có thể xuyên thủng mọi vật; lông mọc trên tai y sắc 
bén như lưỡi dao. Y có tám mươi mốt người anh em, đéu là đầu người 
thân thú, mình đồng да sắt. Anh em Xi Vưu bản tính hung tợn, ăn được 
cả đá và cát. Хі Мии lại biết chế ra nhiều loại binh khí, trong đó có giáo 
dài, cung tên, rìu chiến, khiên, v.v.. Vì vậy mà quân đội của y rất hùng 
mạnh, thường xuyên đánh chiếm các nước lần bang. 


Xi Мии từng ở dưới trướng Viêm Để, có lẽ đã từng tham gia cuộc 
đại chiến tại Phản Tuyển giữa Viêm Đế và Hoàng Рё. Sau khi Viêm Để 
bại trận, y chuyển sang thần phục Hoàng Đế, tạm thời trở thành chiến 
than dưới trướng Hoàng Bë. Khi Hoàng Đế triệu tập đại hội chúng thần 
ở phía tây núi Thái Sơn, Xi Vưu cũng đến dự. Khi ấy, Hoàng Để пабі trên 
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Hình tượng Xi Vưu tay cắm vũ khi диа! dị Chân dung Xi Vưu. 
trên dà họa hình đời Нап. 


xe voi kéo, con chim một chân mặt người Hoa Phương đánh xe, sau 
xe còn có sáu con giao long. Chúng thần đông đảo đi theo phía sau, 
còn chiến thần Xi Vưu thì đi trước xe, dẫn một Бау hỗ báo, sài lang làm 
nhiệm vụ mở đường. Lần đại hội chúng thần ấy khiến Hoàng Ре rất hài 
lòng, thậm chí ông còn tự mình sáng tác một khúc nhạc nảo nhiệt tên 
gọi Thanh Giác để cùng chúng thần thưởng thức. 

Thể nhưng nào ngờ Xi Vưu lại дау binh tạo phản. Hắn tập hợp 
tám mươi mốt người anh em mình đồng da sắt của mình, xúi giục các 
loài ma quỷ như bọn Si Mi, Võng Lưỡng từ vùng rừng sâu nước độc, ép 
buộc người Miêu ở phương Nam, đồng loạt tấn công Hoàng Bë. Trước 
tình thế bất ngờ, Hoàng Đế không hề mảy may nao núng. Ông liền soái 
lĩnh Ứng Long, Phong Hậu và các thần khác nghênh chiến. Hai bên giao 
chiến tại Trác Lộc (nay thuộc tỉnh Hà Bắc), cách Phản Tuyển không xa. 
Trước khi nổi loạn, Xi Vưu đã chuẩn bị rất kỹ càng, bọn thần, quỷ, người 
khống ló do hån thống lĩnh đều rất hùng mạnh và hung һап, cho nên 


Giữa có Hoàng Để 





Bích họa ở Hiên Viên Các trên núi Thủy Tổ thuộc thành phố Tân Trịnh, tỉnh Hà Мат, 
diễn tả trận đại chiến giữa Hoàng Её và Xi Vưu. 


khi chiến tranh mới bắt đầu, chúng đã đánh tan tác quân Hoàng Bë. 
Thân là chiến thần, Xi Мии tinh thông việc chém giết trên chiến trận, 
lại còn biết hó mưa gọi gió, nhà khói phun sương. Нап tạo ra sương 
mù dày đặc bao vây Hoàng Đế và hết thảy thuộc hạ của ông, khiến ho 
chẳng nhận ra phương hướng, kết quả bị bọn Xi Vưu đánh cho đến 
hàng ngũ cũng chẳng còn. Tương truyền Xi Vưu đánh chín trận thắng 
chín, hầu như đã giành được thẳng lợi toàn cục. 

Lúc này bë tôi của Hoàng Để là Phong Hậu mới nảy ra sáng kiến. 
Ông dùng đá nam châm chế tạo nên xe chỉ nam, trên xe có tượng tiên 
nhân cũng bằng nam chảm, bất Кё xe xoay chuyển như thể nào, tượng 
tiên nhân cũng chỉ tay về hướng Nam. Đội quân của Hoàng Để nhờ xe 
chỉ nam dẫn lối đã thoát ra khỏi vòng vây sương mù của Xi Vưu và tiếp 
tục chiến đấu. 
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Trong các tay chân của Xi Vưu có một 
con quái vật tên là Si Mi. Thần hình nó giống 
dã thú bốn chân, nhưng khuôn mặt lại 
như của trẻ con ba tuổi. Si Mi toàn thân 
đỏ Бат, tóc đen bóng loáng, tai dài mắt 
đỏ. Нап tuy nhỏ con nhưng miệng 
тот xảo quyệt, rất giỏi lừa mi 
người khác. Si Мі cùng bọn quái 
vật ra sức dùng ma thuật mê 
hoặc đối thủ, khiến thủ hạ 
của Hoàng Để thần hồn 
điên đảo. Giữa lúc gay до, , 
một bộ hạ của Hoàng Để 
đã lấy tù và thối lên một 
hồi quân hiệu. Tiếng tủ và 
vang lên thật hùng hôn, 
giống như tiếng rỗng gam 
từ trời truyền xuống, thức | 
tỉnh toàn bộ tướng sĩ, vô hiệu 
hóa phép thuật của lù yêu та. 

Quản Hoàng Bë giành được một trận thẳng gian nan. 

















Хе chỉ nam. 


Xi Мии lại mời Phong Bá, Vũ Sư đến trợ chiến. Phong Bá là thân 
gió, đầu chim thân nai, trên даи có sừng nhọn, đuôi giống như rån, phía 
trên có rất nhiều hoa văn. Vũ Su là thần mưa, thần hình vô cùng nhỏ bé, 
chỉ lớn bằng cái trứng tằm. Phong Bá, Vũ Sư vốn là thuộc hạ của Hoàng 
Đế, nhưng trong lần bạo loạn này lại công nhiên đứng về phía Xi Vưu 
chống lại Hoàng Đế. Phong Bá, Vũ Sư vừa đến Trác Lộc liên gây nên mưa 
to gió lớn. Thuộc hạ của Hoàng Đế là Ứng Long thường ngày có thể 
sai khiến mưa cũng đành thúc thủ trước Phong Ва và Vũ Sư. Mưa lông 
giỏ lộn như ngựa chứng đứt cương, khiến quân Hoàng Để đứng không 
vững chân, bỏ chạy tán loạn. 


Trước mưa to gió lớn như vậy, Hoàng Để cũng chẳng biết làm cách 
nào. Ông chỉ còn cách lên trời nhờ con gái của mình giúp sức. Người 
con gái này tên gọi là Bạt, đầu hói, tưởng mạo khó coi cũng chẳng biết 
chưng diện, y phục chỉ một màu xanh đen. Nhưng Bạt vừa đến chiến 
trường, mảng đầu hói của nàng liën phát ra ảnh sáng chói lòa, trong 
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Nữ Bạt, Đại Hoang Bắc Kinh - Sơn Hải Kinh (Бап bằng tranh của Lông Phất đời Thanh). 


chớp mắt, mưa gió hung dữ liên biển mất. Mặt trời chiếu roi trên cao, 
nước mưa trên mặt đất cũng cạn khô đi hết. Phong Bá, Vũ Sư và Xi Vưu 
không biết đối phó thë nào, Һат Һис nhìn chiến thẳng trong tám tay 
vuột đi mất. 


Hoàng Đế giết chết một con quải thú một chân, lóc da nó ra làm 
trống trận. Ông lại giết chết Lôi Thú (tương truyền Lôi Thú thích tự vỗ 
bụng mình để tạo nên âm thanh như tiếng sam), lấy xương của nó làm 
dùi trống. Trên chiến trường, Hoàng Để dùng dùi trống bằng xương Lôi 
Thú để đánh trống, tiếng trống phát ra còn vang hơn såm nổ, vọng vào 
núi non thung lũng, khiển cả đất trời đều biến sắc. Tiếng trống vang 
vọng làm nức lòng quân, gia tăng sĩ khí cho các thuộc hạ của Hoàng 
Để, đồng thời cũng khiển cho tay chân của Xi Vưu sợ đến tim đập chân 
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run, hồn xiêu phách lạc. Ứng Long bay lên trời, bắt giết nhiều anh em 
của Хі Vưu cùng đám người khổng lồ lâu la của hắn. Bọn phản loạn 
khác cũng bỏ chạy tứ tán. Cuối cùng, Xi Vưu bị Ứng Long bắt sống. 

Xi Vưu bị gông cổ giải đến trước mặt Hoàng Để. Đối với kẻ tội đồ 
phản nghịch này, Hoàng Bë đương nhiên chẳng thể dung tha. Xi Vưu 
bị xử chết ở Trác Lộc. Sơn Hải Kinh viết, lúc hành hình, thuộc hạ của 
Hoàng Bë sợ Хі Мии dựa vào thần lực mà chạy thoát, nên không dám 
cởi bỏ gông xiéng trên người hẳn. Sau khi Xi Vưu bị giết chết, chiếc 
góng gó cũng bị máu nhuộm đỏ. Người ta đem gông ау vứt ra ngoài 
đồng hoang, nó lập tức biến thành một cánh rừng phong. Mỗi chiếc lá 
trong rừng phong đều đỏ tươi như máu của Xi Vưu. 


Về nơi Xi Vưu bị giết, còn có một cách кё khác rằng, sau khi thua 
trận ở Trác Lộc, Xi Vưu vừa đánh vừa lui. Hoàng Bë đuổi cùng giết 
tận, một mạch đuổi tới Sơn Tây mới bắt giết được Xi Vưu. Nơi Xi Vưu 
đầu lia khỏi có về sau người đời gọi là “Giải” (nay là huyện Giải, tỉnh 
Sơn Tây). Lúc Xi Vưu bị giết, máu tuôn xối ха đọng lại thành hồ Giải 
Trì nước đỏ. Hồ Giải Trì là hỗ nước mặn nổi tiếng của Trung Quốc cổ 
đại, vào thời Tống, hô rộng khoảng một trăm hai mươi dặm. Do là hó 
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Mü Xi Vưu ở trấn Nam Vượng, huyện Vấn Thượng, tỉnh Sơn Đông, nay còn lưu lại hai tấm bia đá. 
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nước mặn nên nước hó có màu đỏ, người đời cho rằng đó là do máu 
của Xi Vưu hóa thành. 


Hoàng Để ап mừng chiến thẳng vô cùng long trọng. Các than thi 
nhau chúc mừng Hoàng Đế, than Nữ Тат lưng phủ da ngựa cũng từ 
vùng hoang vu phương Bắc xa xôi tìm tới để hiến tặng Hoàng Đế vô 
số tơ tằm óng ả. Để chúc mừng thẳng lợi, Hoàng Đế lại sáng tác một 
bản nhạc gọi là Phong Cổ chỉ khúc. Bản nhạc gồm mười chương, lần 
lượt là: Lôi Chấn Kinh, Mãnh Hó Hài, Chí Điểu Kích, Long Môi Điệp, Linh 
Quy Hồng, Điêu Ngạc Tranh, Tráng Sí Phẫn, Hùng Bi Hao, Thạch Đăng 
Nhai và Ba Đăng Нас. Bản nhạc này khí thế hùng hồn, tái hiện lại trận 
chiến ác liệt vừa qua. Hoàng Dë cùng chúng thần nghe tấu nhạc mà 
tận hưởng niêm vui chiến thẳng. Trật tự vũ trụ một lån nữa được tái lặp, 
hòa bình đã trở lại với пһап gian. 

Hoàng Đế tuy đã giành được tháng lợi nhưng cũng chịu tổn thất 
nặng në. Trước tiên là Bạt, ái nữ của ông do tham gia chiến đấu nên đã 
mất đi phần lớn thần lực, chẳng thể nào trở về Thiên Đình, đành lưu lại 
trần gian. Thế nhưng, nàng ở đầu thì nơi đó khô hạn. Con người chẳng 
thể chịu nổi những cơn hạn hán mà Bạt gây nên, bèn nhờ thần ruộng 
Thúc Quân lên kiện Hoàng Bë. Hoàng Bë chẳng còn cách nào bèn đưa 
con gái lên núi Hệ Côn ở gắn núi Côn Luân. Nhưng Bạt quen cuộc sống 
phiêu du đây đó nên thường xuống núi dạo chơi, khiến phương Bắc bị 
hạn hán liên lục. Con người vô cùng oán hận nàng, mỗi lần có nạn hạn 
hán, họ lién đào một con lach để cầu cho Bạt trở về nơi ở của mình. 

Kế đến là sủng tướng Ứng Long bị thương, không thể bay lên trời 
được nữa, đành lặng lë đến Sơn Trạch ở phương Nam để ап thân. Vì 
ông là rồng, nên phương Nam từ đó thường xuyên có mưa. 


IV. Hình Thiên tranh đoạt ngôi để 


Sau khi Hoàng Bë đánh bại Viêm Bë và Xi Vưu, vũ trụ đã yên bình 
trở lại. Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có những cuộc nổi loạn nhỏ xảy ra, 
trong đó có sự kiện Hình Thiên tranh giành ngôi đế. 

Hình Thiên vốn là thuộc hạ của Viêm Đế, сб tài văn nghệ, từng 
phụng mệnh Viêm Đế soạn khúc nhạc Phù lê để ca tụng nghề nông. 
Ngoài ra ông còn sáng tác bài ca Phong niên để cầu cho mùa màng bội 
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thu. Hình Thiên cũng là một viên mãnh tướng. 
Sau khi Viêm Để bại trận, ông không chịu phục 
tùng Hoàng Đế mà quyết tranh giành ngôi vị 
với Hoàng Để tại nước Kỳ Quăng ở phương Тау. 
Hình Thiên một tay cẩm khiên, một tay сат 
rìu, đơn thương độc mã giao đấu với Hoàng 
Dë. Hình Thiên tuy dũng mãnh, nhưng xét cho 
cùng chẳng phải đối thủ của Hoàng Bë nên 
đã bị Hoàng Bë chặt đầu. Hoàng Để lo Hình 
Thiên sống lại nên đã đem chôn đầu ông trên 
núi Thường Dương. Quả nhiên, Hình Thiên tuy 
đã mất đầu nhưng hùng tâm không chết. Tìm 
chẳng được đầu, thân thể Hình Thiên bën lấy 
hai đầu vú lộ ra ngoài làm mắt, dùng rốn làm 
miệng, múa khiên vung rìu, tiếp tục hướng lên 
trời mà дат lên từng hồi phản nộ. Người Trung 
Quốc thường dùng саи “thà chết vẫn không 
khuất phục” để ca ngợi những người có ý chi 
quật cường. Nếu đem so sánh thì Hình Thiên 
còn ở cảnh giới cao hơn, đó là “chết rỗi vẫn 
không khuất phục” Nhà thơ Đào Uyên Minh 
thời Đông Tấn đã ca tụng ông гапо: “Hình Thiên 
vũ can thích, mãnh chi cố thường tại.” ( Hình 
Thiên múa khiên пи, y chỉ còn mãi mai.) 


V. Cuộc sống thường ngày của 
Hoàng Dë 


Hoàng Để giao cho Thiên để các phương 
cùng ông cai quản vạn vật trong vũ trụ, lại sai 
Lục Ngô cai quản núi Côn Luân, Hậu Si kiêm 
quản U Đỏ, thần biển Ngu Cường trấn giữ năm 
ngọn núi tiên, chẳng một ai dám làm trái mệnh 
lệnh của ông. Nhằm giúp cho chúng thần thực 
thi trách nhiệm của mình, Hoàng Bë đã trồng 
Kiến Mộc ở giữa trời và đất để làm con đường 





Ứng Long, Đại Hoang Đông Kinh - Sơn Hải Kinh 
(bản bång tranh của Hồ Văn Hoán đời Minh). 





Hình Thiên, Hải Ngoại Tây Kinh - Sơn Hải Kinh 
(Бап bảng tranh của Tất Nguyên đời Thanh). 
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giao lưu giữa hai cõi. 


Khi giữa các thần nảy sinh tranh chấp thì Hoàng Đế sẽ đứng ra 
phân giải. Ông công chính vỏ tư, thưởng phạt phân minh nên rất được 
chúng thần nể so. 


Có một lần, con trai của Chúc Long, thần núi Chung Sơn, tên là 
Cổ kết bè đảng với thần Khâm giết chết thần Bảo Giang ở phía nam núi 
Côn Luân. Hoàng Đế biết được chuyện này vô cùng giận ай. Ông bắt 
hai kẻ hung thủ và xử tử chúng ở phía đông núi Chung Sơn. Khåm biến 
thành một con chim ưng đầu trắng, mỏ đỏ, vuốt như vuốt hő. Một khi 
nó xuất hiện thì nhân gian ắt sẽ có chiến tranh. Cổ biến thành một con 
quái điểu giếng cú mèo, đầu tráng, mỏ thẳng, móng vuốt màu đỏ. Nó 
xuất hiện ở đâu thì nơi đó liên bị hạn hán hoành hành. 

Lại có một lần, thần Nhị Phụ mặt người mình rắn nghe lời xúi giục 
của thuộc hạ là Nguy, giết chết than Yết Dũ. Hoàng Để liền buộc tay và 
tóc của hai kẻ thủ ác lại với nhau, khiến chúng chẳng thể nhúc nhích, lại 
dùng gông cùm khóa chặt chân của chúng rồi trói chúng vào một сау 
to trên núi Sơ Thuộc, mặc cho gió tắp mưa sa, vĩnh viễn không thả ra. 
Hoàng Đế sai người đem thi thể của Yết Dũ lên núi Côn Luân, mời sáu 
vị thầy mo cho uống thuốc hồi sinh cứu sống lại. Yết Dũ sau khi sống lại 
vỏ cùng cảm kích Hoàng Đế, quyết tâm báo đền ơn đức tái sinh. Ông 
bèn nhảy xuống sông Nhược Thủy dưới chân núi Côn Luân, bắt và ăn 
thịt tất cả những kẻ cả gan dám xâm phạm cõi thần, tận tụy một lòng 
bảo vệ Hoàng Để. 


Sau khi nơi nơi trở lại yên bình, Hoàng Bë сибі cùng cũng có thể 
an hưởng cuộc sống an lạc của thần tiên. Ông thường rời núi Côn Luân 
đi ngao du khắp chốn. Hoàng Để hay đến núi Thanh Yêu. Núi này vốn 
do nữ thần Vũ La cai quản. Thần Vũ La trông giống người nhưng trên 
mặt lại có уап như da báo, răng trắng như tuyết, tai đeo vòng vàng. 
Nàng có thân hình yểu điệu, vòng eo nhỏ nhắn, mỗi bước đi lại phát 
ra tiếng leng keng vui tai, quả là xinh đẹp rung động lòng người. Núi 
Thanh Yêu là nơi nữ giới hằng ngưỡng vọng. Trên núi có loài cỏ tuân 
thân vuông, hoa màu vàng, quả màu đỏ; ai ăn quả này đều trở nên xinh 
đẹp. Trên núi còn có một loài chim lạ, thân mình màu xanh, hơi giống 
vịt, mắt màu hồng nhạt, đuôi màu đỏ; ăn thịt nó có thể giúp phụ nữ 
mang thai sinh con. 
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Nguy, thuộc hạ của than Nhị Phụ, Hải Nội Tây Kinh - Sơn Hải Kinh (bản bằng tranh của Tưởng Ung 
Сао đời Minh], do Nhị Phụ ма Nguy sat hại thân Yết Dũ nên Hoàng Để đã cho trỏi lên сау đại thụ 
trên núi Sơ Thuộc, 


Cách Côn Luân không xa có núi Tòa Son, cũng là nơi Hoàng Đế 
thường lui tới. Trên núi có một loại bạch ngọc vô cùng mềm dẻo, từ 
trong đó lại có ngọc cao tuôn ra óng ánh, thơm ngon. Hoàng Bë ngày 
ngày lấy ngọc cao làm thức ап, phần thửa lại thì đem tưới cho cây đan 
mộc. Năm năm sau, đan mộc ra hoa có năm màu sắc khác nhau, kết 
quả có năm mùi vị khác nhau, thơm ngon vô cùng. Về sau, Hoàng Bë 
đem một phần bạch ngọc đến Chung Sơn, nên từ đó Chung Sơn bắt 
đầu có nhiều ngọc quý. Những loại ngọc thạch này lại trở thành thức 
ăn cho các thần linh khác. Con người lấy được ngọc này mà khắc thành 
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đồ trang sức hay ngọc bội đeo trên người thì có thể ngắn chặn được 
yêu ma quỷ quái quấy nhiều. 

Thức ап của thần linh Trung Quốc thông thường là ngọc thạch, 
ngọc cao, cho nên người Trung Quốc cổ đại luyện thuật tu tiên cũng 
dùng bột ngọc nghiền nát làm thức ап. Сас thần trong thần thoại Hy 
Lạp thích uống rượu nho, ăn thịt, điểu này không hê có trong thần 
thoại Trung Quốc. 


VI. Các phát minh văn hóa của Hoàng Để và thuộc hạ 


Trong con mắt của người Trung Quốc cổ đại, Hoàng Để cũng là 
một vị vua thời viễn cổ, ông cùng thuộc hạ đã cổng hiến rất nhiều phát 
minh văn hóa. 


Theo truyền thuyết, thuở ban sơ, loài người cũng sống trong 
các hang động như loài vật nên rất dễ bị dã thú tấn công. Về sau một 
vị thánh nhân họ Sào nhìn thấy tó chim bèn nghĩ ra cách dựng nơi ở 
giống như tổ chim trên cây. Từ đó con người bắt đầu ở trên сау như 
chim. Nhưng ở trên сау rất bất tiện, Hoàng Để bèn nghĩ cách cất nhà 
trên mặt đất, mở ra thời kỳ cư trú trong nhà của con người. 


Hoàng Đế còn phát minh ra hó bẫy để săn bắt dã thú, cung cấp 
nguồn thịt cho con người. Thần tử của Hoàng Đế là Ung Phụ đã phát 
minh ra chày cối để giã gạo và ngũ cốc; Hoàng Đế lại phát minh ra nổi 
để nấu cơm, đây đều là những phát minh thúc đẩy sự phát triển văn 
hóa ат thực của loài người. Bá Dư, bë tôi của Hoàng Đế lại sáng tạo ra 
ảo диап cho con người che thân chống rét, đồng thời còn lập nên lễ 
nghỉ về trang phục. Bản thân Hoàng Đế lại phát minh ra xe có, tạo bước 
ngoặt trong việc giao thông đi lại. 

Phát minh thần ky nhất là Thương Hiệt sáng tạo nên chữ viết. 
Thương Hiệt diện mạo như rồng với bốn con mắt phát sáng thể hiện 
trí tuệ siêu việt. Ông quan sát hình dạng của chòm sao Khuê trên trời, 
nghiên cứu sự trôi sụt của sông núi trên mặt đất, hoa văn trên mai rùa, 
dấu chân chim, v.v. . để cuối cùng từ đó mà phát minh га chữ Hán được 
sử dụng và diễn tiến cho đến ngày nay. 


Việc này truyền đến Thiên Đình khiển các thân đều kinh ngạc, lại 
e con người mải mê với những cái hay do chữ viết mang lại mà chẳng 
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Tem kỷ niệm “Đại điển Баі tổ trên quê hương Hoàng Để năm Binh Hợi” phát hành nám 2007 (nhằm 
năm Định Hợi theo Âm lịch], phản ảnh những sự tích quan trong của Hoàng Để (thăm hiển hỏi 
đạp, phản chia vũ trụ, se tơ dệt vải, sáng tạo văn minh]. 


chịu khổ công trồng trọt cấy cày. Vì thế, thần linh bèn cho mưa ngũ cốc 
từ trời xuống, nhắc nhở loài người chớ quên việc canh nông để tránh 
bị đói kém về sau. Bọn ma quỷ vật vờ trên mặt đất biết con người phát 
minh ra vẫn tự cũng đâm ra khiếp hãi, chúng sợ loài người sẽ dùng 
chữ viết để qhi lại tội lỗi của chúng rồi kiện lên Thiên Đình. Chúng càng 
nghĩ càng sợ nên kêu дао thê thảm, khiến màn đêm vốn yên tĩnh thoắt 
chốc bóng vang động tiếng quỷ khóc ma sầu. Thương Hiệt đã sáng tạo 
nên chữ viết nên Hoàng Bë bèn phong ông làm sử quan, chuyên ghi 
chép lại những sự kiện trong lịch sử. 


Luy Tổ, vợ của Hoàng Bë, là người đầu tiên biết nuôi tằm. 


Nói đến nuôi tằm thì phải bắt đầu từ thần Nữ Tam. Thời xưa, có 
một người cha rời nhà đi xa nhiều năm chẳng trở về. Đứa con gái một 
mình ở nhà nhung nhớ cha nên khi cho ngựa ăn bèn nói với ngựa: 
“Ngựa ơi, nếu ngươi có thể đem cha ta về thì ta sẽ làm vợ của ngươi” 
Ngựa nghe xong liền giằng đứt dây thừng phi đi. Ngựa chạy chẳng biết 
bao lâu, cuối cùng đã tìm được cha cô gái. Người cha nhìn thấy ngựa 





Сһап dung Thương Hiệt ở Khôi Tinh Lâu thuộc thành phỏ Thừa Đức, 
tỉnh Hà Bắc. 


Giữa có Hoàng Dë 


thì vỗ cùng kinh ngạc, sợ con 
да! gặp chuyện nên bèn lên 
ngựa trở về quê nhà. Cha 
con gặp nhau rất vui mừng, 
người cha liën hỏi trong 
nhà phải chăng có chuyện 
gì. Có gái bën đáp mọi sự 
bình thường, chỉ do cô quá 
nhớ thương cha, ngựa hiểu 
long chủ nhắn nên đã tự đi 
đón ông về. Người cha thấy 
соп ngựa thông minh quả 
đỗi liën cho nó ăn loại cỏ tốt 
nhất. Thế nhưng ngựa chẳng 
màng đến cỏ ngon mà chỉ 
nhìn trừng trừng vào cô 
gái. Khi thấy cô đi qua trước 
mặt, con ngựa liên vừa lông 
WASA vừa hi, vùng мау mãi không 
R ` thôi. Người cha để ý thấy 

con ngựa chẳng giống ngày 

thường, bèn hỏi nhỏ con 
gái: “Con ngựa ấy tại sao cứ 
thấy соп lại lng lên?” Cô gái 
không còn biết giàu cách nào, bèn kể lại câu nói đùa ngày trước cho 
cha nghe. Người cha nghe xong liền nổi cơn thịnh nộ, quát con даі: “Im 
ngay! Chuyện này thật là mất mặt” Người cha tuy thích ngựa, nhưng 
khi biết nó ngóng cuồng muốn lẫy con gái mình thì ông không thể bỏ 
qua. Ông bèn lấy сау cung lớn bản chết ngựa ngay trong chuồng, lột 
da nó ra phơi trong sân. Ngày hôm đó người cha đi ra ngoài, cô gái rủ 
một cô bạn hàng xóm sang chơi. Nhìn thấy tấm da ngựa, cô bèn giận 
dữ dùng chân giám lên mà mắng ràng: “Con súc sinh nhà ngươi, lại còn 
vọng tưởng cưới người làm vo! Kết quả bị chặt đầu lột da, đáng đời" 
Lời nói chưa аш, tấm da ngựa ấy đột nhiên bay lên quấn chặt lẫy cô gái 
rồi vừa xoay tròn vừa bay đi mất hút, chớp mắt đã chẳng thấy даи nữa. 
Cô gái hàng xóm liên hót hải chạy đi tìm người cha để báo tin dữ. Sau 
nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng người ta tìm thấy cô gái mất tích ở trên 
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một cây dâu to. Thể nhưng cô cùng tấm da ngựa đã biến thành một 
con tầm khổng ló. Cô cham chậm lắc đầu rồi từ miệng phun ra một sợi 
tơ trắng óng ánh, kết thành một cái kén dày bao kín cả thân mình. Sau 
này cô gái ấy đã biến thành thần Nữ Tam, thân có hình dạng một thiếu 
nữ khoác tấm da ngựa, sống ở một nơi có tên gọi là Âu Ty ở phương 
Bắc xa xôi. 

Khi Hoàng Đế ăn mừng chiến thắng Xi Vưu, thần Nữ Tàm đã dâng 
tặng cho Hoàng Đế rất nhiều tơ tằm. Hoàng Đế rất vui, sai người đem 
tơ ấy dệt thành дат vóc, để dành may lễ phục. Luy Tổ, vợ Hoàng Đế 
đi tìm hiểu nguồn gốc của tơ tằm, sau đó bắt đầu tự nuôi tằm. Tơ do 
tám bà nuôi nhà ra cũng óng đẹp y như số tơ mà thần Nữ Tàm đã dâng 
tặng, có thể dùng để dệt nên vô số áo quần đẹp đẽ. Từ đó nuôi tằm dệt 
vải trở thành công việc quan trọng nhất của phụ nữ. 


Là người đầu tiên nuôi tằm, Luy Tổ trở thành nữ thần được những 
người nuôi tầm ở Trung Quốc sùng bái. Mỗi độ xuân vë, các vị vua Trung 
Quốc cổ đại phải bắt chước Thần Nông, thực hiện nghỉ thức cày cấy; 
còn hoàng hậu thì phải bắt chước Luy 
Tổ, cử hành nghi thức nuôi tằm. 


Trong thần thoại và truyền 
thuyết Trung Quốc, Phục Hy, Nữ Oa và 
Viêm Đế đều có những phát minh văn 
hóa, nhưng các phát minh của Hoàng 
Để vẫn là nhiều nhất và quan trọng 
nhất, chính vì vậy mà ông được người 
Trung Quốc coi là thủy tổ của nến văn 
minh Trung Hoa. Thành phố Tân Trịnh, 
tỉnh Hà Nam là quê hương của Hoàng 
Đế; còn ở núi Kiểu Sơn, huyện Hoàng 
Lăng, thành phố Diễn An, tỉnh Thiểm 
Tây lại có làng mộ của Hoàng Bë. 
Hằng năm ở hai địa điểm này, người 
ta tổ chức rất nhiều hoạt động để thờ 
phụng tưởng nhớ ông. 





Тат thần đỗ (tranh Thân Nữ Тат), Lương Khải Đức (hiên 


đại] vẽ. 
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Đình Tế Tự trong lăng Hoàng Đề. 
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TÂY CÓ THIẾU НАО, 
BẮC CÓ CHUYÊN HÚC 


Thiếu Hạo còn có tên gọi là Chí, ông là một мї 
vua thời viễn có trong truyền thuyết lịch sử Trung 
Quốc cổ đại, đồng thời là thần núi và Thiên để của 
phương Тау. 

Chuyên Húc là cháu (còn có thuyết cho là chắt) 
của Hoàng Để, là chảu gọi Thiểu Hạo bằng chú. Ông 
bẩm tính thông tuệ nên được Hoàng Đế rất mực 
yêu thương. Chuyên Húc về sau trở thành Thiên để 
phương Bắc, đồng thời thay mặt Hoàng Bë cai quản 


vũ trụ. 7А 
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I. Các thần thoại về Thiếu Hạo 


Dưới thời Hoàng Bë, có một ngôi sao lớn kéo theo một dải đuôi 
rực rỡ như cầu vỗng quét 
qua Баи trời rồi rơi xuống 
một quần đảo tên là Hoa 
Chữ. Khi ау có một cô gái 
tên Nữ Tiết nằm mộng thấy 
một người đàn ông đến 
ăn nằm với cô. Tỉnh dậy, cô 
phát hiện mình đã có mang, 
sau đó thi sinh ra Thiếu Hạo. 
Khi Thiếu Hạo ra đời, có 
chim phượng hoàng mang 
điểm may mắn đến để chúc 
mừng. Có lẽ bởi vì sự việc 
xảy ra dưới thời Hoàng Đế 
làm Thiên để trung tâm, 
hơn nữa sao sa và phượng 
hoàng tượng trưng cho у 
muốn của Hoàng Để, cho nên cũng có ghi chép cho rằng Thiếu Hạo là 
con trai của Hoàng Bë. 





Chân dung Thiếu Hạo. 


Ngoài ra, còn có một thần thoại khác kể rằng, Thiếu Hạo là con 
trai của sao Kim. Tiên nữ Hoàng Nga ban đêm dệt vải ở thiên cung, ban 
ngày ngồi bè gỗ đi du ngoạn khắp nơi. Một ngày nọ, cô ngồi bè gỗ 
đến bờ Tây Hải, nhìn thầy một cây dâu lớn cao đến tám tràm trượng, 
lá dầu màu đỏ tươi, trái dâu tím mong cảng bóng. Tương truyền cây 
dâu này một vạn năm mới га quả một lẫn, người nào ап vào sẽ được 
trường sinh bất lão. Bởi có сау dâu này nên nơi đây mới có tên gọi là 
Cùng Tang. Hoàng Nga rất thích nơi này nên đã giong bè gỗ đến đây 
vui chơi. Khi ấy, sao Kim bèn biến thành một chàng trai khôi ngô tuấn 
tú đến bên bö biển, vừa дау đàn sắt vừa hát cho Hoàng Nga nghe. Đàn 
sắt của chàng làm từ gỗ cây văn tử trên núi Đồng Phong, thanh ат réo 
råt lạ lùng. Hoàng Nga bị chàng trai tuấn tú cùng tiếng nhạc du dương 
më hoặc, nên đã mời chàng lên bè gỗ của mình. Chàng trai ngồi cạnh 
Hoàng Nga tiếp tục đàn tàu, còn Hoàng Nga thì cất tiếng ca hát về tình 
yêu của họ. Hai người ăn ở với nhau và sinh ra Thiếu Hạo. 


Tây có Thiếu Hạo, Bắc có Chuyên Húc 


Thiếu Hạo là con trai của thần, lớn lên trở thành vua, kinh đô nước 
ông đặt tại Cùng Tang. Sau đó ông lại trở thành thân núi Trường Lưu ở 
phương Tây. Núi Trường Lưu đẹp vô cùng, muông thú trên núi йёи có 
những chiếc đuôi sặc sỡ xinh đẹp, chim chóc trên núi đều có những 
hoa văn bắt mắt trên đầu. Núi Trường Lưu còn sinh ra nhiều ngọc quý 
có vån rất đẹp. Thiếu Hạo хау cung điện của mình trên đỉnh núi. Bởi núi 
này ở phương Tây, gần nơi mặt trời lặn xuống nên Thiếu Hạo ngày ngày 
đều mượn ánh tịch dương để chiếu ngược về phương Đông. 


Thiếu Hạo nhìn thấy phía ngoài Đông Hải có khe nứt Quy khư 
khống lỗ thì võ cùng thích thú, bèn lập nên một đất nước khác ở nơi 
đó gọi là nước Thiếu Hạo. Để tưởng nhớ con phượng hoàng bay đến 
lúc ông sinh ra, Thiếu Hạo đã bổ nhiệm các loài chim làm quan cai 
quản đất nước của mình: phượng hoàng phụ trách 
lịch pháp; chim yến, chim bách thanh, chim 
sẻ và chim trĩ trông coi bốn mùa 
trong năm; chim Кёп 
Кёп uy mãnh nắm 

giữ binh quyển; 
chim ưng thiết 
diện võ tu cai 
quản luật pháp; chim bó 
câu đối với vợ rất khắt khe, 
mỗi ngày trời mưa đều đuổi vợ 
| ra khỏi tổ, đến khi trời nắng mới 

Phượng hoàng, vua của trăm loại chim trong truyền : РИУ ИЕ ИЙЕ 
thuyết cổ đại Trung Quốc, thường tượng trưng cho до! trở về, đôi với cha mẹ lại một mực 
điểm lành. hiếu thảo, cho nên Thiếu Hạo sai nó 
cai quản việc giáo dục. Năm loài chim 
này cũng lần lượt phụ trách việc xây dựng, rèn đúc, làm dó gốm, chế 
tạo dó da và nhuộm vải. Nước Thiếu Hạo thực chất là đất nước của 
các loài chim. Cháu trai của Thiếu Hạo là Chuyên Húc, tức Thiên để 
phương Bắc sau này, đã lớn lên ở nơi đây. Để bồi dưỡng tố chất cho 
Chuyên Húc, Thiếu Hạo đã tặng cho Chuyên Húc đàn сат và đàn sắt. 
Nhưng Chuyên Нос chỉ thích thưởng thức ат nhạc chứ không hé 
thích tự dùng nhạc khí, nên đã ném chúng xuống hẻm núi. Chuyên 
Húc thích chuyện triểu chính nên thường giúp Thiếu Hạo xử lý các 

vấn để của đất nước. 
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Con cháu Thiếu Hạo rất đông đúc, có người hiển lành, có kẻ tà 
ác, không ai giống ai. Con trai của Thiếu Hạo tên là Trọng, sau này trở 
thành thần cây Cú Mang pho tá cho Thiên để phương Đông Phục Hy. 
Một người con trai khác tên là Cai, chính là thần kim loại Nhục Thu, sau 
này trở thành người phò tá cho chính Thiếu Hạo. Người con trai khác 
tên gọi Cùng Kỹ thì lại là một con quái thủ, thân mình như hổ nhưng lại 
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Công dà lăng Thiếu Hạo ở thành phố Khúc Phụ, tinh Sơn Đông. 





Ngôi mộ trong lắng Thiếu Hạo ở thành phố Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông, tương truyền đây là nơi 
mai tảng Thiếu Hạo. 
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có cánh, bản tính hung ác, thích ăn thịt người. Cùng Ку sợ bị cha quản 
thúc nên bèn chạy trốn về phương Bắc. Tại nơi ấy, y tha hó tác oai tác 
quái, hoành hành ngang ngược. Y chỉ chuyên tấn công những người 
lương thiện: gặp người ngay thẳng thật thà, y liền cắn mất mũi của họ; 
gặp kẻ tham lam tàn ác thì y bắt thú rừng tặng cho. 


Trong truyền thuyết lịch sử Trung Quốc cổ đại, Thiếu Hạo là một 
vị vua của loài người. Nước của ông nay thuộc vùng Khúc Phụ, Sơn 
Đông, sau khi mất ông cũng được mai táng ở đó. Ngày nay ở huyện 
Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông vẫn còn lăng Thiếu Hạo. Lãng mộ hiện nay 
được xây dựng lại từ đời Tống, là làng mộ hình kim tự tháp duy nhất 
của Trung Quốc сб đại. 


Người đời Hán cho rằng, sau khi chết, Thiếu Hạo đã trở thành 
Thiên đế phương Đông, con trai ông là thần kim loại Nhục Thu theo 
phò tá bên cha. Cha con họ coi sóc mùa thu, cai quản phần phía tây 
của bầu trời và mặt đất. Vùng đất do ông cai trị bắt đầu từ cực Tây của 
mặt đất, trải về Đông vượt qua núi Côn Luân, một mạch cho đến nước 
Bất Tử, tổng công một vạn hai ngàn dặm. Màu sắc biểu trưng của Thiếu 
Hạo là màu trắng. 


Il. Sự ra đời của Chuyên Нис 


Chuyên Húc là con trai của Xương Ý, 
cháu trai của Thiếu Hạo. Thân mẫu của ông 
tên gọi là Cảnh Bộc. Vào cuối thời Thiếu 
Hạo, trên bầu trời xuất hiện điểm lạ, sao 
Dao Quang, một trong Bắc Đầu Thất Tinh 
đột nhiên bay xuyên qua mặt trăng. Nàng 
Cảnh Bộc là phi tử của Xương Y khi ấy đang 
ở trong cung U Phòng, chịu cảm ứng của 
sao Dao Quang mà thụ thai. Về sau, Xương Y 
bị biếm đến bờ sông Nhược Thủy ở phía tây 
nam xa xôi hëo lánh, nàng Cảnh Bộc cũng 
theo chống đến ở nơi đó và sinh ra Chuyên 
Нос. Lúc hài nhi ra đời, trên đầu đội khiên 
và mẫu, dự Бао đứa trẻ này trong tương lai 
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| Chuyên Húc đặt trong lăng Nhị Để (Chuyên Нос Để Khốc) thuộc huyện Nội Hoàng, 
tinh На Nam. 





sẽ phải đối mặt với chiến tranh, đồng thời nhờ chiến tranh mà trở nên 
hiển hách. 

Chuyên Húc bẩm tính thông minh, lên mười tuổi đã có thể đỡ 
дап Thiếu Hạo, mười hai tuổi đã là người trưởng thành (người thường 
phải hai mươi tuổi mới trưởng thành), hai mươi tuổi đã lên ngôi vua, 
định dó ở Để Khâu (nay là thành phố Bộc Dương, tỉnh Hà Nam). Để 
đảm bảo đất nước được thái bình, ông thường xuyên cưỡi rỗng đi tuần 
du khắp nơi, phàm nơi mặt trời có thể chiếu tới ông đều đã đi qua. Sau 
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khi trở về hoàng cung, ông bèn lệnh cho Phi Long mô phỏng tiếng gió 
của những nơi ông đi qua để soạn lên khúc nhạc Thừa vân (nghĩa là “cưỡi 
тау") để dâng tặng Thiên để tối cao là Hoàng Đế. 


III. Cắt đứt con đường giao thông giữa trời và đất 


Hoàng Để rất yêu thích Chuyên Húc nên đã để Chuyên Húc thay 
mình làm Thiên dë cai quản vũ trụ. Việc даи tiên mà Chuyên Нис làm 
chính là cắt đứt con đường giao thông giữa trời và đất. 

Thuở ấy, trời và đất tuy tách rời nhau nhưng vẫn có những con 
đường để nỗi liën giữa hai nơi là cột trời và thang trời. Dựa vào những 
con đường này, thần linh trên trời và các thầy mo ở nhân gian có thể 
đi lại liên tục giữa hai cõi. Thế nhưng trên trời cũng có những ác thần 
như Xi Vưu lợi dụng những con đường này để xuống trần gian tác oai 
tác quái. Tuy Xi Vưu bị giết chết, nhưng trật tự vũ trụ vốn yên бп đã bị 
hắn làm cho một phen thất điên bát đảo, thuộc hạ của Hoàng Để là 
Ứng Long và con gái của ông là Bạt đều bị tổn thương, chẳng thể về lại 
thiên đình. 

Rút kinh nghiệm từ những việc ấy, Chuyên Húc cho rằng, việc 
đi lại thường xuyên giữa thần linh và người phàm ап chứa mỗi nguy 
hiểm tiêm tàng, về lâu về dài khó thế tránh khỏi những cuộc binh biển 
như sự việc của Xi Vưu. Để ngăn chặn hiểm họa xảy ra, ông quyết định 
cắt đứt đường giao thông giữa trời và đất. Ông sai hai vị thần Trọng và 
Lê thực hiện sứ mệnh này. Trọng dùng hai tay dày Баи trời lên, cùng 
lúc đó, Lê dùng hai tay đè mạnh đất xuống. Hai vị thần dẫn dẫn kéo 
dài khoảng cách giữa trời và đất, cuối cùng đã khiến cho những chiếc 
thang trời không còn chạm được đến trời nữa. Đất trời vốn thống nhất 
thành một thể, nay đã bị tách thành hai thế giới riêng biệt: bầu trời 
là lãnh địa của riêng các thần, mặt đất là nơi cư trú duy nhất của loài 
người. Thần linh không thể tùy у đến chốn nhàn gian, còn loài người 
chẳng bao giờ có thể lên trời nữa. Chuyên Húc lại sai Trọng cai quản 
Баи trời, lệnh Lê trông пот mặt đất. Qua việc cắt đứt con đường giao 
thông giữa trời và đất, Chuyên Húc đã thiết lập một trật tự vũ trụ mới 
vô cùng chuyên chế. 
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Từ đó đến rất lâu về sau, không còn việc thần linh phản loạn xảy 
ra nữa, khắp vũ trụ là một màn tĩnh mịch. 


Chuyên Húc lấy làm đắc ý, cho rằng bản thân đã có thể làm mọi 
việc theo y mình, vì thể ông bắt đầu không kìm được dục vọng, tùy 
tiện thay đổi trật tự vũ trụ hiện có và đàn áp các thần. Trong một loạt 
những hành động ngang ngược của ông, tai quái nhất là việc ông có 
định toàn bộ mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao ở bầu trời phương Bắc, 
không cho chúng di chuyển đến một li. Kết quả là trên mặt đất rộng 
lớn có những nơi mặt trời chiếu roi liên tục tü ngày này sang ngày khác, 
ánh sáng chói lòa khiến người ta chẳng thể mở mắt ra; còn những nơi 
khác thì bóng đêm dày đặc, giơ tay ra chẳng nhìn thấy được năm ngón. 
Dưới sự áp bức của Chuyên Нос, cả thần linh và loài người đều chịu sự 
thống khổ tột cùng. 


IV. Chiến tranh giữa Chuyên Нис và Công Công 


Sự chuyên quyển bạo ngược 
của Chuyên Húc cuối cùng đã dẫn 
đến sự nổi dậy của Cộng Công và các 
bộ hạ khác. 


Cộng Công là con trai của thần 
lửa Chúc Dung, cháu пат đời của 
Viêm Đế, Thiên đế phương Nam. Ông 
là thần nước sống ở vùng hoang sơ 
phương Bắc. Cộng Công có vẻ ngoài 
rất đáng sợ, đầu người, tay người, 
chân người nhưng thần mình lại là 
rắn, khi ông di chuyển, mái tóc màu 
đỏ tương bay phất phơ qua lại. Hằng 
ngày, ngoài ngũ cốc lương thực, ông 
còn ап thịt của các loài сат thú. Cộng 
Công thần thông quảng đại, các 
thần linh bình thường đều nể sợ ông. 
Cộng Công có hai thuộc thần, một 
thần tên gọi Tương Liễu, thån kia до! 
là Phù Du. Tướng mạo của Tương Liễu 





Cộng Công tức giận húc núi Bất Chu. 
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còn đáng sợ hơn. Ông có chín cái đầu, mặt người mình rắn, toàn thân 
lại phủ một màu xanh u ám. Chín cái đầu của ông có thể tự di chuyển 
riêng lẻ, chúng chưa bao giờ cùng ăn cơm ở một nơi mà luôn đến ăn ở 
chín ngọn núi khác nhau. Bất cứ nơi nào Tương Liễu đi ngang qua cũng 
biến thành hỗ đầm. Về hình dáng của Phù Du thì sách xưa không đề 
cập đến trực tiếp, chỉ nói sau khi chết ông biến thành một соп даи lớn 
màu đỏ. Tương Liễu và Phù Du cùng nhau phò tả Cộng Công, cai quản 
tất cả sông suối. 


Chuyên Húc chẳng ngờ rằng Cộng Công lại dám tranh đoạt ngôi 
vị Thiên аё trung tâm với mình, айпа đùng nổi giận, lập tức dẫn thuộc 
hạ của minh là thần biển Ngu Cường đến nghênh chiến. Đây là cuộc 
chiến tranh lớn nhất xảy ra kể từ khi Hoàng Để đánh bại Xi Vưu. Chuyên 
Húc và Ngu Cường đều thần thông quảng đại nên đã dẫn dẫn chiếm 
thë thượng phong. Cộng Công thấy sức mình chống đỡ không nổi, 
bèn vừa đánh vừa lui, chiến trường giữa hai bên dần dàn đã di chuyển 
về gần một ngọn núi ở miễn hẻo lánh phía tây bắc. Ngọn núi này vốn 
là một trong tám cây cột chống trời, đỉnh núi cao chót vót xuyên đến 
mấy tầng mây. Cộng Công biết chiến bại đã rành rành nên chẳng kìm 
được khí giận ngút trời. Ông muốn dùng sinh mạng mình để giết chết 
Chuyên Húc nên bèn húc đầu vào ngọn núi lớn. Cột chống trời tuy cao 
lớn dó só nhưng cũng không chịu nổi cú húc liều chết của Cộng Công, 
sau một tiếng nổ long trời lở đất, lưng núi bị đứt đoạn, cả ngọn núi gãy 
làm đôi. Кё từ đó, ngọn núi từng làm cột chống trời này có tên до núi 
Bất Chu, nghĩa là ngọn núi bị khiếm khuyết không toàn vẹn. 


Sách Hoài Nam Tử viết, Cộng Công húc đổ núi Bất Chu, bầu trời 
mất đi cây trụ chống đỡ ở phía tây bắc nên đã nghiêng về phía ấy. 
Mặt trời và trăng sao bị Chuyên Húc giam ở phương Bắc cũng trượt 
theo bầu trời nghiêng mà thoát khỏi nơi ấy di chuyển về hướng tây 
bắc, khôi phục lại quỹ đạo vận hành từ đông sang tây. Ngay lúc núi 
Bất Chu bị húc đổ, một sợi thừng buông xuống tü trời dùng để treo 
néo mặt đất cũng đứt đoạn theo. Sau khi sợi thừng đứt, phía đông 
nam của mặt đất bắt đầu lún xuống, chính vì vậy mà tuyệt đại đa số 
các con sông trên toàn cõi Trung Quốc đều ngày đêm không ngừng 
chảy về hướng đông nam. 


Trật tự vũ trụ dưới sự thống trị của Chuyên Húc vốn vững như bàn 
thạch từ thời nguyên thủy trong chốc lát đã bị Cộng Công đánh đổ. Từ 
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dày về sau không còn vị thần nào khôi phục lại trật tự ấy nữa, vũ trụ 
bước vào một Ку nguyên hoàn toàn mới - cảnh quan vũ trụ như ngày 
nay chính là được xác lập từ lúc ấy. 


Sau khi bại trận, Cộng Công lặn xuống дат nước để ап mình. 
Thuộc hạ của ông cũng phải trốn chạy tứ tán. 


V. Nguồn gốc của bộ tộc Mông Song Thị 


Chuyên Нис vô cùng coi trọng chế độ phép tắc lễ nghi, vì vậy 
mọi hành мї đi ngược đạo đức đều bị ông xử phạt nghiêm khắc. 


Có hai anh em nhà nọ loạn luân, Chuyên Húc biết được đã 
nổi trận lôi đình, dày họ vào cánh rừng sâu trên núi không động ở 
phương Tây xa xôi. Nơi đó chẳng có bất kỳ loại thức ăn nào để chống 
đói, cũng chẳng có nhà cửa để tránh rét. Hai anh em họ vừa đói vừa 
rét nhưng chẳng cách gì thoát được, chỉ biết ôm chặt lấy nhau, cuối 
cùng vẫn phải chết đói chết cóng. Ngay lúc ấy, có một con chim thần 
bay ngang qua Баи trời. Chim thần thấy tình cảnh họ chết thảm như 
thế thì động lòng thương xót, bèn ngậm một nhánh cỏ bất tử đặt 
lên thân thể họ. Bảy năm sau họ sống lại, nhưng từ đó thân thể của 
họ không thể tách rời nhau, biến thành giống người kỳ dị có hai đầu, 
bốn chân, bốn tay. Con cháu họ sinh ra cũng có tướng mạo y như vậy. 
Năm tháng qua đi, giống поі của họ mỗi lúc một đông, hình thành 
nên một bộ tộc gọi là Mông Song Thi. 

Những tưởng tượng của người xưa về bộ tộc Mông Song Thị đã 
phản ánh sự phản cảm và ghê sợ cực độ của họ đối với hành vi loạn 
luân. 


VI. Kết cuộc của Chuyên Húc 


Chuyên Húc cũng là một vị để vương thời viễn cổ trong truyền 
thuyết Trung Quốc, người Trung Quốc cổ đại cũng rất mực sùng bái 
ông. Liên quan đến làng mộ của Chuyên Húc, người ta nhận thấy có 
ba cách kể. Cách kể thứ nhất là Chuyên Húc sau khi chết được mai 
táng trên sườn nam núi Vụ Ngung ở phương Bắc, còn chín vị phi tử của 
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ông được chôn ở sườn bắc của ngọn núi. Xung quanh lăng mộ có các 
loài mãnh thú như cọp, gấu canh giữ. Cách kể thứ hai là lãng mộ của 
Chuyên Нас nằm ở khu vực huyện Nội Hoàng, thành phố An Dương, 
tỉnh Hà Nam ngày nay. Cách kë thứ ba cho rằng, lãng Chuyên Húc nay 
nằm ở thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông. Dân gian truyền tụng 
гапо, ngày mười tám tháng ba Âm lịch là ngày sinh của Chuyên Нис, 
cho đến nay vào ngày này người ta vẫn tổ chức các hoạt động tế tự 
ng. 

Người đời Hán cho rằng, sau khi chết Chuyên Húc trở thành Thiên 
dë phương Bắc, có thân biển Huyền Minh phò tá, cai quản mùa đồng, 
trông coi bầu trời và mặt đất phương Bắc. Lãnh địa do ông cai trị bắt 
đầu từ Cửu Trạch kéo dài một mạch tới cực Bắc của mặt đất, tống cộng 
một vạn hai ngàn dặm. Màu sắc biểu trưng của ông là màu đen. 


VII. Hậu duệ của Chuyên Húc 


Con cháu của Chuyên Нос vỗ củng đồng đúc. Соп trai ông có 
Lão Đồng trở thành thần linh trên trời, Cùng Thiển trở thành thần bếp. 
Ngoài ra, ông còn ba đứa con quái ác đã biến thành ma quỷ đem lại tai 
ách cho loài người: một kẻ sống ở Trường Giang, chuyên mang lại бп 
dịch; một kẻ sống ở sông Nhược Thủy thì biến thành quỷ Võng Lượng; 
kẻ cuối cùng thì sống trong nhà của loài người, chuyên hü dọa trẻ sơ 
sinh. Chúng cũng giống như chị em Keres chuyên gieo rắc tuổi già và 
cái chết cho loài người trong thần thoại Hy Lạp. Bên cạnh đó, Chuyên 
Húc còn có một đứa con tính tình cổ quái, thích mặc quần áo rách rưới, 
thích ăn cơm thừa canh cặn, kết quả khiến tấm thân дау chỉ còn da bọc 
xương. Vào một đêm đông giá rét, người con này đã chết đói trong một 
con hẻm nhỏ và biến thành quỷ nghèo. Bất cứ ai gặp phải ông sẽ rơi 
vào cảnh đói rét Бап cùng. Chính vì vậy, người Trung Quốc cổ đại vào 
cuối tháng Giêng mỗi năm đều cử hành nghi thức “đuổi quỷ nghèo” 

Con cháu của Chuyên Húc đã thành lập nên rất nhiều quốc gia, 
trong đó có nước Quý Ngu, nước Chuyên Húc, nước Thục Sĩ, nước Thúc 
XÚC, V.V.. 





_ TRUYỀNTHUYẾT, 
THẦN THOẠI THỜI ĐỀ KHỐC 


Giữa thần thoại và truyền thuyết lịch sử có đại 
Trung Quốc thường xuyên có hiện tượng một số nhàn 
vật xuất hiện chồng chéo. Trong thân thoại có Thiên đế 
năm phương Đông, Tây, Nam, Bắc và trung tâm, lẫn lượt 
là Phục Hy, Thiếu Hạo, Viêm Đế, Chuyên Húc và Hoàng 
Đế; trong truyền thuyết lịch sử thì trước sau xuất hiện 
năm vị để vương cổ đại, lẫn lượt là Hoàng Bë, Chuyên 
Нос, Đế Khốc, vua Nghiêu và vua Thuẩấn. Trong hai nhóm 
"ngũ để” thì có Hoàng Để và Chuyên Нис là xuất hiện 
trùng lặp. Các thân thoại và truyền thuyết về Hoàng Để, 
Chuyên Húc đã được đề cập ở phía trước, tiếp theo đây 
xin giới thiệu các thần thoại và truyền thuyết về Để Khốc 
và vua Nghiêu, vua Thuần. 
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|. Dë Khốc và năm người vợ của ông 


Nguyễn mẫu của Để Khốc chính là Để Tuấn, cha của mười mặt 
trời và mười hai mặt tráng, vị thần được sùng bái suốt vương triểu 
nhà Thương ba bốn ngàn năm trước. Cùng với sự diệt vong của nhà 
Thương, các thần thoại về Để Tuấn cũng dẫn dẫn bị thất truyền, Để 
Tuấn bị người đời Chu cải tạo thành một vị vua của loài người thời viễn 
cổ - Рё Khốc. Những câu chuyện về Đế Khốc đa phần là truyền thuyết. 


Theo truyền thuyết, Đế Khốc là con trai của Chuyên Нос, сһаї 
trai của Hoàng Đế. Ông vừa mới lọt lòng liền tự nói tên mình là Tuấn. 
Đế Khốc từ nhỏ thông minh dinh ngộ, mười làm tuổi đã có thể giúp 
Chuyên Húc lo việc nước, lại nhờ lập được công to mà được phong làm 
quốc vương một nước nhỏ. Sau khi kế vị Chuyên Húc, Đế Khốc đã trở 
thành hoàng để. Ông trước sau có năm người vợ là con gái của họ Trâu 
Dó Thị, Giản Địch, Khương Nguyên, Khánh Đô và Thường Nghi. 


Trâu Đồ là một địa danh. Hoàng Bë sau khi tiêu diệt Xi Vưu, bèn 
chuyển tất cả những người lương thiện về nơi ấy mà thành lập một đất 
nước. Người dân nước này ai ai cũng 
lấy tên nước làm họ của mình, tự gọi 
mình là Trâu Đồ Thị. Trong nước Trâu 
Đồ có một cô gái có phép thần thông, 
thường lướt gió cưỡi тау đi ngao 
du đầy đó. Nàng đặc biệt yêu thích 
phong cảnh поп nước vùng sông 
Doãn và sông Lạc ở Trung Nguyên 
cho nên rất hay đến đây du ngoạn. 
Để Khốc đem lòng yêu người con 
gái này, bèn đến bên bờ sông cùng 
nàng hò hẹn, và sau đó đã cưới nàng 
làm vợ. Cô gái Trâu Dó Thị sau khi kết 
duyên cùng Đế Khốc thì nửa đêm hay 
nằm mơ thấy mình ăn mặt trời. Cứ 
mỗi lần nằm mơ thì sinh ra một người 
con trai. Tống cộng nàng nằm mơ 
thấy mặt trời tám lẫn và sinh ra tám 
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người con trai. Тат người con trai này Chân dung Để Khốc. 
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đều có năng lực phi phàm. Họ đểu trở thành thần, chia nhau cai quản 
các ngành trong sản xuất nông nghiệp. 

Giản Địch là con gái của dòng họ Hữu Thị. Để Khốc cũng đã cưới 
nàng làm vợ. Một ngày nọ, khi Giản Địch cùng em даі đang пабі ап 
cơm trên một đài cao, thần linh đã phái một con chim yến màu đen 
đến để dụ аб họ. Con chim yến đó đến trước mặt hai cô gái bay lượn 
lên xuống, cất tiếng hót véo von, hai nàng bèn xách lồng ngọc đuổi bắt 
nó. Khó khăn lắm hai nàng mới chụp được chim yến vào lồng, nhưng 
khi họ thò tay vào lóng để bắt thì nó lại bay mất. Chẳng bắt được chim 
yến, hai chị em thất vọng vô cùng. Giản Địch mở lồng ra thì thấy bên 
trong có hai quả trứng chim. Nàng rất lấy làm tò mò, bèn ап thử một 
quả, kết quả nàng mang thai và sinh ra một đứa con trai tên gọi là Khë. 
Khế sau này trở thành tổ tiên của dân tộc Thương. 


Khương Nguyên là con gái của dòng họ Thái, về sau cũng trở 
thành vợ của Để Khốc. Có một lần, nàng ra ngoài dạo chơi, trên đường 
nhìn thấy một dấu chân lớn không 1б. Nàng Khương Nguyên trước nay 
chưa từng nhìn thấy даи chân nào to lớn đến thế nên cảm thấy rất hiểu 
ку. Nàng bèn ибт chân mình lên dẫu chân đó để so sánh thì thấy chân 
mình quá nhỏ, chỉ bằng một phần ngón chân cái của dấu chân ấy. Lần 
ướm chân này khiến nội tâm của nàng chịu một sự chấn động đặc biệt, 
trở về chẳng bao lâu thì nàng mang thai, sinh ra một quả bóng thịt tròn 
trinh. Nhìn thấy quái vật này, Khương Nguyên vô cùng ghê sợ, bèn lén 
vứt nó trong một соп hẻm nhỏ һер ít người qua lại. Ngay lúc đỏ, có 
một đàn bò dễ chạy ат ат qua con hẻm nhỏ. Nàng quay lại nhìn thì 
thấy đám dë bò một khi đi ngang qua quả bóng thịt ấy đều сап thận 
tránh ra, chỉ sợ sẽ làm tón hại nó. Khương Nguyên chỉ còn cách đem 
qua bóng thịt lên trên núi, hòng vứt bỏ nó trong rừng sâu. Nào ngờ 
trong rừng sâu lại có một toán người đang đốn gỗ. Chẳng còn cách 
nào khác, nàng đành nhàn tâm đem thả trôi quả bóng thịt trên một 
cái ao ở nơi hẻo lánh. Đột nhiên từ trời có một con chim lớn bay đến sà 
xuống mặt nước, dang rộng cánh ôm quả bóng thịt vào lòng. Một lúc 
sau, chim bay đi mất. Khương Nguyên nghe thấy tü mặt nước có tiếng 
trẻ con khóc liễn vội vàng chạy đến xem, quả cầu thịt đã rách toạc, bên 
trong có một đứa trẻ sơ sinh. Đứa bé ấy một tay cam cung, một tay cam 
tên nhắm thẳng lên bầu trời, khiến các thần linh trên trời đều hoảng sợ. 
Khương Nguyên vui mừng khôn xiết, liên ôm đứa bé về nhà. Bởi vì đứa 
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Gia Nãi đời Thanh, tái hiện truyền thuyết nàng Khương Nguyên bỏ rơi 
Hậu Mục. 


bé từng bị bỏ rơi nên gọi nó là Khí (nghĩa là vứt bỏ). Khí từ nhỏ đã yêu 
thích nghề nông, khi lớn lên ông đã dạy cho người dân cách gieo trồng 
ngũ cốc, khiến cho nòi giống của mình thêm lớn mạnh. Người đời tôn 
kính gọi ông là Hậu Mục. Dân tộc Chu, những người sáng lập ra nhà 
Chu chính là hậu duệ của ông. 


Khánh Đô là con gái của họ Trần Phong Thị, tuổi đã hai mươi mà 
vẫn chưa xuất giá (tuổi kết hôn của phụ nữ Trung Quốc xưa là mười 
sáu). Một hôm, nàng đi du ngoạn phong cảnh Tam Hà, đột nhiên có 
cơn gió lạnh thổi tới mang theo một con rồng thần. Rồng thần quấn 
quanh thân người Khánh Đô khiến nàng mang thai, sinh ra một người 
con trai, chính là vua Nghiêu sau này. Con rồng thần ấy chính là do Đế 
Khốc hóa thành, vì vậy, Khánh Đô đã trở thành người vợ tiếp theo của 
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Để Khốc. 


Thường Nghi sinh cho Để Khốc một người con tên gọi là Chí. Đây 
là người kế vị Để Khốc sau khi ông qua đời. 


Lăng mộ của Để Khốc cũng nằm tại huyện Nội Hoàng, thành phố 
An Dương, tỉnh Hà Nam, lăng Chuyên Нис cũng ở phía tây vùng пау. 


II. Anh em Át Bá và Thực Trầm bất hòa 


Át Bá và Thực Trầm là con trai cả và con trai thứ hai của Đế Khốc. 
Tuy họ là anh em một nhà nhưng tính khí xung khắc, không ai chịu ai 
nên thường nảy sinh va chạm. Mâu thuẫn giữa hai người càng lúc càng 
lớn đến mức họ đã động đao kiểm với nhau. 

Đế Khốc không thể hóa giải mối hiểm khích giữa hai người con, 
nhưng để tránh xảy ra xung đột lần nữa, ông chỉ còn cách phái họ 
đến những nơi khác nhau. Ông điều Át Bá đến đất Thương Khâu ở 
phương Đông để trông coi ngôi sao Thương tỏa sáng trên bầu trời 
nơi ấy. Ông lại sai Thực Trầm đến vùng Đại Hạ ở phương Tây để cai 
quản ngôi sao Tham ở nơi này. Hai ngôi sao này tuy cùng мап hành 
trên bầu trời nhưng chẳng bao giờ gặp nhau. Khi sao Thương xuất 
hiện thì sao Tham biến mất; khi sao Tham tỏa sáng trên bầu trời khi 
sao Thương khuất dạng. 


Người Trung Quốc xưa nay coi trọng sự hòa thuận, đầm ấm giữa 
anh em trong gia đình. Át Bá và Thực Trầm bất hòa, mỗi quan hệ giữa 
họ là một điển hình xấu, do đó, người Trung Quốc luôn ví việc anh em 
hục hặc là “huynh đệ Tham Thương” (anh em như sao Tham với sao 
Thương). 


III. Át Bá trộm lửa 


Át Bá tuy thường xung đột với Thực Trầm, nhưng sau khi ông một 
mình đến ở Thương Khâu thì mọi việc lại trở nên yên bình. Ông bắt đầu 
tập trung vào việc thực hiện sứ mệnh được giao phó. Át Bá nhận thấy 
loài người, những người thờ phụng sao Thương, không có lửa dùng. 
Mỗi khi bắt được dã thú chỉ có thể để cả lông và máu mà ăn sóng, trong 
đêm tối cũng không có gì chiếu sáng, chỉ có thể mò тат đi lại. Vì thë 
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Đài Ат Ва ở thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, còn gọi là đài Hỏa Than, đài Hỏa Tỉnh, 
được xây dựng để tưởng niệm Át Bá. 


ông quyết định lên Thiên Đình trộm lửa. Nhân lúc lên trời bẩm cáo tình 
hình, ông đã đánh cắp được một mỗi lửa. Thể nhưng mỗi lửa cứ cháy 
liên tục, ánh lửa phừng phừng, chẳng thể nào giấu đi được. Thế là lần 
trộm lửa đầu tiên đã thất bại. 

Trở về Thương Khâu, Át Bá tràn trọc suy nghĩ mãi, cuối cùng ông 
đã nghĩ ra được một diệu kë. Lần tiếp theo lên Thiên Đình, ông đến bên 
ngọn lửa trời và đốt đầu sợi thừng bën bằng cỏ chuẩn bị sản bên mình. 
Ông thổi tắt ngọn lửa cháy trên đầu sợi thùng, chỉ giữ lại tàn lửa và giấu 
nó trong người, lăng lẽ êm thãm mang lửa về nhàn gian. Loài người từ 
đó đã cỏ thể ăn thức ăn nấu chín, có thể dùng đuốc để chiếu sáng. 

Chẳng bao lâu sau, việc Át Bá trộm lửa đã bị các thần phát giác. 
Để đoạt lại mỗi lửa, thần linh liền giáng xuống thế gian một trận đại 
hồng thủy. Mưa dữ dội như trút nước, nước sông dâng cao, nước lũ 
сибп cuộn cuốn tới, nhấn chìm cả ruộng đồng làng mạc. Con người 
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Tượng Åt Bá được đặt ở đài Át Bá thuộc thành phổ Thương Khåu, tỉnh Hà Nam. 





không đủ sức đối phó nên rất nhiễu người và mỗi lửa đã biến mất giữa 
dòng nước lũ. Át Bá bèn bảo người dân đi tránh nạn, còn một mình 
ông thì ở lại trên đài tế sao Thương để bảo vệ mỗi lửa сибі cùng. 

Sau khi nước rút, mọi người trở lại đài tế thi thấy mỗi lửa quý 
báu vẫn còn, nhưng Át Bá đã ra đi mãi mãi. Để tưởng nhớ ông, người 
ta bèn đổi tên đài tế sao Thương thành đài Át Bá. Đài tế này hiện tại 
văn còn được bảo tón ở thành phổ Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, và 
câu chuyện thần thoại về Át Bá vẫn được dân gian lưu truyền đến tận 
ngày nay. 

Lửa là một phát minh văn hóa cực Ку quan trọng, đóng vai trò to 
lớn trong lịch sử văn minh loài người. Do đó, thần thoại liên quan đến 
nguồn gốc của mỗi lửa có rất nhiều; trong đó có loại cho rằng thần 
linh tạo ra lửa, có loại cho rằng con người (Phục Hy, Toại Nhân Thị) phát 
minh ra lửa, cũng có loại kế rằng lửa được trộm từ thần thánh hay động 
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vật. Than thoại của loài người thường giả thiết rằng ngọn lửa đầu tiên 
đến từ cung điện của các thần, việc Át Bá trộm lửa ở đây cũng giống 
như Prometheus trộm lửa trong thần thoại Hy Lạp, đến mưu kế tỉnh vi 
mà họ dùng để trộm lửa cũng rất giống nhau - dùng tàn lửa. 


IV. Những người con gái của Đế Khốc 


Đế Khốc sinh rất nhiều con gái, trong đó có hai người về sau rất 
nổi danh, một người trở thành nữ thần, người kia thì trở thành thủy tổ 
của các dân tộc phương Nam. 


Để Khốc có một người con gái rất ngây thơ, hoạt bát, khi lớn lên 
nàng cũng vô lo vô nghĩ, ngày ngày vui vẻ rong chơi khắp nơi. Nhưng 
đáng tiếc, nàng không may уап số chết trẻ. Trước lúc lâm chung, nàng 
nuối tiếc tuổi xuân ngắn ngùi, chưa thể tận hưởng hết những lạc thú 
của cuộc đời nên đã dặn dò rằng: “Ta bình sinh tính chưa từng lo nghĩ 
bất cứ điều gì, chỉ ham thích vui chơi. Nhưng nay ta sắp phải Па bỏ thë 
gian. Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng, mong rằng mọi người hằng 
năm trước thời khắc này hãy đến đón hồn phách của ta, để ta chết đi 
rồi vẫn được tiếp tục vui hưởng thú rong chơi” Sau khi chết, 
nàng trở thành thần Tử Cô, có khả năng tiên liệu việc nuôi tằm 
năm sau có thành công hay không. Ngày гат tháng Giêng 
nana Han là ngay Tết Cuông Hoan trong truyen thong của sử ga dei ын 
người Trung Quốc, trong ngày này người ta tổ chức rất nhiều ...„ là bë tiểu 
hoạt động ап mừng như: treo đèn hoa đăng, hóa trang diễu thuyết chỉ quái nổi 
hành, bản pháo hoa, v.v. . Người ta vừa vui chơi, vừa cúng tế — tiếng nhất Trung 
thần Tử Cô, mời nữ thần hạ phàm để cùng nhân gian chung Quéc cổ đại. Suu 
vui trong ngày hội tưng bừng, đồng thời cũng hỏi thần về triển ĐIỆN 4з реп ghi 


khốn Đã xã SN 6 И chép những chuyện 
vong của công việc nuôi tam trong mua xuan. thần linh quái dị, 


Sưu Thần Ký 


Do Can Bảo (?-336), 


ngoài ra còn củ 
nhiều truyền thuyết 
và truyện thần thoại. 


Con gái út của Để Khốc vô cùng xinh đẹp. Lúc Бау giờ, 
đất nước của họ đang bị quân nước Khuyến Nhung xâm lẫn. 
Theo ghi chép trong Sưu Thần Ký của Can Bảo đời Tấn (265 
- 420), Ngô tướng quân của nước Khuyến Nhung kiêu dũng 
thiện chiến, Để Khốc nhiều lần phái quân chinh phạt nhưng đều bị thất 
bại thảm hại. Quân của Ngô tướng диап tiên vào uy hiếp sự an nguy 
của kinh đô. Tình thế nguy cấp, để chiêu mộ người tài, Để Khốc bèn bố 
cáo trên toàn đất nước rằng: “Аі lẫy được thủ cấp của Ngô tướng quân 
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nước Khuyến Nhung thì sẽ được thưởng hai vạn lượng vàng, phong 
tước vương hầu và được kết duyên cùng công chúa” Thế nhưng ai ai 
cũng khiếp sợ Ngô tướng quản nên chẳng dám liều mạng. 


Lúc này, trong hoàng cung có một con chó vện tên Bàn Hó bỗng 
nhiên đi lạc, mấy ngày liền chẳng thấy đâu. Nhưng khi ấy người người 
đều lo láng việc quân Khuyến Nhung xâm lăng, nên chẳng ai để tâm 
đến tung tích của Bàn Hó. Мау ngày sau, Вап Hồ đột nhiên xuất hiện 
ở trước công hoàng cung. Miệng nó cắp một cái đầu người đầm dia 
những máu, chạy thẳng về phía ngai vàng của Để Khốc. Đế Khốc nhìn 
kỹ thì thấy đó chính là thủ cấp của Ngô tướng quản nước Khuyến 
Nhung. Ông liền hiểu ra, Bàn Hó mất tích mày ngày qua là để đến 
doanh trại của quần Khuyển Nhung. Nhìn con chó lập được công to, Dë 
Khốc mới nhớ lại lai lịch của nó. 


Kỳ thực Bàn Hồ chẳng phải là một con chó tầm thường. Năm ấy 
trong hoàng cung có một bà lão bị bệnh tai, mất bao lâu vẫn không 
chữa khỏi. Về sau thầy thuốc phát hiện ra trong lỗ tai bà dường như có 
một vật gì, khéu ra xem thi thấy là một con sâu dài hai thốn, hình dạng 
giống như con tằm. Sau khi con sâu ау bị khếu ra, bệnh tai của bà lão 
liên khỏi hẳn. Người ta thấy con sâu này thật kỳ lạ, bèn bỏ nó trong 
bình rượu rồi lấy đĩa đậy lại, tự nhiên dưới đĩa phát ra tiếng chó súa “Саи! 
Сам!" Dó đĩa ra thì thấy con sâu đã biến thành con chó vên với bộ lông 
nhiều màu rực rỡ. Bởi vì nó chui ra từ dưới cái đĩa nên người ta gọi nó là 
Bàn Hỗ. 

Ngô tướng quân mất mạng, đại quản nước Khuyển Nhung như 
rắn mất đầu, bị đánh lui không còn manh giáp. Bàn Hó lập được công 
to, chiếu theo bố cáo thì phải ban thưởng cho nó. Thể nhưng xét cho 
cùng, Bàn Hó cũng chỉ là một con chó, Dë Khốc chẳng biết làm sao cho 
phải nên đã triệu tập các đại thần để cùng thương nghị. Các đại thần 
đều đồng thanh mà rằng: “Bàn Hồ chỉ là một con chó, bất luận thể пао 
cũng không thể cho nó làm quan, càng không thể gả công chúa cho 
nó. Cho dù nó có công lao bằng trời, chúng ta cũng chẳng cách nào 
thưởng cho nó được” Như vậy, việc ban thưởng cho Bàn Hỗ bị hoän lại, 
lời hứa trong bó cáo của Dë Khốc mãi chẳng được thi hành. 


Người con gái út xinh đẹp của Để Khốc nghe nói phụ thân nuốt 
lời, không ban thưởng cho Bàn Hỗ bèn đến trước mặt cha mà nói rằng: 





89 











Truyền thuyết, thần thoại Trung Quốc 


“Cha đã hứa sẽ thưởng con cho vị anh hùng giết chết được Ngô tướng 
quần, пау Вап Hồ đã mang thủ cấp Ngô tướng quân về, cha nên gà con 
cho nó. Ку thực lập được công lao to lớn như vậy, há là việc một con 
chó tầm thường có thể làm được hay sao? Bàn Hó nhất định có thần 
linh trợ giúp. Nó đã là con chó thần được trời giúp sức, vậy thì con lấy 
nó chẳng phải là việc nên làm sao? Hơn nữa, người là hoàng đế thì phải 
giữ lời hứa. Cha chẳng thể vì xót con mà phản bội giao ước với toàn thể 
các dũng sĩ trong thiên hạ, nếu không sẽ mang lại tai va khôn lường 
cho đất nước ta” Рё Khốc bị con gái thuyết phục, để khỏi mất đi niềm 
tin của trăm họ trong nước, ông nghe theo lời con gái, cho nàng kết 
duyên cùng Bàn Hó. 

Bàn Hồ đưa công chúa rời khỏi kinh đô. Công chúa cũng trút bỏ 
xiêm y lụa là mà mặc vào quản áo vải thô như dân thường, cùng Bàn 
Hồ leo Іёп núi Nam Sơn cỏ сау гат rạp không một bóng người. Но 
vượt núi băng rừng, cuối cùng đến trú ngụ trong một hang động trong 
chốn thâm sơn cùng cốc. 


Để Khốc ngày thường thích xem đàn hát múa ca, nhưng kể từ khi 
công chúa theo Bàn Hồ rời bỏ hoàng cung, ông chẳng còn tâm trạng 
nào để thưởng thức vũ nhạc nữa. Để nguôi ngoai nỗi nhớ con, ông bèn 
phải người lên núi tìm nàng. Thế nhưng sứ giả vừa ra khỏi cổng hoàng 
cung thì mây đen kéo đến phủ kín bầu trời, chẳng тау chốc mưa to gió 
lớn ùn ùn kéo đến. Nhìn lên ngọn núi phía xa chỉ thấy nó đã bị mây che 
mất dạng, chẳng thể nào tìm thấy bóng dáng công chúa và Bàn Hó. 


Khoảng ba năm sau, công chúa và Bàn Hồ sinh ra sáu người con 
trai và sáu người con gái. Sau khi Bàn Hó chết thì những người con 
này cũng tự kết hôn với nhau, sinh ra rất nhiều con cháu. Họ dùng vỏ 
cây dệt vải, dùng hạt cỏ có màu để nhuộm vải, may thành những bộ y 
phục rực rỡ sắc màu. Có điều, trên y phục của họ luôn có một cái đuôi, 
thể hiện họ là con cháu của thần khuyển Bàn Hồ. 


Nhiều năm sau, công chúa trở về hoàng cung thăm cha, kể cho 
cha về cuộc sống của nàng và con cháu. Để Khốc liền phải người lên 
núi đón con cháu của Bàn Hồ vẽ. Lần này, trời trong mây tanh, sứ giả 
chẳng khó khăn gì đã đón được họ về hoàng cung. Thế nhưng hậu 
duệ của Bàn Hó nói tiếng khó nghe, không ai hiểu nổi. Sống trong 
hoàng cung một thời gian, họ dẫn dẫn thấy chán, mong muốn được 
trở về sống nơi sơn dã. Để Khốc cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể 
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Người dàn ở khu tự trị dàn tộc Dao ở huyện Liên Nam, tỉnh Quảng Đông đến lễ “Sái Ca Đường” 
thường cúng đầu heo và đầu trâu trước thần vị tổ tông (Cau Đầu Vương Bàn Hải, 


thuận theo ý họ, cho họ quay về chốn núi non. Những người này về 
sau phát triển thành một dân tộc, chính là tộc Man Di quanh năm 
sống trên những đỉnh núi cao ở phương Nam. Bởi vì tổ tiên của họ 
là Bàn Hỗ đã lập được chiến công, lại kết duyên cùng con gái hoàng 
аё, nên dù họ buôn bán bất cứ thứ gì cũng không phải nộp thuế cho 
triểu đình. 


Hiện nay, thần thoại và truyền thuyết về Bàn Hồ và công chúa vẫn 
được lưu truyền trong cộng đồng dân tộc Dao và dân tộc Dư ở miền Nam 
Trung Quốc, họ coi Bàn Hồ và công chúa là tổ tiên của dân tộc mình. 

Thần thoại về Bàn Hồ của người Dao về mặt cơ bản cũng giống 
với truyện chép trong Sưu Thần Ký. Hoàng hậu của Cao Tân Vương (tên 
gọi khác của Để Khốc) mắc bệnh tai; từ trong tai, người ta КҺёи ra được 
một con sâu, bỏ lên mâm vàng thì nó biến thành một con chó dài hai 
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thước, đặt tên là Bàn Hó. Đất nước bị giặc хат lăng, Bàn Hồ xuất chinh 
thắng lợi. Sau khi trở về, nó liền xin Cao Tân Vương cho được lấy công 
chúa. Con gái lớn và con gái thứ hai của Cao Tân Vương đều không 
muốn Іау Bàn Hó, chỉ có người con gái thứ ba đồng у. Thể nhưng, công 
chúa làm sao kết duyên cùng chó? Bàn Hó nói với Сао Tân Vương, chỉ 
cần nhốt nó trong chuông vàng bảy ngày bảy đêm thì nó sẽ biển thành 
người. Cao Tân Vương liên cho người mang chuông vàng tới, úp Bàn Hỗ 
vào trong. Hoàng hậu rất lo lång về việc này, е nhỡ may Bàn Hồ không 
biển được thành người thì tam công chúa phải chịu phận һат hiu, Đến 
ngày thứ sáu thì Hoàng hậu không đợi được nữa, lién gió chuông vàng 
lên xem Bàn Hồ rốt cuộc đã biển hóa thể nào. Bà thấy thân mình của 
Bàn Hồ đã biến thành người, nhưng даи vẫn là đầu chó. Bởi vì hoàng 
hậu mở chuông vàng trước kỳ hạn bảy ngày, phạm phải điều cấm ky 
nên Bàn Hó không thể hoàn toàn biến thành người. 


Bàn Hỗ mình người đầu chó thành hôn với tam công chúa, sinh ra 
ba người соп trai và một người con gái. Họ xin Cao Tân Vương ban cho 
tên họ. Người con lớn khi sinh ra được đặt trên mầm nên ông ban cho 
ho Вап; người con thử hai khi sinh ra được đặt trong nỗi nên ông ban 
һо Lam; người con thứ ba, ông chưa nghĩ được họ gì, vừa hay lúc đó 
trời nổi sam, thấy vậy ông liên ban cho họ Lôi. Con gái của Bàn Hồ được 
gả cho một người họ Chung, nên con cháu của nàng cũng mang họ 
Chung. Từ đó về sau, con cháu bốn һо Bàn, Lam, Lôi, Chung kết hôn với 
nhau, phát triển thành dân tộc Dao ngày nay. 


TRUYỀN THUYẾT, THẦN THOAI 
THỜI VUA NGHIÊU 


Vua Nghiều là vị thánh nhân có đạo đức cao thượng nhất, 
đồng thời là vị vua vĩ đại nhất thời viễn cổ. Trong các chuyện Кё 
về vua Nghiêu xuất hiện rất nhiều ky tích siêu nhiên và có nội 
dung thần thoại phong phú. Tuy nhiên những ky tích này luôn 
mang đậm màu sắc chủ nghĩa đạo đức, khác với phong cách tự 
nhiên chủ nghĩa trong thần thoại nguyên thủy. 
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Il. Sura đời của vua Nghiêu 


Vua Nghiêu tên thật là Phóng Huân, là con trai của Để Khốc và 
Khánh Đô, cháu bốn đời của Hoàng Đế. Khánh Dó ở bờ sông kết hợp 
cùng con rỗng do Để Khốc hóa thành, sau đó nàng mang thai mười 
bốn tháng và sinh ra Phóng Huân. Ngoại hình Phóng Huân cũng giống 
như người thường, chỉ khác là trong mỗi con mắt lại có hai đồng tử 
lông vào nhau. Tướng mạo ông không tốt, lông mày hình chữ bát, 
chỏm đầu nhọn, cằm rộng, là tướng khắc khổ, vất vả. 


Sau khi Để Khốc qua đời, anh em cùng cha khác mẹ của Phóng 
Huân là Đế Chí lên kë vị. Thế nhưng Đế Chí không có tài trị nước, chẳng 
bao lầu cũng bàng hà, cho nên Phóng Huân lên ngôi hoàng dë và được 
người đời tôn xưng là vua Nghiêu. Ông đóng đô ở Bình Dương (nay là 
thành phố Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây). 


II. Ky tích trị nước của vua Nghiêu 


Vua Nghiêu yêu thương muôn dân, không muốn họ phải gánh 
vác thêm nhiều nên sống rất giản dị. Trong cung điện của ông, cột 
kèo đều là những cây gỗ còn vỏ xù xì, chưa qua bào dëo, càng chưa 
được sơn phết; nóc cung điện không lợp ngói mà chỉ được lợp bằng 
cỏ tranh, trồng không khác gi nhà tranh của dân thường; bậc thang 
của cung điện đều được đắp bằng đất chứ không hë lát gạch đá. Vua 
Nghiêu mỗi bữa ăn cơm nhạt, uống canh rau dại; bốn mùa mặc ао vải 
gai, đến mùa đông chỉ khoác qua loa một tấm da nai để tránh rét. Vật 
dụng thường ngày của ông chỉ toàn là chén đất, chậu đất. Ông là vị vua 
sống mộc mạc nhất trong truyền thuyết Trung Quốc сб đại. 


Tuy sống rất giản dị nhưng vua Nghiêu không Һё chếnh mảng 
công việc. Тгат họ ăn không no, ông liễn tự trách mình: “Đây là do ta 
khiến họ không có cơm ăn” Trăm họ thiếu áo mặc, ông liền tự trách 
mình: “Đây là do ta khiến họ chẳng có áo mặc” Có người phạm tội, vua 
Nghiềễu cũng trách mình trị lý không tốt: “Là ta đã hại anh ta” Công việc 
quá bận rộn nên vua Nghiêu chẳng có thời gian chăm chút cho bản 
thân. Tóc ông để xöa dài đến bảy thước, cơ hó chấm đất. Do lao lực quá 
độ nên thản mình cao mười thước của ông дау tro như thịt muối phơi 
khô. Nhân đức cao đẹp của vua Nghiêu khiến cho muôn dân đều nề 
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phục, nên dù gặp phải rất nhiều 
khó khăn, người dân vẫn kiên quyết 
một lòng đi theo ông. 

Vua Nghiêu không chỉ biết 
thu phục lòng người, mà đến trời 
đất vạn vật cũng bị ông cảm động, 
cho nên trong một ngày xuất hiện 
mười kỳ tích tự nhiên, tuyên cáo sự 
ủng hộ của trời đối với vua Nghiêu: 
cỏ cho ngựa ăn trong hoàng cung 
đột nhiên biến thành lúa nước, 
chim phượng hoàng mang điểm 
cát tường tü trời xanh đậu xuống 
giữa sân cung điện, cỏ lịch mọc trên 
bặc thang, v.v.. 


Cỏ lịch còn gọi là đậu lịch, là 
loại cỏ có thể dùng như lịch để biết 
được ngày tháng. Truyền thuyết kë 
rằng, cỏ lịch mọc trên bậc thang đất 
trong cung điện của vua Nghiêu, cứ 
đến ngày mông một hàng tháng, 





Chản dung vua Nghiêu, | cây cỏ lịch lại mọc га một quả đậu, 


về sau mỗi ngày mọc thêm một quả, đến ngày гат thì mọc đủ mười 
làm quả đậu. Từ ngày mười sáu trở đi, đậu lịch mỗi ngày rụng một quả, 
quả rụng hết là vừa đến cuối tháng. Đến tháng sau lại bắt đầu chu kỳ у 
như vậy. Cỏ lịch giống như một bộ lịch sống, tên gọi của nó cũng từ до 
mà ra. Tương truyền, dưới thời vua Nghiêu, người ta chưa có lịch nên 
làm việc gì cũng rất bất tiện, từ khi có cỏ lịch rối thì khó khăn này đã 
được giải quyết. 

Trên bậc thang cung điện của vua Nghiêu còn mọc lên một loại 
cỏ kỳ dị khác, tên gọi là cỏ nịnh. Khi kẻ gian nịnh đi qua bậc thang, 
cỏ ninh liền lập tức uốn mình, ngọn cỏ chỉ về phía kẻ ấy. Nhờ sự giúp 
sức của loại cỏ này cùng với đôi mắt có hai đồng tử, vua Nghiêu đã 
chọn lựa được nhiều người nhân nghĩa đức độ, tài năng lỗi lạc làm các 
đại thần giúp đỡ ông chăm lo việc nước. Các bề tôi hiển đức của vua 
Nghiêu ддт có: Hậu Mục trồng coi việc nông canh; Thùy coi sóc các 








“Ж 


Truyền thuyết, thần thoại Trung Quốc 


ngành nghề thủ công; Cao Dao cai quản luật pháp; Thuấn phụ trách 
việc hình phạt; КҺё пат giữ việc quân sự. 


Dưới sự phò tá của các đại thần, vua Nghiêu đã xây dựng đất 
nước ngày một phổn vinh, giàu mạnh, nhân dân sống đời no đủ, an 
hưởng cảnh thái bình. Sau giờ lao động, người dẫn có rất nhiều thời 
gian rỗi rãi để cùng nhau tụ tập vui chơi. Trong đó có một trò chơi tên là 
kích nhưỡng, chơi bằng những miếng gỗ trên hẹp dưới rộng. Khi chơi, 
người ta đặt một miếng дб trên mặt đất rồi mỗi người cầm một miếng 
gỗ đứng cách xa тау mươi bước, ai ném trúng miếng gỗ trên đất thì sẽ 
thẳng. 

Ngày hôm đó, có một cụ già tám mươi tuổi tên gọi Nhưỡng Phụ 
cùng chơi kích nhưỡng với mọi người. Cụ chơi rất hay nên rất đông 
người vây quanh xem. Một người trông thấy bức tranh hạnh phúc này 
thì cảm khái nói: “Đây đều nhờ công đức của vua Nghiêu, vua Nghiêu 
của chúng ta thật là vĩ даі!" Nhưỡng Phụ nghe thấy cầu nói ấy thì không 
tán đồng. Ông nói với mọi người: “Anh nói thế là thế nào? Mặt trời mọc 
thi ta làm việc, mặt trời xuống núi thì ta nghỉ ngơi. Lương thực ta ăn là 
do ta tự trồng, nước ta uống là do ta tự đào giếng lấy lên, áo quan ta 
mặc là do ta tự dệt. Thử hỏi, vua Nghiêu đã giúp gi cho ta?” Người Кіа 
nghe hỏi vậy thì ấp úng chẳng nói nên lời. 


Suy nghĩ của Nhưỡng Phụ vừa hợp với mong muốn của vua 
Nghiêu. Vua Nghiêu chưa bao giờ coi quốc thái dân an là công lao của 
mình. Trong mắt ông, mọi việc ông làm là bổn phận của một vị hoàng 
để, trăm họ sống ấm no hạnh phúc chẳng сап phải biết ơn ông. Thời 
vua Nghiêu là thời đại tự do và Nhưỡng Phụ là một người cỏ trải tim 
tự do. Nhà thơ người Đức Goethe từng nói rằng: “Không biết cảm ơn 
là một thứ đạo đức chân chính” Nhưỡng Phụ có thể nói như vậy bởi vì 
ông là nguời có đạo đức cao cả. 


III. Pháp quan thần kỳ Cao Dao 


Cao Dao được vua Nghiêu bổ nhiệm làm đại pháp quan. Vị đại 
pháp quan này có sắc mặt xanh như vỏ dưa, tịnh không chút biểu cảm. 
Miệng ông giống như mỏ chim cứng rắn, mỗi lời nói ra sắc bén như 
chém dinh, chặt sắt. 


Tượng Giải Trại. Giải Trai là con 
thú thán trong truyën thuyét, 
# dinh đầu có sünq dài, là = 


con thú tốt lành biểu trưng 
cho chinh nghia. 
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Cao Dao là một vị pháp quan sáng suốt và công bằng. Mọi vụ 
nghi án khó khăn đến tay ông đều trở nên sáng tỏ. Cao Dao làm được 
điều này một phần lớn là nhờ vào Dương Giải (còn gọi là Giải Trại), con 
dễ thân một sửng mà ông nuôi dưỡng. Dương Giải toàn thân mọc lông 
xanh, trên đỉnh đầu có một chiếc sừng. Nó trung thành, chính trực, Бат 
sinh đã có khả nàng nhìn thấu mọi sự phải, trái, đúng, sai. Khi дар phải 
hai người đang tranh chấp mà người ngoài chẳng thể nhận ra ai đúng 
ai sai, nó liền chia sừng về phía kẻ ngoa ngoặät, xảo biện. Mỗi lần đi phá 
án Cao Dao đều dắt con dë thân đi theo. Mỗi khi ông gặp bế tắc không 
phán đoán ra sự thật thì đã có nó trợ giúp. Dương Giải chỉ húc kẻ gian 
chứ không húc người ngay. Cao Dao chỉ cần nhìn biểu hiện của nó là có 
thể biết được chân tướng trắng đen. 


Nhờ có Cao Dao, mà luật pháp dưới thời vua Nghiëu rất công 
bảng nghiêm minh, chưa từng xảy ra bất cứ vụ án oan sai nào. 


IV. Mười mặt trời cùng xuất hiện và nạn hạn hán 


Mặc dù vua Nghiêu dốc lòng trị nước, nhưng vận mệnh của ông 
lắm gian їгиап. Trong thời gian tại vị, vua Nghiêu cũng đã gặp không ít 
tai ương. Trong đó, tai ương lớn nhất là việc mười mặt trời cùng nhau 
xuất hiện gây nên một trận đại hạn hán. Mười mặt trời do Để Tuấn và 
Hy Hòa sinh ra thường ngày sống trên сау phù tang ở phương Đông, 
mỗi ngày chỉ có một mặt trời cưỡi con диа ba chân đi tuần du Баи trời 
còn các mặt trời khác nghỉ ngơi ở trên cây, ngày hôm sau thì đến phiên 
mặt trời khác đi tuan du. Mười mặt trời cứ thë thay nhau coi giữ bầu trời 
từ rất lâu rồi. Thế nhưng chẳng rõ vì cớ gì đến thời vua Nghiêu mười 
mặt trời đột nhiên cùng rời khỏi сау phủ tang mà lang thang không 
ngừng nghỉ trên khắp bầu trời. Khi ấy trên mặt đất không còn nhìn thấy 
bóng, vì mọi vật đều bị ánh sáng chói lòa của các mặt trời chiếu thẳng 
vào. Lúa trên đồng đều khô héo, nước trong sông hó đều cạn kiệt, mặt 
đất nứt nẻ cần cỗi, đến đá núi cũng sắp sửa tan chảy ra. 

Đối mặt với trận hạn hán khủng khiếp chưa từng thấy, con 
người đã ăn sạch những thứ có thể ăn được trên mặt đất. Cái đói 
khiến họ chỉ có thể sống thoi thóp qua ngày. Sức lực ngày một cạn 
kiệt, con người chẳng còn chống đỡ được sự tấn công của thú dữ. 
Chính vì thể, bọn heo rừng, rắn độc cùng với bọn quái vật như Yết 


Truyền thuyết, thần thoại thời vua Nghiêu 





Can Dương © (qua ba chân] trên да họa hình đời Hàn. 


Dũ, Тас Xi, Cửu Anh theo nhau rời khỏi sào huyệt ẩn паи bấy nay, đến 
khắp nơi tàn hại con người. 


Trước tình cảnh này, con người chỉ còn cách mời thầy mo Nữ Sửu 
đến cầu mưa. Nữ Sửu có pháp thuật cao cường, thường cưỡi con long 
ngư một sừng đi vân du bốn biển. Con long ngư một sừng có bốn 
chân, thân hình cực kỳ đổ só, có thể nuốt chúng một chiếc thuyền. Nó 
bơi trên biển thì biển dậy sóng lớn. Nó còn có thể đi lại trên đất liền và 
bay lượn trên trời cao. Nữ Sửu được dân chúng tháp tùng lên đỉnh núi 
cầu mưa. Bà nằm ngửa mặt lên trời, cầu xin than linh cho mưa xuống. 
Thể nhưng lẫn này pháp thuật của Nữ Sửu không còn linh nghiệm nữa, 
những tia nắng như thiêu đốt của mười mặt trời vẫn vô tình rọi thẳng 
lên mặt bà. Nữ Sửu không chịu được sức nóng, bèn dùng ống tay áo 
rộng che lấy mặt mình, nhưng cũng chẳng thể nào ngăn cản được ánh 
mặt trời chói lọi. Cuối cùng, Nữ Sửu bị chết khô trên đỉnh núi. 


ж 
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V. Hậu Nghệ bắn mặt trời 


Ở Thiên Đình có một vị thần có tài thiện xạ tên là Hậu Nghệ. Tài 
bản cung của chàng cao siêu đến nỗi bất kỳ con chim nhỏ nào bay 
qua, chàng chỉ cần giơ tay lên, con chim nhỏ ấy tất phải rơi xuống 
cùng tiếng tên bay. Thiên Để phái Hậu Nghệ xuống trần gian để trừng 
trị mười mặt trời và cứu vớt nhàn loại. Trước lúc lên đường, Thiên Dë 
thưởng cho chàng một cây cung màu đỏ và một túi tên sắc nhọn 
màu trắng. Theo sách Hoài Nam Tử, Hậu Nghệ lại là tay cung được vua 
Nghiêu phải đi bán hạ mặt trời. 


Hậu Nghệ đến nhân gian, nhìn thấy mười mặt trời vẫn đang cưỡi 
mười con qua ba chân đi lại khắp bầu trời. Chàng bèn lấy cây cung đỏ 
trên vai xuống, lắp lên đó một mũi tên trắng sắc nhọn, nhám đúng 
hướng một mặt trời mà bản. Một luóng sáng trắng lướt qua, mũi tên 
nhọn đã xuyên thẳng vào ngực của một con qua ba chân. Cung tên do 
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Hậu Nghệ Бап тат trởi, Lương Khải Đức (hiện đại) vẽ. 
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Ве; có si 4 на ` Y ` | | 
Phù điêu Hậu Nghệ bắn mặt trời trên nkiến trúc cổ ТЫ Quốc đời Minh - - 
Thanh, được phát hiện ở thành phố Tập Yến, tỉnh Hồ Bắc. 





Thiên Đế ban tặng quả nhiên có uy lực vô song, mũi tên nhọn xuyên 
qua ngực qua ba chân, khiến nó kêu lên một tiếng thất thanh, lông qua 
đen từ trên trời rơi xuống là tả. Мапа mặt trời bị mất đi qua ba chân lién 
rơi vào lòng Đông Hải. Hậu Nghệ thừa tháng xông lên, liền một mạch 
Бап đi tám mũi tên, bản chết tám con диа ba chân đang hoảng loạn 
chạy trốn, khiến tám mặt trời cũng bị rơi xuống Đông Hải. Lúc này, rợp 
trời đều là tàn lửa của những mặt trời bị bắn rơi cùng với lông qua ba 
chân bay tứ tán. Mặt trời cuối cùng còn lại đành ngoan ngoan tuân 
theo mệnh lệnh của Hậu Nghệ, trở về với quỹ đạo ban đầu. 


Chín mặt trời bị bản chết đều rơi xuống Đông Hải cách xa ba vạn 
dặm, làm mặt biến nơi đây dậy sóng lớn suốt mấy ngày liền. Sau đó, 
chúng biến thành một khối đá khổng lồ ngay giữa biển gọi là Ốc Tiêu, 
dài ba vạn dặm, cao bốn vạn dặm. Ốc Tiêu tỏa ra sức nóng kinh người, 
khiến nước biển bao quanh nó sôi lên sùng sục rồi nhanh chóng bốc 
hơi thành khói trắng bay mất. Nếu như chẳng có trăm ngàn con sông 
từ đất liền ngày đêm đổ về Đông Hải thì nước biển nơi đây sớm muộn 
gì cũng bị Ốc Tiêu đun cạn. 
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Bầu trời đã yên bình trở lại, mặt đất không còn bị thiêu đốt. Trận 
đại hạn hán chưa từng thấy trong lịch sử loài người cuối cùng đã kết 
thúc. Hậu Nghệ lại bắt tay vào trừng trị bọn thú dữ và quái vật đã làm 
hại con người. 


С vùng đầm lầy phía nam có một con quái vật tên gọi là Тас Xi. 
Hình dạng nó rất giống người, nhưng răng dài đến năm tấc, trông 
chẳng khác gì cải đục. Tạc XỈ cầm trường mâu giao chiến với Hậu Nghệ 
và bị đánh bại. Nó trốn chạy đến phía đông núi Côn Luân nhưng không 
thoát khỏi kết cục chết dưới mũi tên của chàng. 

Hậu Nghệ đi đến bên bờ sông Hung Thủy ở phía bắc, nơi đây có 
một con rắn chin đầu tên gọi là Cửu Anh. Nó sống ở dưới sông, miệng 
nó vừa có thể phun nước vừa có thể phun lửa, lợi hại vô cùng. Tuy 
nhiên, Cửu Anh cũng không phải là đối thủ của Hậu Nghệ, thế nên cuói 
cùng cũng bị chàng bản chết ở giữa sông. 


Vùng дат láy phía tây lại có một con phong điều tác oai tác quái, 
nó thường đập đôi cánh to lớn của mình để tạo nên những trận cuồng 
phong, phá hoại nhà cửa của con người. Hậu Nghệ nhận thấy con chim 
này quá lớn, е rằng một mũi tên chẳng thể nào kết liễu nó được. Thể 
nên chàng bèn buộc một sợi thừng thật chắc vào đuôi mũi tên, đợi 
con phong điều bay qua, chàng liền giương cung Бап trúng ngay giữa 
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Yết Dũ, Bắc Sơn Kinh - Sơn Hải Kinh [bản bằng tranh của Tưởng Una Сао đời Minh], 
tương truyền là một quái thú ăn thịt người. 
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ngực nó. Sau đó chàng nắm sợi dây thùng để kéo con chim khổng ló bị 
thương đến trước mặt rồi giết chết. 

Con mang xà hung ác hoành hành ở vùng hó Động Đình đã bị 
Hậu Nghệ chém thành тау đoạn, quái thú Yết Dũ ở sông Nhược Thủy 
phía tây chân núi Côn Luân cũng bị Hậu Nghệ giết chết. Trong một 
thần thoại được nhắc đến ở phía trước, Yết Dũ là một vị thần bị sát hại, 
vì cảm kích ân đức tái sinh của Hoàng Để mà tình nguyện làm người 
canh giữ ở sông Nhược Thủy, thân phận của ông khác với quái thú Yết 
Dũ trong chuyện kể về Hậu Nghệ. 


Cuối cùng, Hậu Nghệ đi đến khu rừng dâu ở Trung Nguyên. Nơi 
đây vốn là một khu rừng thiêng, nhưng nay đã bị một con lợn rừng 
khống lỗ chiếm cứ. Hậu Nghệ bắt sống con lợn rừng, giết chết nó rồi 
nấu thành cao dâng lên Thiên Đế. Nào ngờ Thiên Để và vợ ngài chẳng 
hề lấy đó làm vui. Có lẽ vì Hậu Nghệ đã bắn chết chín mặt trời, phá vỡ 
trật tự vũ trụ vốn có nên khiến Thiên Đế đùng đùng nổi giận. Mặc cho 
công lao to lớn của Hậu Nghệ, Thiên Để vẫn nhất quyết tước đi thân 
phận thần linh của chàng, không cho chàng trở lại thiên đình nữa. Vì 
уау, Hậu Nghệ dành ở lại nhắn gian. 


Thần thoại mười mặt trời cùng xuất hiện của Trung Quốc khá 
giống với cầu chuyện về Phaeton, con thần Mặt Trời, trong thần thoại 
Hy Lạp. Phaeton là con trai của thần Mặt Trời và nữ thần Biển Cả. Chàng 
khẩn cầu cha cho mình lái cỗ xe mặt trời trong một ngày, nhưng do 
chàng không đủ sức điều khiển cương ngựa khiến có xe rời khỏi quỹ 
đạo thường ngày mà lao xuống mặt đất. Mặt trời nóng bỏng thiêu đốt 
khiến cho hết thảy sông ngòi trên mặt đất đều cạn khó, rừng xanh bốc 
cháy, loài người chịu cảnh lầm than. Thần Zeus, vua của các thần không 
còn cách nào, bèn phóng lưỡi tầm sét đánh Phaeton. Phaeton toàn 
thân bốc cháy, гої xuống sông Eridanus mà chết. Tuy nhiên, câu chuyện 
về Phaeton trong thần thoại Hy Lạp chỉ là một sự kiện độc lập, ảnh 
hưởng không lớn, còn chuyện mười mặt trời cùng xuất hiện trong thần 
thoại Trung Quốc lại có mỗi liên đới rộng rãi, ảnh hưởng rất sâu sắc. 


VI. Chuyện tình Hậu Nghệ và Lạc Thần 


Hậu Nghệ bị Thiên Đế truất bỏ thân phận thần linh, trong lòng 
vô cùng bất mãn, đành tháng ngày rong гибі chốn nhản gian để khuây 
khỏa nỗi lòng. Thế nhưng bi kịch của chàng vẫn chưa kết thúc. 
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Hình tượng Lạc Thần vẽ trên quạt Trung Quốc thời xưa. 


Hằng Nga, vợ của Hậu Nghệ vốn là tiên trên trời đã cùng Hậu 
Nghệ xuống nhàn gian. Hậu Nghệ chọc giận Thiên Để, Hằng Nga cũng 
bị va lầy, không trở về thiên đình được nữa. Hậu Nghệ thường rong гибі 
bên ngoài, Hằng Nga ở nhà một mình thấy vô cùng cô đơn lạnh lẽo. Cứ 
như thế, tình cảm vợ chống ngày một trở nên xa cách. 


Hậu Nghệ lưng đeo cung tên, vừa săn bản, vừa du ngoạn. Một 
ngày nọ, chàng đến bên bờ sông Lạc. Nơi đây nước chảy hiển hòa, bờ 
sông rộng mát, đầu даи cũng thấy cây cối tốt tươi, muôn hoa khoe sắc. 
Chàng nhìn thấy một vị nữ thân xinh đẹp đang cùng các tiên nữ nô đùa 
nơi ấy, sắc đẹp của nàng đã khiến trái tim chàng rung động. Đêm hôm 
ау, Hậu Nghệ nằm mơ thấy mình cùng nữ thần ân ái, kết nên mối nhân 
duyên khẳng khít keo sơn. 


Vị nữ thân này tên gọi Lạc Тап, hay còn gọi là Lạc Thần. Nàng vốn 
là con gái của Phục Hy, Thiên đế phương Đông, chẳng may chết đuổi 
ở sông Lạc, sau đó được phong làm nữ thần cai quản sông này. Sông 
Lạc là một nhánh của Hoàng На, vị nữ thần sông Lạc cũng là vợ của На 
Bá, thần sông Hoàng Hà. Hà Bá vốn cũng là người, tên gọi Băng Di, bị 
chết đuổi ở Hoàng Hà nên được Thiên Để phải làm thần sóng này. Vốn 
tính phong lưu, Hà Bá thường dẫn theo một bày tiên nữ đi khắp nơi vui 
chơi hưởng lạc, khiến Lạc Thần vì thể mà ngày ngày âu sâu buôn bã. 
Cùng lúc Hậu Nghệ bị nhan sắc của Lạc Thần mê hoặc thì nữ thần cũng 
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đã đem lòng yêu mến chàng. Khi gặp nhau Іап thứ hai thì họ đã cùng 
nhau lặn xuống sông mà ân ái. 

Dưới tay Hà Bá có một đám binh tôm tướng cá, rùa làm tùy tòng, 
mực làm quản gia. Nhờ đám thủ hạ này mà mọi chuyện trong ngoài 
Hà Bá đều thông tỏ. Chuyện Lạc Thần cùng Hậu Nghệ có tư tình đương 
nhiên cũng không thoát khỏi tai mắt của y. Biết được vợ mình vụng 
trộm với Hậu Nghệ, Hà Bá giận muốn hóa điên. Nhưng y tự biết mình 
không phải là đối thủ của Hậu Nghệ, nếu công khai giao đấu ắt hẳn 
chuốc lấy thất bại. Y bèn biến thành một con rỗng trắng bay đến gắn 
bờ sông để rình mò động tĩnh của Hậu Nghệ. Hậu Nghệ nhận thấy con 
rồng trắng có điều ám muội, liền không do dự giương cung bản hỏng 
mắt trái của nó. 

Hà Bá vừa tức giận vừa sợ hãi, đem con mắt bị thương đến gặp 
Thiên Đế, kiện rằng Hậu Nghệ mưu giết {һап sông. Thiên Đế bèn hỏi 
rằng: “Hậu Nghệ đã bắn ngươi trong hoàn cảnh nào?” Hà Bá trả lời: “Lúc 
ấy thân biến thành một con rồng đi du ngoạn bên bờ sông” Thiên để 
nói: “Giả như ngươi đường đường chính chính làm thần sông thì Hậu 
Nghệ làm sao dám động đến ngươi? Rồng là giống vật hèn mọn, người 
ta gặp thì bắn là lẽ thường tình. Hậu Nghệ nào có tội gì” Hà Bá thế là 105 _ 
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xôi hỏng bỏng không, vừa mất một con mắt, vừa bị Thiên Để quở trách, 
đành ôm ấm ức trở về Hoàng Hà. 


VII. Truyền thuyết Hà Bá lấy vợ 


Hà Bá trở về nhân gian, thấy chẳng cách nào ngăn cản được Hậu 
Nghị cùng Lạc Thần dan diu, bèn tự đi tìm lạc thú cho riêng mình. Hằng 
năm у đều gây nên lũ lụt, uy hiếp đời sống người аап, rồi dùng kế ấy 
mà đòi cống nạp mỹ nữ. Nhân dân đều khiếp sợ Hà Bá nên chỉ còn cách 
mỗi năm chọn ra một cô gái xinh đẹp, trang điểm thật lộng lẫy rồi đưa 
nàng lên chiếc giường tân hôn thả trôi sóng, dâng cho Hà Bá lấy làm 
vợ. Chiếc giường trôi nổi một lúc rồi chìm xuống đáy sông, thế là cô gái 
đã bị Hà Bá cướp mất. 

Việc này tiếp diễn hằng năm cho đến thời Chiến Quốc, khi ấy 
việc cưới vợ cho На Ва đã trở thành một tập tục. Bọn thầy mo ở lưu 
vực sông Chương Hà cũng mượn tục lệ này để thừa cơ trục lợi, mỗi 
năm đều tổ chức lễ cưới đình đám cho Hà Bá. Một hôm, quan huyện 
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Tây Mòn Bảo dẹp bỏ hủ tục cưới vợ cho На Ва. 
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lệnh Tây Môn Báo đến bờ sông - nơi làm lễ và nói với mọi người rằng: 
“Cô gái được chọn năm nay chưa đủ xinh đẹp, kính mong nữ pháp 
sư xuống sông chuyển lời cho Hà Bá rằng chúng ta sẽ chọn cô gái 
xinh đẹp hơn để dâng tặng ngài” Nói xong, ông lién cho người ném 
vài thầy mo nữ xuống sông Chương Hà. Một lúc sau chẳng thấy đám 
thầy mo trở lên, Tây Môn Báo bèn nói: “Lũ này thật bất tài, nên mời 
các pháp sư khác xuống nước truyền tin” Nghe thấy vậy, cả bọn thầy 
mo liền quỳ rạp xuống xin tha mạng. Từ đó, Tây Môn Báo bãi bỏ hẳn 
hủ tục cống nạp cô dâu cho Hà Bá. Để tránh việc Hà Bá báo thù, Tây 
Môn Báo tập hợp người dân đào mười hai con kênh, loại trừ triệt để 
nguy cơ lũ lụt hoành hành. 


VIII. Hằng Nga chạy trốn lên cung trăng 


Tỉnh yêu không thể bù đắp tất cả những mất mát của Hậu Nghệ, 
mất đi thân phận thần linh, chàng sắp sửa phải đối diện với cái chết. 
Hậu Nghệ bắt đầu tìm kiếm thuốc trường sinh. Chàng biết vị thần coi 
giữ thuốc trường sinh chính là Tây Vương Mẫu ở trên núi Côn Luân. 
Bằng sức mạnh và lòng dũng cảm của mình, chàng đã vượt qua núi 
Viêm Hỏa và sông Nhược Thủy, lên đến đỉnh núi bái kiến Tây Vương 
Mẫu. Tây Vương Mẫu là nữ thần cai quản ôn dịch và hình phạt có diện 
mạo vô cùng dữ ton. Thần mình bà giống người nhưng даи tóc rối bù, 
miệng дау nanh hổ, sau lưng lại mọc thêm đuôi báo. Tuy nhiên bà lại 
có tấm lòng nhân từ, biết chuyện Hậu Nghệ, bà vô cùng thương cảm và 
đã ban cho chàng thuốc trường sinh. Hậu Nghệ lấy được thuốc trường 
sinh thì vui mừng tột Бас. Trở về nhà, chàng đem thuốc giấu đi, chuẩn 
bị chọn ngày thích hợp để uống thuốc. 

Thể nhưng một chuyện chẳng ngờ đã xảy ra. Việc Hậu Nghệ và 
Lạc Thần vụng trộm đã khiến Hằng Nga tổn thương sâu sắc, nàng luôn 
muốn rời xa Hậu Nghệ để thoát khỏi tình cảnh đau đớn này. Một ngày 
по, Hằng Nga nhờ thầy mo Hữu Hoàng gieo một дие đoán tương lai. 
Hữu Hoàng dùng cỏ thi bói ra một quẻ và nói với Напо Nga гапа: “Оце 
này là quy muội; nghĩa là một người con gái khí phách phi phàm sắp sửa 
một mình đi đến phương Tây xa xôi. Đường đi дау гау gian nguy trắc trở, 
nhưng chỉ cần không hoảng sợ mà mắc phải sai sót, nàng nhất định sẽ đi 
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Tranh Hàng Nga bên nguyệt, 
Nhậm Suất Anh (hiện đại) vë. 





được đến đích. Tương lai của nàng huy hoàng хап lan, hậu duệ của nàng 
cũng đông đúc vô cùng” Lời tiên đoán của Hữu Hoàng đã củng cổ lòng 
tin của Hằng Nga. Nàng trở về nhà, lấy thuốc trường sinh uống cạn rồi 
một mình bay lên trời cao, nhằm hướng mặt trăng mà chạy trốn. 


Hằng Nga vừa đến mặt trăng, thở chưa dứt hơi thì cơ thể nàng 
bắt đầu biến абі: đôi mắt dẫn dần lỗi ra, cổ và vai so lại, bụng phình to, 
làn da trắng nën nuột nà dẫn biến thành màu паи đất và nổi đầy mụn 
nhọt. Nàng muốn kêu lên, nhưng chỉ phát ra những tiếng бр оар; nàng 
muốn chạy trỗn, nhưng chỉ thấy cả tứ chỉ đang bò trên mặt đất, nhảy 
lóc cóc từng bước một. Thoát một cái, Hằng Nga xinh đẹp bỗng biến 
thành một con cóc ghẻ xấu xí đáng tởm. Cung trăng hoang liêu lạnh 
lëo, chỉ có một cây hoa quế và một con thỏ trắng ngày ngày giã thuốc. 
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Hằng Nga, Tiêu Huệ Chảu (hiện đại) vẽ, thể hiện sự có đơn của Hằng Nga trên cung trăng 
lạnh lão. 


Lẽ nào Hữu Hoàng đã lừa gạt Hằng Nga? Thưa không, Hằng Nga 
đến được mặt trăng, rõ ràng là tiên dó “хап lan”; loài cóc một lần đẻ có 
thể đẻ ra vô số trứng, đương nhiên sẽ được “hậu duệ đông đúc”. Có lẽ 
dày là hình phạt mà Thiên Đế giáng xuống Hằng Nga, vì việc nàng trộm 
thuốc trường sinh đã đi ngược lại ý nguyện của ngài. 

Tuy nhiên, thần thoại về Hằng Nga về sau lại có một số thay đổi, 
điểm thay đổi lớn nhất là Hằng Nga biến thành nữ thần mặt trăng xinh 
đẹp ngàn пат cô quanh trên cung Hằng lạnh lẽo, chỉ có con thỏ ngọc 
làm bầu bạn. 


Mất vợ, mất thuốc trường sinh, Hậu Nghệ hoàn toàn rơi vào tuyệt 
vọng. Về sau, chàng thu nhận vài đệ tử, dạy họ Бап tên, trong đó đồ đệ 
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ưu tú nhất là Phùng Mông. Ngoại trừ Hậu Nghệ ra, dưới дат trời không 
ai địch nói tài thiện xạ của Phùng Mông. Vì muốn thực sự trở thành tay 
cung đệ nhất thiên hạ, Phùng Mông không từ thủ đoạn đê hèn, dùng 
сау gây bằng gỗ đào ám sát Hậu Nghệ, giết chết vị anh hùng một thời 
lừng lẫy. Cuộc đời дау гау bi kịch của Hậu Nghệ từ đây cũng kết thúc. 


IX. Cổn trị nạn hồng thủy 


Theo truyền thuyết, triểu đại của vua Nghiêu kéo dài đến bảy 
mươi năm, cho nên thiên tai дар phải cũng nhiều. Đại hạn hán đã qua, 
nhưng nạn lụt lại theo chân mà đến. Trận hồng thủy này là do thủy 
than Cộng Công gây nên. Sau khi bị Chuyên Húc đánh bại, Cộng Công 
đã lặn trốn xuống дат lẫy để bảo toàn tính mệnh. Đến thời vua Nghiêu 
ông lại trở lên khiến cho tất cả các dòng sông đều chảy ngược, дау nên 
trận lụt kinh hoàng kéo dài từ năm này sang tháng khác. 


Vua Nghiêu lòng nóng như lửa đốt, liền triệu tập quần thần để 
bàn việc tìm người có tài дау lui nạn lụt. Các đại thần đều tiến cử Côn. 
Vua Nghiêu thấy Côn kiêu căng tự phụ, е không đảm đương nổi nhiệm 
vụ này, nhưng quả thực không tìm ra người thích hợp hơn nên đành để 
Cổn thử sức một phen. 


Cổn là cháu của Hoàng Đế. Sau khi nhận được mệnh lệnh của vua 
Nghiêu, ông bèn nhờ thấy mo Đại Minh đoán cho ông một quẻ tương 
lai. Đại Minh nói: “Việc này chẳng tốt lành, có mở đầu nhưng không có 
kết quả” Mặc cho lời tiên tri bất lợi, Côn vẫn nhận lấy mệnh lệnh được 
ban, bắt tay vào chống lụt. Để đẩy lui hông thủy bốn bể, Сӧп bèn cho 
хау дар đê điều để ngăn nước lụt xâm lấn. Thế nhưng nước lụt quá lớn 
nên những con dë mới хау không thể nào ngăn nổi. Suốt chín năm 
ròng, mọi cổ gắng của Cổn đều thất bại. 


Đang lúc Cổn lo phiển chẳng biết làm thế nào thì chim cú và rùa 
đã nghĩ ra một kế, chúng nói: “Trên Thiên Đình có một loại đất rất đặc 
biệt до! là “tức nhung”. Nó có thể tự sinh sôi thêm, chỉ сап lấy được 
một máu nhỏ rồi ném xuống nước, tức nhưỡng sẽ mỗi lúc một phình 
ra, thậm chí sẽ biến thành một ngọn núi cao. Dùng tức nhưỡng để 
ngăn chặn nước lũ, chắc chắn sẽ thành công” Nghe thấy ý này, Cổn vui 
mừng khôn tả. Ông bèn lén lên Thiên Đình trộm tức nhưỡng về. 
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Tượng đồng thau thể hiện cảnh Đại Vũ hóa rồng bay ra tử bụng Сӧп, được đặt ở Công viên Thần 
thoại Đại Vũ bën bë sàng Hán Dương, thành phố Vũ Hán. 


Сӧп đem tức nhưỡng ném xuống dòng nước hung dữ, ở nơi nó 
được ném xuống liên mọc lên một dun đất, dun đất mỗi lúc một phình 
to ra, nhô cao lên, đuổi hết nước lụt về các con sông. Cơn hồng thủy 
qua đi, những người dân đi lánh nạn đã có thể trở về nhà. 

Thiên Bë phát hiện ra tức nhưỡng bị trộm mất lién nổi trận lôi 
đình. Ngài sai thần lửa Chúc Dung đến nhân gian bắt Cổn rồi đem xử tử 
trên núi Vũ Sơn. Thiên Bë lấy lại tức nhưỡng, thế là nước lụt lại ào ạt kéo 
về nhấn chìm tất thảy nhà cửa ruộng vườn. Trận hồng thủy này kéo dài 
tận đến thời vua Thuấn. Lời tiên đoán của thấy mo Đại Minh đã hoàn 
toàn ứng nghiệm. 

Sau khi Côn bị tử hình, thi thể của ông không hề mục rữa. Thiên 
Đế е Сӧп sống lại nên đã sai thuộc hạ rạch bụng ông ra. Bất thình linh, 
từ trong bụng Cổn có một con rồng xuất hiện rồi bay vút lên tận тау 
xanh. Con rồng ау chính là Đại Vũ, con trai của Côn. Thi thể Cổn cuối 
cùng đã biển thành một con rùa ba chân lặn xuống dòng suối sâu dưới 
chân núi Vũ Son. 
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X. Ngôi vị thần linh của vua Nghiêu 


Vua Nghiêu cho rằng ngôi vua nên thuộc về người hiên. Ông thấy 
con trai của mình là Đan Chu không thích hợp làm người kế vị nên đã 
chủ động nhường ngôi cho vua Thuần, người có đức độ сао cả và tài 
năng xuất chúng. Trong lịch sử Trung Quốc, chế độ nhường ngôi này 
đóng một vai trò vô cùng độc đáo. 


Sau khi qua đời, vua Nghiêu được muôn dân hết mực tôn sùng, 
người ta vì thế mà xây dựng rất nhiều phần mộ cho ông. Theo những 
ghi chép trong sách Sơn Hải Kinh thì trên núi Nhạc Sơn, Địch Sơn, v.v. 
đều có lăng mộ của vua Nghiêu. Đến miéu thờ vua Nghiêu lại càng 
nhiều vô số kể, trong đó nổi tiếng nhất là miéu vua Nghiêu ở thành phố 
Lâm Phan, tỉnh Sơn Tây. Cho đến nay, người dân уап duy trì những nghỉ 
thức để tưởng niệm vị vua hiển minh vĩ đại thời viễn cổ. 


VUA THUAN 
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l. Su ra đời và thời niên thiếu của vua Thuan 


Theo truyền thuyết, vua Thuần là cháu tám đời của Hoàng Đế, 
Cha của ông tên là Cổ Tàu, có nghĩa là ông già mù. Đây vốn không phải 
tên thật của ông, nhưng vì về sau mắt ông bị mù, cho nên người đời 
mới gọi ông là Cổ Таи. Thân mẫu của vua Thuẩn tên gọi là Ác Đăng. 

Cổ Tẩu và Ác Đăng sinh sống ở Diêu Hư (nay là huyện Quyên 
Thành, tỉnh Sơn Đông). Một lần nọ trời vừa tạnh mưa hửng nắng, trên 
bầu trời xuất hiện một chiếc cầu vồng rực rỡ. Ác Đăng bị vẻ đẹp của 
cầu vỗng mê hoặc, nhìn mãi không chớp mắt. Không ngờ rằng саи 
vỗng xuất hiện chính là trời và đất đang giao hòa, thể là bà có mang. 
Đêm trước khi hài nhi ra đời, Cổ Tàu nằm mơ thấy một con phượng 
hoàng bay xuống trước mặt, tự xưng là con trai của ông rồi cung kính 
đưa những hạt дао mà nó đang ngậm vào miệng ông. Sau khi thức 
dậy, Cổ Таи liền lấy sách Hoàng Đế mộng thư ra xem. Trong sách nói giấc 
mơ như thể này dự báo trong đám con cháu sắp sửa xuất hiện một 
người có thân phận cao quy. Cổ Tàu thấy vậy vui mừng quá абі. 

Vua Thuan chào đời. Đôi mắt ông sáng диас tỉnh anh, mỗi con 
mắt cũng có hai con ngươi giống như vua Nghiêu. Thế nhưng chẳng 
bao lâu sau, thân mẫu ông qua đời, đôi mắt của Cổ Таи cũng mất đi 
ánh sáng. Từ đó, cậu bé Thuấn tuổi đời còn nhỏ đã phải tự mình phụng 
dưỡng cha già. Về sau Cổ Таи tái hôn, cùng vợ sau sinh ra một người 
con trai tên là Tượng và con gái tên là Khỏa Thủ. Cổ Таи vốn cho rằng, 
Thuấn là con phượng hoàng xuất hiện trong giấc mộng, thể nhưng 
một loạt những chuyện båt hạnh xảy ra khiến ông bắt đầu ghét bỏ 
Thuấn mà quay sang yêu chiều con trai nhỏ Tượng. Mẹ ghẻ và Tượng 
cũng tìm гат phương ngàn kế để ức hiếp Thuấn. Tuy vậy, Thuấn vẫn 
một mực hiểu thuận với cha và mẹ kế. Cha mẹ đánh cậu, cậu chỉ lång 
lặng chịu đòn cho họ trút giận. Đối với Tượng, đứa em ngỗ ngược, 
Thuấn cũng luôn hết lòng quan tâm chăm sóc. Mẹ ghẻ nhiều lần nói 
xấu Thuan với Cổ Tàu, cuối cùng hai người quyết định giết chết Thuấn. 

Một ngày по, họ nói với Thuần гапо, nước giếng nhà bị đục, сап 
xuống cọ sạch cho nước trong. Thuấn liền cầm dụng cụ xuống giếng. 
Thuấn đang сат cụi со giếng thì phát hiện lòng giếng bỗng tối đen 
như mực, thì ra Cổ Таи và dì ghẻ đã lấy một phiến đá to chặn lên miệng 
giếng hòng ép Thuấn vào chỗ chết. Biết vậy, Thuấn đau buồn vô hạn, 
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chỉ còn biết ngôi dưới giếng chờ chết. Nhưng kỳ diệu thay, tâm lòng 
hiểu thảo của Thuấn đã khiến trời xanh cảm động. Phép lạ xảy ra: dưới 
đáy giếng bỗng nhiên xuất hiện một con đường thông với giếng nước 
của nhà hàng xóm. Thuấn nhờ vậy đã thoát chết, nhưng tự biết mình 
không thể nào trở về nhà được nữa. Bởi nếu cậu về nhà, cha và mẹ kế 
sẽ lại rắp tâm hại chết cậu, mà cậu lại không mong cha mẹ phải mang 
tiếng ác giết con. 


Thuấn chạy trốn đến núi Lịch Sơn (nay ở phía đồng nam huyện 
Vĩnh Të, tỉnh Sơn Tây) rồi định cư ở đó. Do ông là người nhân đức cao cả 
nên ai ai cũng muốn làm hàng xóm của ông. Chỉ một năm sau, nơi ông 
dừng chân đã trở thành một thôn trang; hai năm sau, nơi ау đã biến 
thành một thị trấn; ba năm sau đã biến thành một thành phố rộng lớn 
såm uất. Những người sống chung quanh chịu ảnh hưởng của ông mà 
trở nên những con người lương thiện, khiêm nhường. Thuần đã trở 
thành một nhân vật được тибп dân trọng vọng. 


Đúng lúc này, vua Nghiêu đang đi khắp mọi nơi để tìm người hiển 
tài. Để kiểm tra phẩm hạnh và tài năng của Thuấn, vua Nghiêu bèn да 
hai người соп gái của mình là Nga Hoàng và Ми Anh cho ông. Sau khi 
lập gia thất, Thuấn càng lúc càng nhớ nhung cha mẹ nên đã đem hai 
người vợ rời khỏi Lịch Sơn trở về quê nhà. 


Cả nhà đoàn viên, Thuấn và Nga Hoàng, Nữ Anh một lòng hiếu 
thảo phụng dưỡng cha mẹ. Thế nhưng, Сб Таи, dì ghẻ và Tượng chứng 
nào tật пау, vẫn làm le muốn mưu hại Thuần. 


Một ngày nọ, Cổ Таи muốn Thuấn quét dọn nóc kho ngũ cốc, 
Thuấn liền nhận lời và nói với hai vợ để họ giúp ông chuẩn bị аб đạc. 
Nga Hoàng, Nữ Anh nhắc Тһиап rằng, Cổ Таи hẳn có ý đồ chẳng tốt 
lành. Thuấn bèn đáp: “Lời của cha ta ắt phải nghe. Thế nhưng ngộ nhỡ 
xảy ra chuyện gì thì cha ta sẽ phải mang tiếng ác. Ta nên làm sao để vừa 
khiến cha đẹp lòng, vừa không tổn hại đến thanh danh của cha?” Nga 
Hoàng, Nữ Anh bën lấy một bộ y phục có vẽ hình con chim đang bay 
cho Thuần mặc, rồi họ đi ra đồng. Thuấn leo lên nóc kho thóc cao vót 
để quét dọn bụi Бат, Cổ Таи và Tượng ở dưới lén lút châm lửa đốt. Lửa 
cháy càng lúc càng dữ dội, chẳng mấy chốc đã bùng lên đến nóc kho. 
Thuan bị lửa уау khốn, chẳng còn cách nào khác bën liéu mình nhảy 
xuống. Lạ ky thay, chiếc áo trên người ông bỗng biến thành một con 
chim to lớn, đỡ ông xuống đất an toàn. 
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Về sau, bọn Cổ Таи còn lập mưu ám hại Thuấn nhiều lần nữa, 
nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Nga Hoàng và Nữ Anh mà Thuan vẫn 
bình an vô sự, phụng dưỡng cha mẹ như thường. 


il. Vua Thuấn lên ngôi 


Qua quá trình quan sát, vua Nghiêu thấy Thuấn quả thực là người 
con hiếu thảo. Ông lại giao cho Thuấn lo việc chính sự, kết quả là mọi 
việc Thuấn đều giải quyết ổn thỏa. Сибі cùng, ông lệnh cho Thuấn một 
mình băng qua rừng sâu. Sau khi Thuấn vào rừng thì bỗng nhiên trời 
nổi mưa to gió lớn, såm 
rung chớp giật liên hối, 
nhưng Thuàn không hề 
mảy may sợ hãi mà vẫn 
điểm tĩnh dấn bước vào 
гипо ѕаи. Trên đường đi, 
bọn hó báo dữ ton, bọn 
lang sói tham lam và lũ гап 
độc xảo quyệt đều không 
dám làm hai Thuấn. Cuối 
cùng, Thuấn đã đi xuyên 
qua khu rừng mà vẫn bình 
an vô sự trở về diện kiến 
vua Nghiêu. Qua chừng ấy 
thử thách, vua Nghiëu đã r 
an tâm truyền lại ngôi báu Chân dung vua Thuấn, 
cho Thuan, lịch sử bước 
sang thời đại vua Thuấn. 
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Vua Thuẩấn sau khi đăng cơ liên đem theo tùy tùng trở về quê 
nhà thăm cha mẹ. Thuấn nay thân phận tôn quý nhưng đổi với cha 
mẹ vẫn một mực cung kính hiểu thuận như xưa. Cổ Таџ hay tin Thuấn 
đã làm hoàng аё, bàng hoàng hiểu ra Thuấn quả thực là con phượng 
hoàng mà mình đã gặp trong giấc mơ năm xưa. Vua Thuần không chấp 
chuyện cũ khiến Cổ Таи vỏ cùng cảm động, bao nhiều oán ghét bấy 
nay nhờ đó cũng hoàn toàn tan biến, cha con lại hòa hợp như thuở ban 
đầu. Thuấn phong cho em trai Tượng làm vua nước chư hầu Hữu Ti. 
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Nga Hoàng, Nữ Anh, do họa sĩ Ngó Hữu Như (? - 1894) cuối đời Thanh vẽ. 


Tượng được thụ phong thì trong lòng cảm kích vô vàn, từ đó cũng bỏ 
hẳn tính ác nghiệt xưa kia mà trở thành một người tốt. 


III. An táng ở núi Cửu Nghỉ 


Cổn trị thủy thất bại nên trận hồng thủy kinh hoàng dưới 

thời vua Nghiêu mãi vẫn chưa bị đẩy lùi. Sau khi lên ngôi, vua 
sách do Quách Cu тр 5 ; =a CÁ li XI: SRE eresihezset Е 
kinh. người 491 Thuẫn bën sai con trai của Côn là Đại Vũ tiếp tục việc trị thủy. 
Sinh ¿n 206 - Lan này, Đại Vü đã thành công. Đến khi tuổi đã cao, vua Thuấn 
1368) biên soạn, ghi quyết định nhường giang sơn lại cho Đại Vũ. 


chép lại những саи А, . PL са Ea ааай | 
chuyện Về har miol Thiên hạ thái bình, vua Thuấn lên đường đi tuần du khắp 


bốn người соп hiëu nơi trên cả nước. Khi ông đến cánh đồng Thương Ngô (nay 
thảo có tiếng thời cổ thuộc huyện Ninh Viễn, tỉnh Hó Nam) thì đột nhiên lâm bệnh 
đại. Đây là bộ sách nặng mà chết. Nga Hoàng, Nữ Anh hay tin như sét đánh ngang 
үү Е tai, bi thương vô hạn, nước mắt tuôn thành sông. Nước mắt của 
tông rãi ở Trung П thấm vào thân cây trúc xanh thành vô số vết đốm to nhỏ, 
Quốc. biến thành giống trúc đốm mà ta thấy ngày nay. 


Nhị Thập Tứ Hiếu 
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Tranh Tết truyền thống Nhị thân tứ hiểu. 


Nhân dân an táng thi hài vua Thuấn ở trên núi Cửu Nghi. Tương 
truyền, trên núi Cửu Nghi có rất nhiều quái thú làm nhiệm vụ canh giữ 
làng mộ của vua Thuấn, trong đó nổi tiếng nhất là quái thú Ủy Duy. 
Ủy Duy là một con rắn hai đầu, bất cứ ai nhìn thấy nó đều lập tức mất 
mạng, đặc điểm này rất giống với nữ quỷ tóc rắn Medusa trong thần 
thoại Hy Lạp. Mỗi sợi tóc của Medusa là một con rắn độc, bất cứ ai nhìn 
thấy mụ cũng đều bị hóa đá. 


Trong lòng nhân dân Trung Quốc, vua Thuấn luôn là một tấm 
gương đạo đức sáng ngời. Sách Nhị Thập Tứ Hiếu, bộ sách ghi chép về 
những tấm gương hiếu thảo của Trung Quốc cổ đại đã xếp vua Thuần ở 
vị trí đầu tiên. Những câu chuyện về ông lưu truyền rộng rãi trong dân 
gian, các tỉnh Sơn Tây, Sơn Đông, Hà Nam, Hà Bắc đều có núi Lịch Sơn, 
ai cũng tranh rằng, Lịch Sơn ở địa phương mình mới là nơi vua Thuần 
đã dừng chân. Ó huyện Hồng Động, tỉnh Sơn Tây có miču vua Thuấn, 
hằng năm người dân nơi đây đều tổ chức các nghỉ lễ thờ phụng ông. 


__ TRUYỀNTHUYẾT, 
THẦN THOẠI THỜI VUA VŨ 


Đại Vũ là anh hùng trị thủy trong thần thoại và 
truyền thuyết Trung Quốc, đồng thời cũng nhờ công 
lao trị thủy mà lên ngôi hoàng дё. Con trai của ông 
là người sáng lập nên vương triều đầu tiên của Trung 
Quốc - nhà Hạ. 
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l. Sura đời của Đại Vũ 


Có hai truyền thuyết về sự ra đời của Đại Vũ. Một truyền thuyết kể 
rằng, Đại Vũ là một con rồng bay vọt ra từ bụng của Cổn. Truyền thuyết 
thứ hai lại cho rằng vợ của Сбп là Hữu Sân Thị, sống ở Vấn Xuyên (nay 
là huyện Vẫn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên), vì nuốt phải một hạt trần châu mà 
mang thai. Không lầu sau, khi nàng đến bên bờ sông thì lổng ngực 
bóng nhiên toác ra, sinh hạ Đại Vũ. Máu của nàng tóe lên những hòn đá 
trắng ở bờ sông, vì thë mà đá nơi đây cho đến nay đều có những đốm 
màu đỏ. 


II. Phụng mệnh trị thủy 


Vua Thuấn giao cho Đại Vũ tiếp tục cuộc chiến với hồng thủy. 
Lần này Thiên Đế đã ban tức nhưỡng cho ông, giúp ông đẩy lui nạn 
lụt. Vì muốn triệt để đánh bại thủy thần Cộng Công, chấm dứt mỗi lo 
lũ lụt hoành hành, Đại Vũ bèn triệu tập các thần trên đỉnh Mao Sơn để 
thương thảo sách lược. Bởi Mao Sơn là nơi chúng thần tế tựu bàn mưu 
kế nên nơi này về sau được đổi tên thành núi Cối Kê, “cối kê” có nghĩa 
là tụ họp bàn kế sách. Các thân đểu tranh thủ lên 
núi Cối Kê cho kịp giờ bàn kế lớn trị thủy, chỉ có 
Phòng Phong Thị thủng thẳng đến sau. Phòng 
Phong Thị thần cao hơn ba truong, đầu rồng tai 
trâu và chỉ có một con mắt. Sự ngang tàng kiêu 
ngạo của ông khiến Đại Vũ nổi giận, lập tức ra 
lệnh xử tử ông. Phòng Phong Thị thân hình cao 
lớn nên đao phủ chẳng với được tới đầu ông. 
Người ta đành phải dựng lên một cái bục, đao 
phủ phải đứng lên đó mới chặt được đầu Phòng 
Phong Thị. Chứng kiến Phòng Phong Thị bị xử tử, 
các vị thần khác đều sợ mất mật, không còn ai 
dám trái lệnh Đại Vũ nữa. 





Đại Vũ soái lĩnh chúng thần đánh đuổi Cộng 
Công, trừ bỏ đi căn nguyên nạn lụt. Sau đó ông Tương Liễu, Hải Ngoại Bắc Kinh - Sơn Hải 
lại giết chết thủ hạ của Cộng Công là con mãng 7... 11.7... 


LÊ payaa = ТАН Е Thanh). Tương Liễu là соп диа vật mình 
xà chín đầu Tương Liêu. Máu của Tương Liêu tanh а, có chín đu người. 


Truyền thuyết, thần thoại thời wua Vũ 





Tượng đồng thau Téu diét Tương Liễu, da Khương Hải Diễm sång tác, được đặt tại Công 
viên Thán thoại Đại Vũ bên bù sông Нап Dương, thành phố Vũ Hán. 


độc vô cùng, máu tóe đến đâu thì nơi đó cỏ cây không mọc nổi. Đại Vũ 
đành tìm lấy đất tốt ở nơi khác lấp lên những chó đất thấm máu. Thế 
nhưng, vừa lấp xong thì mặt đất liền sụt xuống. Đại Vũ lấp đất ba lẫn thì 
bị sụt lún cả ba lån. Đại Vũ thấy vậy bèn đào một cái hó nhỏ ở nơi đây, 
rồi xây bên bờ hó một đài tế Thiên Để để trấn áp tà khí của Tương Liễu. 

Một tay chân khác của Cộng Công là Phù Du thì chạy trốn đến 
vùng sông Hoài và biến thành một con gấu màu đỏ. Con gấu này lúc 
nào cũng cười khúc khích nhưng båt cứ ai gặp nó đều không tránh 
khỏi tai ương. Nó xuất hiện cạnh nhà thi người дап trong cả nước đều 
hoảng sợ, nó đi vào trong nhà thì vua nước ấy tất mạng vong. 


Đại Vũ ném tức nhưỡng vào nước lụt, mặt đất liền trồi lên giữa 
biển nước mênh mông, có nơi thậm chí còn biến thành những ngọn 
núi cao. Thế nhưng các con sông trên mặt đất уап không chảy xuôi 
dòng. Đại Vũ bèn nghĩ cách khác, bắt đấu đào các con sông để khơi 
thông dòng nước. Đầu tiên, ông bắt tay vào khơi thông sông Hoàng 
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Truyền thuyết, thần thoại thời vua Vũ 


Hà ở phương Bắc. Hoàng Hà chảy xuyên suốt Trung Nguyên rộng lớn. 
Trong tâm thức người Trung Quốc cổ đại, nó là con sông lớn nhất, quan 
trọng nhất. Theo thần thoại và truyền thuyết, Hoàng Hà bắt nguồn từ 
mạn đông bắc của núi Côn Luân thần thánh. Sau khi chảy ra khỏi Côn 
Luân, Hoàng Hà bị núi Tích Thạch ngăn trở, không cách gi tiến về phía 
trước. Đại Vũ bèn đào một cái hang lớn xuyên dưới chân núi, thế là 
sông Hoàng Hà đã có thể dễ dàng chảy qua núi Tích Thạch. Hang động 
này мё sau được gọi là Thạch Môn. Nước sông tung bọt trắng xóa, cuốn 
cuộn tuôn ra khỏi Thạch Môn, chảy qua vùng thảo nguyên rộng lớn để 
đến núi Long Môn. Xưa kia núi Long Môn nỗi lién núi Lữ Lương chặn 
đứng dòng chảy của sóng Hoàng Hà, tạo thành một vùng nước ngập 
mênh mông. Đại Vũ bèn dùng phép thần chẻ đôi núi Long Môn mở 
đường cho dòng nước. Sau khi vượt qua khỏi núi Long Môn, nước sông 
Hoàng Hà lại ат ào tuôn chảy xa ngàn dặm, còn ngọn núi bị chẻ đôi 
giờ đây trông ging như hai cánh cửa, vì vậy Đại Vũ mới đặt tên cho nó 
là núi Long Môn. Truyền thuyết kể rằng, mỗi năm cá chép từ khắp sông 
hó khe suối đều phải bơi ngược Hoàng Hà đến trước núi Long Môn; 
con nào nhảy qua được khúc sông này thì sẽ biến thành rồng, những 
con nhảy không qua thì tiếp tục làm cá chép. Sông Hoàng Hà chảy qua 
núi Long Môn, đến vùng Hà Nam thì lại bị núi Để Trụ ngắn trở. Đại Vũ 
một hơi mở lién ba khe nứt, hình thành Thần Môn, Quỷ Môn và Nhân 
Môn, gọi chung là Tam Môn, chính là hẻm núi Tam Môn ngày nay. Từ 
đó Hoàng Hà chảy một dòng liền mạch, xuyên qua đồng bằng Hoa Bắc 
rộng lớn rồi cuồn cuộn đổ ra Đông Hải. Mở xong đường cho Hoàng Hà, 
Đại Vũ lại bôn ba đi khắp nơi trên toàn cöi Trung Quốc để khơi dòng 
cho những con sông khác. 


III. Bi kịch hôn nhân của Đại Vũ 


Đại Vũ một lòng lo việc trị thủy, chớp mắt đã ngoài ba mươi tuổi. 
Ống bèn cầu xin trời soi sáng đường hôn nhân cho mình. Lúc này, một 
con hỗ ly trắng có chín đuôi xuất hiện trên thảo nguyên. Đại Vũ ngẫm 
nghĩ hồi lâu và nhận ra được y nghĩa của con hó ly chín đuôi: “Màu 
trắng biểu thị hiện nay ta vẫn là dân thường; còn chín cái đuôi dự báo 
tương lai ta sẽ trở thành đế vương. О vùng Đồ Sơn từng lưu truyền một 
bài са dao: "Ơi con hó ly chín đuôi màu trång kia, chạy tung tăng trên 
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Truyền thuyết, thần thoại Trung Quốc 


cảnh đồng. Ai đến làm khách nhà ta, kẻ ấy sẽ trở thành quân vương. Ai 
đến làm rể nhà ta thì gia tộc ắt hưng vượng đời đời" Thế nên ông đến 
vùng Đồ Sơn, cưới nàng Nữ Kiểu, con gái Đồ Sơn Thị làm vợ. Cưới nhau 
được bốn ngày thì ông rời khỏi nhà lên đường tiếp tục việc trị thủy. 
Chuyện kể rằng, Đại Vũ dốc lòng dốc sức lo việc lớn đến nỗi chín lån đi 
ngang qua cổng nhà mà vẫn không ghé vào. 


Núi Viên Sơn (nay là huyện Yến Sư, tỉnh Hà Nam) cheo leo hiểm 
trở, chắn ngang dòng chảy của sông nên Đại Vũ phải ngày ngày không 
ngừng đào bới. Lúc ấy, Nữ Kiểu sống ở núi Tung Sơn (nay thuộc huyện 
Đăng Phong, tỉnh Hà Nam) hằng ngày đều đưa cơm cho Đại Vũ. Đá Viên 
Sơn cứng quá chẳng dễ đào nên Đại Vũ đành biến thành một con даи 
để tiện đào bới. Vì không muốn vợ nhìn thấy bộ dạng dà thú của mình, 
Đại Vũ bèn để một cái trống dưới chân núi và dặn vợ rằng: “Khi nào 
nghe thấy tiếng trống thì hãy đến đưa cơm” Nữ Kiểu vâng lời. 

Đại Vũ mải phá đá dời non, có hòn đá lăn xuống núi rơi xuống 
mặt trống nhưng ông chẳng hề nghe thấy. Nữ Kiểu nghe tiếng trống 
liền đến đưa cơm, nhìn thấy con gấu đang đào đá trên đỉnh núi, sững 
sờ nhận ra đó chính là chống mình. Nàng cảm thấy xấu hó vô cùng, liền 





Ба Khải Mẫu (triển Бас) nằm ở dưới chân núi Dá Khải Mẫu (triển bắc]. 


Tung Sơn thuộc thanh phố Đăng Phong, tỉnh 
На Nam, tương truyền dày là nơi nàng Nữ Kiểu, 
vợ Đại Vũ sinh ra Khải. 


Truyền thuyết, thần thoại thời vua Vũ 


quay đầu bỏ chạy. Đại Vũ nhìn thấy vợ thì tất tả đuổi theo sát gót. Nữ 
Kiểu đang mang thai nên không chạy nhanh được. Nàng chạy đến dưới 
sườn nam núi Tung Sơn thì nhìn thấy Đại Vũ đã đuổi tới nơi, sợ quá 
nàng biển thành một hòn đá khổng ló. Bị mất vợ, Đại Vũ trong lòng đau 
đớn khôn cùng, ông khẩn cầu hòn đá rằng: “Xin để đứa con lại cho ta” 
Nói chưa dút lời thì lưng phiến đá bỏng nứt ra, một đứa bé trai khóc oa 
oa rơi ra từ đó. Bởi vì đứa trẻ sinh ra từ tảng đá nứt nên Đại Vũ đặt tên 
по là Khải, “khải” ở đây có nghĩa là “nứt ra“ Còn tảng да пау được người 
đời sau gọi là Khải Mẫu Thạch. 


IV. Bình ổn mọi dòng sông trong thiên hạ 


Hoài Hà là con sông lớn khởi nguồn từ núi Đồng Bách, tỉnh Hà 
Nam. Thần sông Hoài Hà là Vô Chi Kỳ tính tình hung ton khác thường, 
rất hay gây nạn lụt. Đại Vũ đến nơi đây ba lần đều gặp phải mưa to 

š) gió lớn, chẳng thể đào sông được. 
Ông biết chắc đây là do quỷ thần 
giở trò phá hoại nên đã triệu tập các 
thần đến hỏi han tình hình. Nhờ thần 
linh giúp sức, Đại Vũ đã bắt được Vô 
Chi Ку. Vị thân sông Hoài На này có 
hình dáng như một con lợn khống 
lồ, cổ dài đến mười trượng, trán cao 
vút, mũi lõm sâu, hai mắt lấp lóa như 
vàng ròng. Tuy bị bắt trói, Vô Chi Kỳ 
vẫn vùng vẫy không ngừng, Đại Vũ 
chỉ còn cách gài then sắt vào cổ ông, 
luôn chuông vàng qua mũi ông rồi đè 
ông dưới núi Quy Sơn. Sau đó, Đại Vũ 
đào khơi thông dòng chảy cho Hoài 
Hà, từ đó con sông này phăng phăng 
chảy ra biển cả. 

Đại Vũ đi khắp дат trời, hoàn 
thành nhiệm vụ mở đường cho tất са 
các dòng sông. Đến lúc này, ông toàn 
thân дау thương tích, dung mạo bị hủy 





Đại Vü chỉ đạo làm công trinh tưởi tiêu. 





„xế. 


Truyền thuyết, thần thoại Trung Quốc 





hoại. Hai bàn tay ông không 
còn một chiếc móng nào, lông 
trên bắp chân cũng rơi rụng 
hết cả. Lúc di chuyển, ông chỉ 
có thể lết từ từ, bởi vì chân sau 
không thể nào bước qua được 
chân trước. Thân hình ông gầy 
quát, hai má hóp lại, miệng tóp 
nhọn lên như mỏ chim. 

Thiên hạ thái bình, Đại Vũ 
sai các thân đo đạc lại mặt đất, 
kết quả thu được là: từ Đông 
sang Tây rộng hai trăm triệu ba 
mươi ba ngàn năm trăm dặm 
bảy mươi làm bộ, từ Nam đến 
Bắc dài hai trăm triệu ba mươi 
ba ngàn năm trăm dặm bảy 
mươi lãm bộ. 
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Việc trị thủy xong xuôi, 
Đại Vũ đánh xe vượt qua sông 
Nhược Thủy, lên đến đỉnh 
Chung Sơn thần thánh, nơi 
Hoàng Để trồng bạch ngọc, cũng là nơi chư thần tụ hội. Đại Vũ kính 
сап dâng các tế phẩm lên Thiên Đế, đồng thời khẳng định rằng, mọi 
công lao và vinh quang của công cuộc dẹp yên hồng thủy đều thuộc 
về Thiên Đế, 





Một bức tranh trong tập tranh їп bản khắc đời Minh Thụy thể lương 
anh, Đại Vũ có công trị thủy, vua Nghiễu ban thưởng cho ông. 


Về sau, Đại Vũ kế thừa ngôi hoàng để từ vua Thuấn. Lăng mộ của 
ông hiện nằm ở núi Cói Kê, thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, 
hằng năm người dàn vẫn tiến hành nghi lễ thờ cúng. 





CÁCTRUYỀN THUYẾT, 
THẦN THOẠI KHÁC 


Ngoại trừ các thần thoại và truyền thuyết có 
tính hệ thống nhất định như đã trình bày ở trên, 
Trung Quốc còn có rất nhiều các thần thoại và 
truyền thuyết tương đối riêng lẻ khác, Dưới đây xin 
giới thiệu một số câu chuyện nổi tiếng được lưu 
truyền rộng rải. 














Truyền thuyết, thần thoại Trung Quốc 


I. Khoa Phụ đuổi mặt trời 


Theo thần thoại ghi chép trong Sơn Hải Kinh, hành trình mỗi ngày 
của mặt trời đã thu hút sự chú ý của một người không 15. Người không 
15 ấy chính là Khoa Phụ. Khoa Phụ là cháu tám đời của Viêm Để, cháu 
nội của Hậu Thổ, sống trên một ngọn núi tên gọi là Thành Đô Đái Thiên 
ở vùng hoang vu phương Bắc. Ông thích chơi với rắn, trên mỗi vành 
tai của ông đều vắt vẻo một con rắn vàng, mỗi bàn tay của ông cũng 
сат một con гап vàng. Khoa Phụ tuy thần hình công kênh nhưng di lại 
võ cùng nhanh nhẹn, khi ông chạy thi cũng giống như chim trời đang 
bay, trên đời này chẳng có ai chạy nhanh hơn ông. Dần dà, Khoa Phụ 
không còn tìm được bất cứ đối thủ nào để thi chạy nữa. Thế là khi nhìn 
thấy vàng thái dương đi qua trên bầu trời, ông chợt nảy ra ý mới, quyết 
tâm phân cao thấp với mặt trời. Mặt trời cưỡi trên con qua ba chân đi 
ngang bầu trời, hướng về hang Ngu Cốc ở tận cùng phương Тау xa tít. 
Khoa Phụ sài những bước chân thần tốc, nhắm thẳng phương Tây mà 
chạy. Mặt trời du hành trên không, Khoa Phụ chạy như bay dưới đất, 
hai bên bất phân thẳng bại. Trải qua một ngày bám đuổi, đến hoàng 
hôn, khi mặt trời từ từ län xuống hang Ngu Cốc thì Khoa Phụ cũng vừa 
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Khoa Phụ đuổi mặt trời, Hải Ngoại Bắc Kinh - Sơn Hải Kinh 
(bản bằng tranh của Tưởng Ung Сао đời Minh). 


Các truyển thuyết, thần thoại khác 


kịp đuổi tới. Thành quả mới đáng tự hào làm sao! Khoa Phụ lòng hân 
hoan khôn tả. Vì muốn nhìn cho rõ đối thủ của mình, Khoa Phụ tiến vào 
trong mặt trời, nhưng một điều chẳng lường trước đã xảy ra. Khoa Phụ 
không ngờ rằng mặt trời nóng như một lò luyện đang cháy đỏ, suýt 
chút nữa làm bốc hơi tất cả nước trên cơ thể ông. Cơn khát tột độ khiến 
Khoa Phụ chẳng thế chịu đựng được thêm, ông bèn rời khỏi mặt trời, 
cảm đầu chạy về hướng Hoàng Hà. Chạy đến bên bờ con sông lớn vào 
bậc nhất Trung Hoa này, ông hối hả vuc xuống uống liền một mạch. 
Thân hình Khoa Phụ rất dó së, cơn khát của ông cũng đạt đến cực 
điểm, trong chớp mắt, nước sông Hoàng Hà cuốn cuộn bỗng trở nên 
bình lặng, dòng chảy mỗi lúc một nhỏ dẫn. Тһе là Khoa Phụ đã một hơi 
uống cạn nước sông Hoàng Hà. Thế nhưng cơn khát vẫn chẳng hé tiêu 
giảm, Khoa Phụ đành chạy đến bên sông Vị Hà. Vị Hà chỉ là một dòng 
phụ của Hoàng Hà, chịu không nổi cơn khát điên dai của Khoa Phụ đã 
lập tức cạn khô. Thế nhưng Khoa Phụ vẫn khát, ông bèn chạy đến biển 
Han Hải ở phương Bắc. Biển Нап Hải rộng mênh mông đến mày ngàn 
dặm. Mọi loài chim trên toàn thế giới đều bay đến đó để sinh sôi nảy 
nở, thay lông đổi lốt. Khoa 
2230532597 .Ã Аг Phụ hy vọng rằng ở đỏ ông 
= espes = o| së tìm thấy được nguồn nước 
so ча) đủ lớn để tiêu trừ cơn khát 
cháy cổ. Có điều Han Hải cách 
quá xa, mà sức lực của ông 
cũng dẫn một hao mòn, cây 
gậy ông chống cũng càng 
lúc càng vô dụng. Cuối cùng, 
Khoa Phụ chẳng đến được 
Hãn Hải, bị chết khát giữa 
đường. Ông ngã xuống trên 
một cánh đồng hoang vu ở 
phía tây bắc. Nơi cây дау của 
ông rơi xuống mọc lên một 
cánh rừng đào xanh tươi гат 
гар. 





Người nước Khoa Phụ, Hải Ngoại Bắc Kinh - Sơn Hải Kinh (bản bằng 
tranh của Tưởng Ưng Сао đời Minh), hình dàng tương tự như Khoa Hậu duệ của Khoa Phụ 
Phụ, tay trải cảm con rắn xanh, tay phải сат con гап vàng. ngày một đông đúc. Ở phía 
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tây cánh rừng đào, họ xây dựng nên một đất nước gọi là nước Bác Phụ, 
hay còn gọi là nước Khoa Phụ. Họ thừa hưởng từ Khoa Phụ thân hình 
to lớn và niêm yêu thích đối với гап, mỗi người dân trong nước đó đều 
cầm một con гап lục ở tay phải và một con rắn vàng trên tay trái. 

Nước Bác Phụ về sau biến mất, nhưng cánh rừng đào thì vẫn còn, 
nơi nó tọa lạc gọi là Đào ат Tái, ở qan đó còn có núi Khoa Phụ. Theo 
truyền thuyết địa phương, Đào Lâm Tái nằm trong huyện Linh Bảo, phía 
tây tỉnh Hà Nam, người dân địa phương đến nay vẫn có người cho rằng 
mình là hậu duë của Khoa Phụ. 


Il. Ngu Công dời núi 


Sách Liệt Tử kể rằng, ở vùng Bắc Sơn có một cụ già gần chín mươi 
tuổi tên gọi là Ngu Công. Nhà của Ngu Công nằm đối diện núi Thái 
Hành và núi Vương Ốc, hai ngọn núi án ngữ trước nhà ông khiến việc 
đi lại rất khó khăn. Ngu Công bèn tập hợp già trẻ lớn bé trong nhà lại 
để bàn kế, ông nói: “Hai ngọn núi này chặn đường ra vào của chúng ta, 
thật là chướng mắt. Nay ta muốn san bằng chúng đi, mọi người thấy 
thế nào?” Đám con cháu ai nấy đều đồng ý. 


Cả nhà họ đã nói là làm, lập tức bắt tay vào bạt núi. Ai sức yếu 
thì đào đất, ai mạnh khỏe thì đục đá. Bùn và đá đào ra họ cho vào sot 
rồi quảy gánh ra biển Bột Hải. Biển Bột Hải ở rất xa, mỗi một lần đi về 
cũng phải mất già nửa năm. Mặc dù vậy, cả nhà Ngu Công уап kiên trì 
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—0 Tranh Ngu Công đời núi, Từ Bi Hồng (hiện đại) vẽ. 
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không nản, miệt mài đào núi chẳng phút ngơi tay. Về sau hàng xóm 
cũng đến giúp họ, có cô bé con nhà quả phụ по vừa đến tuổi thay гапо 
cũng tung tăng chân sáo tới phụ một tay. Mọi người cùng nhau dời núi, 
không khí làm việc thật hãng say. 


Ở khúc quanh sông Hoàng Hà có một cụ già khác tên gọi là Trí 
Таџ. Ông thấy cả gia đình Ngu Công miệt mài đào non lién cả cười mà 
khuyên ngăn Ngu Công: “Này ông bạn già, ông sao mà ngốc thể. Ông 
nay tuổi đã gần đất xa trời, sức đầu mà dời nổi hai ngọn núi lớn thế kia, 
việc gì phải nhọc công làm chuyện vô ích vậy?” 


Ngu Công bèn đáp rằng: “Ông sao cứng nhắc thế, đầu óc ông còn 
chẳng bằng chị vợ góa và cô bé hàng xóm nhà tôi. Lễ nào ông chẳng 
hiểu ư? Dù tôi có chết đi thì con trai tôi vẫn còn đó; con trai tôi chết đi 
thì cháu tôi vẫn còn đó; rồi cháu tôi lại sinh con đẻ cái, cứ thể đời đời 
chẳng bao giờ cùng tận. Núi Thái Hành, núi Vương Ốc tuy cao nhưng 
chẳng thể cao thêm được nữa. Chỉ cần chúng tôi đời nọ nối đời kia kiên 
trì đào núi, lo gì không san nổi hai ngọn núi kia!” Trí Tẩu nghe xong thì 
ấp úng nói chẳng nên lời. 

Một vị thần tay сат con гап dài nghe lời Ngu Công nói cũng thấp 
thỏm trong lòng. Ông sợ Ngu Công cú đào núi bạt non như thế sẽ phá 
hủy mất nơi ở của thần núi, thể nên liền tức tốc trình báo việc này với 
Thiên Đế. Quyết tâm của Ngu Công đã khiến Thiên Để cảm động, ngài 
bèn sai hai người không lỗ đến сопа hai ngọn núi dời đi. Một ngọn dời 
đến phía đông Sóc Châu, ngọn kia dời đến phía nam Ung Châu. Từ đó 
về sau, trước cổng nhà Ngu Công không còn hai ngọn núi cao chặn 
đường nữa. 


III. Chuyện Ngưu Lang, Chức Nữ 


Thuở xưa, có hai anh em nhà nọ chia gia sản. Người anh tham lam 
chiếm hết ruộng tốt nhà đẹp, người em chỉ nhận được một con trâu. Từ 
đó, trâu và người nương tựa nhau mà sống. Người em ngày ngày chän 
trâu trên đồng nên mọi người đều gọi chàng là Ngưu Lang. 

Một ngày nọ, con trâu nói với Ngưu Lang rằng, vào đêm mùng 
bảy tháng bảy, các tiên nữ trên trời sẽ bay xuống trần gian, nếu trộm 
được xiêm y của một nàng thì sẽ lấy được nàng ấy làm vợ. Đêm hôm 
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đó, Ngưu Lang len lén đi đến bên hổ, пар sau đám cỏ dại. Chẳng bao 
lâu sau, cổng Thiên Đình mở ra, bảy nàng tiên nữ bay xuống. Họ dừng 
lại bên hổ, cởi bỏ xiêm y xuống hó tắm gội. Ngưu Lang nhàn lúc các 
tiên nữ đang tắm, trộm lấy một bộ áo tiên rồi giấu đi mất. Bảy nàng 
tiên tắm xong liền lên bờ mặc áo bay về Thiên Đình. Thế nhưng, nàng 
tiên nhỏ tuổi nhất không tìm thấy áo, không thể nào bay đi được. Nàng 
phát hiện Ngưu Lang đang giữ tấm áo tiên của mình nên đã kết duyên 
cùng chàng. Thì ra, nàng tiên này chính là con gái thứ bảy của Thiên 
Đế, tên gọi là Chức Nữ, chuyên trông nom việc dệt nên những дат 
тау muôn màu muôn sắc trên bầu trời. Chức Nữ dùng phép tiên biến 
ra nhà cửa và đồ đạc, bắt đầu cuộc sóng vợ chóng với Ngưu Lang. Hai 
người sống với nhau tình cảm vô cùng thắm thiết. Họ sinh được một 
trai một gái, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. 
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Tương пад cầu Hy Thước, Lương Khải Đức (hiện dai) vẽ. 


Thiên Để và vợ ngài là Vương Mẫu Nương Nương hay tin Chức Nữ 
hạ mình lấy một người phàm thì vô cùng tức giận. Họ liền phái thiên 
binh thiên tướng đến bắt Chức Nữ về Thiên Đình. Nhờ con trâu giúp 
sức, Ngưu Lang bèn bỏ hai đứa con vào trong sọt rồi quấy chúng trên 
lưng đuổi theo Chức Nữ. Vương Mẫu Nương Nương thấy Ngưu Lang 
sắp đuổi kịp Chức Nữ thi liën rút cây trâm bạc trên đầu ra vạch một 
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đường ngay giữa họ. Đường vạch ау đã biển thành sông Ngân Hà rộng 
lớn, ngàn cách giữa nàng Chức và chàng Ngưu. 


Vợ chống họ chỉ có thể đứng ở hai bên bờ sông mà nhìn nhau 
nước mắt tuôn trào. Họ biến thành sao Khiên Ngưu và sao Chức Nữ ở 
hai bên bờ sông Ngân Hà. 

Ngày mùng bảy tháng bảy lại đến, chẳng biết từ đâu có một đàn 
hỷ thước (chim ác là) bay tới xếp hàng tạo thành một cây cầu ngay giữa 
không trung, nối liền hai bờ sông Ngân Hà. Ngưu Lang, Chức Nữ bước 
lên сац, vợ chóng lại được đoàn viên. Tình yêu son sắt của vợ chóng 
họ khiển Thiên Để cũng mùi lòng, bèn cho phép họ mỗi năm vào ngày 
mùng bảy tháng bảy được đoàn tụ cùng nhau. 


Phụ lục1: Phổ hệ các nhân vật chủ yếu trong thần thoại 
và truyền thuyết Trung Quốc 


Bàn Cổ 

Vị thân sảng thể, khai thiên Іар địa, sau khi chết biển thành vạn våt trong 
vú trụ. 

Nữ Oa 

Vị thần khai sinh và bảo vệ loài người, đồng thời là nữ thần hôn nhắn. Ва 
đã dùng đất sét để nặn ra người và dùng да ngũ sắc để vá trời. 

Phục Hy 


Con trai thần Lôi Trạch, thủy tổ của loài người. Ông lấy Nữ Oa làm vợ và 
họ cùng nhau sinh ra loài người. Có chuyện kể rằng, ông với Nữ Oa là anh em 
ruột, nhưng vì duy trì dòng giống loài người mà phải lấy nhau. Về sau ông trở 
thành Thiên để phuong Đông, có thân сау Cú Mang (con trai của Thiểu Hạo, 
Thiên để phương Tây) phò trợ, cai quản phương Đông và mùa xuân. 

Viêm Dë 

Còn gọi là Thần Nông, ở thời sau Phục Ну, là thần nông nghiệp và y 
dược. Vë sau ông trở thành Thiên để phương Nam, có thần lửa Chúc Dung 
(cháu bốn đời của Viêm Bë, còn có thuyết cho là cháu năm đời của Hoàng Bë) 
phò tá, cai quản phương Nam và mùa hè. Giữa ông và Hoàng Để từng xảy ra 
chiến tranh mà chiến thẳng thuộc về Hoàng Để. 

Hoàng Đế 

Trải qua hàng loạt các cuộc chiến, đảnh bại Viêm Để và Xi Vuu, trở 
thành Thiên аё tôi cao, tức Thiên để ở trung tâm, thiết lập nên trật tự vũ trụ 
lấy ông làm trung tâm. Ông sống ở chính giữa Thiên Đình, có thần đất Hậu 
Thổ (cháu sáu đời của Viêm Để, đồng thời là thắn cai quản U Đô. U Đỏ là thể 
giới mà loài người sẽ đến sau khi chết) phò giúp. Luy Tổ, vợ của ông, là người 
đầu tiên nuôi tám. 

Thiếu Hạo 

Thiên để phương Тау, con trai của Hoàng Để. Có con trai là thân kim loại 
Nhục Thu рһо trợ, cai quản phương Тау và mùa thu. 

Chuyên Húc 

Thiên để phương Bắc, cháu trai của Hoàng Bë, cháu gọi Thiếu Hạo bằng 
chú (có thuyết cho là chắt của Hoàng Dë), có thần nước Huyền Minh phò tá, 
cai quản phương Bắc và mùa đẳng. Về sau ông thay thể Hoàng Bë, trở thành vị 
thần tối cao. 

Đế Tuấn 

Là một vị thắn vĩ đại, ông cùng vợ là Hy Hòa sinh ra mười mặt trời, lại 
cùng người vợ khác là Thường Hy sinh ra mười hai mặt trắng. Về sau mười mặt 
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trời bỗng nhiên cùng nhau xuất hiện, даду nên trận hạn һап kinh hoàng, nên 
anh hùng Hậu Nghệ đã bắn rơi mất chin trong số đó. Ông chính là nguyên mẫu 
của Để Khốc. 


Tây Vương Mẫu 

Là nữ thần sống ở hồ Dao Trì trên núi Côn Luân, nơi cư ngụ của thần linh. 
Bà cai quản dịch bệnh và hình phạt. Bà từng tiếp kiến anh hùng bản mặt trời 
Hậu Nghệ trên núi Côn Шап và đã ban cho chàng thuốc trưởng sinh. 

Xi Vưu 


Là ác thắn đầu trâu mình người nổi tiếng nhất trong thắn thoại Trung 
Quốc. Ông từng thần phục Viêm Đế, sau khi Viêm Để bại trận thì quay sang quy 
phục Hoàng Bë. Về sau ông xách động tạo phản, tấn công Hoàng Bë, ban đầu 
thì chiếm thế thượng phong nhưng cuối cùng đã bị quân Hoàng Đế đánh bại. 
Hoàng Để đã ra lệnh xử tử ông. 

Công Công 

Là thân nước, con trai của thân lửa Chúc Dung, cháu năm đời của Viêm 
Để. Ông bất mãn với sự cai trị của Chuyên Нос nên đã dẫn các bộ hạ như Tương 
Liễu, Phù Du làm phản, hòng chiêm đoạt ngai vàng của Thiên Đề. Chuyên Нос 
bèn dẫn theo thần biển Маи Cường (cũng là cháu của Hoàng Để, từng phụng 
mệnh Hoàng Để sai бау rùa khống lỗ đi đội năm ngọn núi tiên) ứng chiến. Sau 
khi bị đánh bại, Cộng Công dùng đầu húc đổ núi Bất Chu. 

Hình Thiên 

Vốn là thuộc hạ của Viêm Để, do không chịu phục tùng Hoàng Đế nên đã 
cùng Hoàng Để tranh đoạt ngôi vị. Sau khi bị Hoàng Để chặt mất đầu, ông lấy 
даи vú làm mắt, lấy rốn làm miệng, tiếp tục vung giáo múa пи chiến đấu. 

Vu Sơn Thần Nữ 

Là Dao Cơ con gái Viêm Bë, sau khi chết biến thành thắn nữ núi Vu Son. 

Tỉnh Vệ 

Là Nữ Khuê, con gái của Viêm Dë. Nàng không may bị biển cả nhấn chìm, 
biến thành con chim nhỏ tên gọi là Tinh Vệ, thể rằng sẽ lấp cạn biển Đông để 
bảo thù. 

Nữ Bạt 


Con gái của Hoàng Để, vón là một vị thắn, từng giúp Hoàng Để đánh bại 
Phong Bá, Vũ Sư (vốn là thuộc hạ của Hoàng Bë, nhưng về sau phản bội về phe 
Xi Мии). Sau khi chiến tranh kết thúc, nàng mất đi phép thần nên chỉ có thể lưu 
lại nhân gian. Nàng đi đến đâu, nơi đó liên xảy ra hạn hán. 


Thương Hiệt 


Bë tôi của Hoàng Bë, tương truyền chữ Нап là do ông phát minh ra. 
Hoàng Bë sai ông làm sử quan, chuyên ghi chép lại lịch sử. 


Đế Khốc 

Con trai của Chuyên Húc, chắt trai của Hoàng Để, nổi ngôi Chuyên Húc 
làm hoàng để. Ông cưới tất cả năm người vợ, trong đó có một người là Giản 
Địch, ăn phải một quả trứng chim mà mang thai sinh ra Khë (tổ tiên của dân 
tộc Thương). Một người khác gọi là nàng Khương Nguyên, giám phải vết chân 
người không lỗ mã sinh ra một cục thịt. Cục thịt rách ra, bên trong cục thịt có 
một hài nhi được đặt tên là Khi. Khí lớn lên biết dạy cho dẫn chủng gieo trỗng 
ngũ cốc, được nhàn дап tôn xưng là Hậu Мис, là thủy tổ của dân tộc Chu. Còn 
có một người vợ tên дої là Khánh Đỏ, bị Để Khốc biến thành con rỗng cuốn 
quanh người, nàng mang thai và sinh ra đứa con sau пау trở thành vua Nghiêu. 


Át Bá 
Con trai của Đế Khốc, bất hòa với em trai Thực Trầm. Dë Khốc phải ông 


tới vùng Thương Khảu ở phương Đông. Ông trộm lửa từ Thiên Đình đem về 
nhân gian. 


Tử Cô 


Con gái của Để Khốc, chết đi biến thanh thắn, có khả nắng tiên đoán việc 
nuôi tắm năm sau có thành công hay không. 


Bàn Hồ 


Tổ tiên của dân tộc Dao và dân tộc Dư ở Trung Quốc, là một con chó thần 
có lai lịch phi thưởng. Duci thời Để Khốc, đất nước bị nạn ngoại xâm, Bàn Hỗ giët 
chết tưởng địch, lập được công to. Để Khốc cho Bàn Hó kết duyên cùng con gái 
út của mình. Sau khi thành hôn, họ đi vào rừng sâu, con сһаи họ sinh sôi phát 
triển thành dàn tộc Dao và dàn tộc Dư. 


Vua Nghiêu 


Là con trai của Khánh Đỏ, cháu bốn đời của Hoàng Đế. Ông là vị thánh 
nhàn có đạo đức cao đẹp nhất và là vị vua vĩ đại nhất thời viễn cổ. Trong thời 
gian ông trị vì, có nạn mười mặt trời cùng xuất hiện gây nên một trận đại hạn. 
Ông sai Hậu Nghệ đi bán mặt trời. Về sau thủy thần Cộng Công lại gây nên nạn 
hồng thủy, ông phái Cổn lo việc chống lụt nhưng Сӧп đã thất bại. Vua Nghiêu 
đã chủ động nhường ngôi vị cho vua Thuấn, người có nhản phẩm cao quý và 
tài năng xuất chúng. 


Hậu Nghệ 


La vị thân có tài thiện ха, phụng mệnh đi trừng trị mui mặt trời gió 
chứng hại nhân gian. Chàng bản rơi chin mặt trời, sau đó lại giúp con người 
tiêu diệt bọn thú dữ và quải vật, Thể nhưng Thiên Để lại tước bỏ thân phận 
than linh của chàng, khiến chàng phải ở lại nhàn gian. Chàng lên núi Côn Luận 
bái kiến Tây Vương Mẫu, xin được thuốc trường sinh, nhưng thân dược пау lại 
Ы Напо Nga, vợ của chàng uống trộm mất. Hậu Nghệ đành tiếp tục cuộc sóng 
ở nhàn gian, cuỗi cùng chàng bị аб đệ là Phùng Mông dùng thủ đoạn đẻ hèn 
ат hại, trở thành một nhàn vật mang đảm tính bi kịch. 
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Truyền thuyết, thần thoại Trung Quốc 


Соп 

[а cháu của Hoàng Ре, nhận lệnh của vua Nghiêu đi дер nạn hëng thủy. 
Ông lấy trộm “tức nhưỡng”" thần ky của Thiên Đình để chống lụt. Thiên Đế bèn 
phái than lửa Chúc Dung đến xử tử ông, thu hồi tức nhưỡng, khiến nước lụt lại 
tiếp tục hoành hành. Sau khi Côn chết, Thiên Để cho người mô bụng ông, một 
con rồng từ trong đó bay ra, biến thành cơn trai ông - Đại Vü. 


Hằng Nga 


Vợ của Hậu Nghệ, vốn là tiên nữ trên trời theo Hậu Nghệ xuống trần gian. 
Vë sau nàng uống trộm thuốc trường sinh, một mình chạy trốn lên mặt trăng, 
trở thành Nữ thắn Mặt Trăng có độc chỉ có con thỏ ngọc làm Баи bạn. 


Vua Thuấn 


Tương truyền là cháu tám đời của Hoàng Bë. Ông là một tấm guong đạo 
đức cao đẹp. Cha, mẹ kế và em trai đều không yêu thương ông, luôn ngấm 
ngắm ат hại ông, nhưng tình thương ông dành cho họ vẫn không hé suy 
suyển. Ông trốn khỏi quê nhà, được vua Nghiëu chọn làm người nối ngôi và 
gả hai con gái là Nga Hoàng, Nữ Anh cho ông làm vợ. Về sau cả gia đình đoàn 
viên, cha mẹ và em trai đều được ông cảm hóa. Trải qua bao nhiều thử thách, 
ông đã được vua Nghiëu truyền cho ngôi báu. Ông sai Đại Vũ dẹp nạn lụt, cuối 
củng Đại Vũ đã thành công. Đến cuối đời, ông nhường lại ngôi vua cho Đại Vũ, 
tự mình đi tuần du khắp đất nước, không may mắc bệnh mất dọc đường. 

Đại Vũ 

Con trai Cổn, anh hùng trị thủy. Ông dẫn đầu các thần đánh đuổi Cộng 
Công, giết chết thuộc hạ của y là con quải xà chín đầu Tương Liễu. Ông nghĩ ra 
cách дао sông, khơi thông dòng nước, giải phóng cho Hoàng Hà, Hoài На và 
rat nhiều con sóng khác. Do quá chuyên tắm trị thủy, chín lẫn đi ngang qua cửa 
nhà ông đếu không vào. Ông biến thành một con gấu để đảo đá núi, nào ngờ 
bị vợ ông là Nữ Kiểu nhìn thấy. Nữ Kiểu hoảng sợ bỏ chạy, nhìn thấy Đại Vũ sắp 
đuổi kịp thì liền biển thành một tảng đá lớn. Tảng đá nứt toác, sinh ra một đứa 
bẻ trai. Đứa bé đó chính là Khải, người về sau sẽ sáng lập nên nhà Hạ, vương 
triểu đầu tiên của Trung Quốc. Sau khi trị thủy thành công, Đại Vũ kë thừa ngôi 
hoàng dë từ vua Thuấn. 


Khoa Phụ 


Cháu nội của thắn đất Hậu Thổ, cháu tám đời của Viêm Dë. Ông là một 
người khổng lồ có tài chạy nhanh. Ông đuổi theo mặt trời, muốn thi xem ai 
chạy nhanh hơn. Thể nhưng vì đến quá дап mặt trời nên ông rơi vào cơn khát 
tôt độ, cuối cùng bị chết khát giữa một cảnh đồng hoang vu phía tây bắc. Cây 
дау ông buông xuống biển thành một cánh rừng đào. Con cháu của ông đã lập 
nên nước Khoa Phụ. 


PHỤ LỤC 2: 


BẢNG TÓM ТАТ NIÊN ĐẠI 


Thời đại đồ đá cũ 


Chiến Quốc 


Tây Hán 


Tam Quốc 


3 


Tùy 

| тту 
ато 
im 
Minh 


Trung Hoa Dân Quốc 


LICH SÚ TRUNG QUỐC 
Khoảng 170 vạn năm - 1 vạn năm trước - 
Năm 2070 – năm 1600 TCN 
Năm 1046 пат 771 ТСМ 
т лег - пат ° 7 nà 
Năm 206 TCN = năm 25 SCN 
т 220 - пат 280 
Năm 317 - năm 420 
Năm 581 - năm 16 
Năm 907 - năm 960 
TENET 
Năm 1115 - năm 1234 
PEER пат p 


Năm 1911 - năm 1949 
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